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PHẠM THỊ THU HUYỀN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 

TĂNG NĂNG SUẤT ĐẬU TƯƠNG VỤ HÈ THU 

TẠI THÁI NGUYÊN

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Văn Điền

                                                     2. PGS.TS. Trần Thị Trường

Thái Nguyên, năm 2021

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi trích dẫn trong luận án đều được ghi rõ nguồn gốc. 

Tác giả

Phạm Thị Thu Huyền

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được luận án, tác giả đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ các các cá nhân và các tổ chức trong nước. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể hướng dẫn khoa học PGS.TS. Trần Văn Điền; PGS.TS. Trần Thị Trường đã tận tình hướng dẫn khoa học và có rất nhiều đóng góp trong các nghiên cứu của luận án. Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất trong việc bố trí các thí nghiệm của luận án. Tác giả chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của các tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi Cục Thống kê, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Thái Nguyên, UBND huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai trong việc cung cấp tài liệu có liên quan đến đề tài, việc bố trí thí nghiệm đồng ruộng và việc xây dựng các mô hình sản xuất có sự tham gia của người dân. Tác giả xin bày tỏ sự biết ơn đến tập thể các Thầy giáo, Cô giáo khoa Nông học – Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án của mình. Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ để tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận án. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Tác giả

Phạm Thị Thu Huyền

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BNN&PTNT 
: Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

CT
: Công thức

CSDTL
: Chỉ số diện tích lá

HCVS
: Hữu cơ vi sinh

HI
: Harvest Index
M
: Mật độ

NSTT
: Năng suất thực thu

NSLT
: Năng suất lý thuyết

NC&PT:
: Nghiên cứu và phát triển

P
: Phân bón

TV
: Thời vụ

TGST
: Thời gian sinh trưởng

TLCK
: Tích lũy chất khô

MỤC LỤC


1MỞ ĐẦU


11. Tính cấp thiết của đề tài


22. Mục tiêu của đề tài


23. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài


23.1. Ý nghĩa khoa học


33.2. Ý nghĩa thực tiễn


34. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


34.1. Đối tượng nghiên cứu


34.2. Phạm vi nghiên cứu


35. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài


35.1. Cơ sở khoa học


45.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài


46. Những đóng góp mới của luận án


5Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU


51.1. YÊU CẦU SINH THÁI CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG


51.1.1. Nhiệt độ


61.1.2. Ánh sáng


61.1.3. Nước


71.1.4. Đất trồng


81.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐẬU TƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM


81.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ đậu tương trên thế giới


111.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ đậu tương tại Việt Nam


131.3. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẬU TƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM


131.3.1. Một số kết quả nghiên cứu về chọn tạo giống đậu tương trên Thế giới và Việt Nam


211.3.2. Một số kết quả  nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật cho đậu tương trên Thế giới và Việt Nam


391.4. KẾT LUẬN ĐƯỢC RÚT RA TỪ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU


41Chương 2: 

 HYPERLINK \l "_Toc66777893" VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


412.1. Vật liệu nghiên cứu


422.2. Nội dung nghiên cứu


422.3. Phương pháp nghiên cứu


422.3.1. Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên


432.3.2. Nghiên cứu, tuyển chọn giống đậu tương phù hợp với điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên


432.3.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên


462.3.4. Xây dựng mô hình sản xuất đậu tương Hè Thu áp dụng kết quả nghiên cứu về giống đậu tương ĐT51 và biện pháp kỹ thuật cho giống


472.4. Kỹ thuật chăm sóc cây đậu tương và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu


472.4.1. Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây đậu tương


472.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi


512.4.3. Tính hiệu quả kinh tế của các biện pháp kỹ thuật


512.5. Phương pháp xử lý số liệu


52Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN


523.1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐẬU TƯƠNG HÈ THU TẠI THÁI NGUYÊN


523.1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và điều kiện thời tiết khí hậu vụ Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên


533.1.2. Hiện trạng sản xuất đậu tương Hè Thu tại tỉnh Thái Nguyên


583.1.3. Những khó khăn chính trong sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại tỉnh Thái Nguyên


593.1.4. Những vấn đề rút ra từ kết quả điều tra


603.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG, VỤ HÈ THU NĂM 2015 - 2016


603.2.1.  Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống đậu tương thí nghiệm


613.2.2. Một số đặc điểm hình thái của các giống đậu tương thí nghiệm


643.2.3. Một số chỉ tiêu sinh lý của các giống đậu tương thí nghiệm


673.2.4. Khả năng chống chịu của các giống đậu tương thí nghiệm


683.2.5. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm


723.2.6. Tương quan giữa chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển với năng suất


753.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT51 VỤ HÈ THU TẠI THÁI NGUYÊN


753.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2017


843.3.2. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 – 2017


1003.3.3. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017


1113.3.4. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51, vụ Hè Thu 2016 – 2017


1183.4. KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT


1183.4.1. Kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng và năng suất của các giống đậu tương trong mô hình


1193.4.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình


120KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ


120I. KẾT LUẬN


121II. ĐỀ NGHỊ


122DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU CÔNG BỐ 

 HYPERLINK \l "_Toc66777938" LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN


TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC BẢNG

8Bảng 1.1. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới qua một số năm


9Bảng 1.2. Diện tích, năng suất, sản lượng đậu tương của 4 nước 

 HYPERLINK \l "_Toc66778656" trồng đậu tương chủ yếu trên thế giới


11Bảng 1.3. Diện tích, năng suất và sản lượng đậu tương ở Việt Nam 2010 - 2019


12Bảng 1.4. Diện tích, năng suất và sản lượng đậu tương ở Thái Nguyên 2010 - 2019


41Bảng 2.1. Các giống đậu tương được sử dụng làm vật liệu nghiên cứu


52Bảng 3.1. Đặc điểm thời tiết khí hậu vụ Hè Thu từ 2010 - 2015 tại Thái Nguyên


54Bảng 3.2. Diện tích sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên


55Bảng 3.3. Một số biện pháp kỹ thuật chính đang áp dụng trồng đậu tương 

 HYPERLINK \l "_Toc66778708" Hè Thu tại Thái Nguyên


57Bảng 3.4. Năng suất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên


56Bảng 3.5. Tình hình sử dụng phân bón cho đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên


58Bảng 3.6. Những khó khăn trong sản xuất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên


60Bảng 3.7. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống đậu tương 

 HYPERLINK \l "_Toc66778739" thí nghiệm, vụ  Hè Thu năm 2015 – 2016 tại Thái Nguyên


62Bảng 3.8. Chiều cao cây, chiều cao đóng quả của các giống đậu tương thí nghiệm, vụ Hè Thu năm 2015 – 2016 tại Thái Nguyên


63Bảng 3.9. Số cành cấp 1, số đốt hữu hiệu, đường kính thân của các giống đậu tương thí nghiệm, vụ Hè Thu năm 2015 – 2016 tại Thái Nguyên


65Bảng 3.10. Chỉ số diện tích lá, số lượng nốt sần, khối lượng chất khô 

 HYPERLINK \l "_Toc66778743" giai đoạn chắc xanh của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu 

 HYPERLINK \l "_Toc66778744" năm 2015 – 2016 tại Thái Nguyên


67Bảng 3.11. Mức độ nhiễm bệnh, sâu hại và chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2015 – 2016 tại Thái Nguyên


69Bảng 3.12. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương 

 HYPERLINK \l "_Toc66778747" thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2015 – 2016


71Bảng 3.13. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2015 - 2016


73Bảng 3.14. Hệ số tương quan giữa một số chỉ tiêu sinh trưởng, yếu tố cấu thành năng suất với năng suất của 10 giống đậu tương năm 2015 – 2016 

 HYPERLINK \l "_Toc66778750" tại Thái Nguyên


76Bảng 3.15. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến thời gian sinh trưởng 

 HYPERLINK \l "_Toc66778753" của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 tại Thái Nguyên


77Bảng 3.16. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến số cành cấp 1, chỉ số diện tích lá, khối lượng chất khô của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 

 HYPERLINK \l "_Toc66778755" tại Thái Nguyên


79Bảng 3.17. Ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến mức độ nhiễm bệnh, sâu hại và khả năng chống đổ của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 tại Thái Nguyên


81Bảng 3.18. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành năng của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè thu 2016 tại Thái Nguyên


83Bảng 3.19. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất của giống 

 HYPERLINK \l "_Toc66778759" đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 tại Thái Nguyên


85Bảng 3.20. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến thời gian 

 HYPERLINK \l "_Toc66778761" sinh trưởng của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 

 HYPERLINK \l "_Toc66778762" tại Thái Nguyên


86Bảng 3.21. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến chiều cây của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên


88Bảng 3.22. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến số cành cấp 1 

 HYPERLINK \l "_Toc66778765" của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên


91Bảng 3.23. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến chỉ số diện tích lá 

 HYPERLINK \l "_Toc66778767" của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên


93Bảng 3.24. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến số nốt sần hữu hiệu của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên


94Bảng 3.25. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến mức nhiễm bệnh, sâu hại và chống đổ của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 - 2017 

 HYPERLINK \l "_Toc66778770" tại Thái Nguyên


96Bảng 3.26. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè thu 2016 – 2017 

 HYPERLINK \l "_Toc66778772" tại Thái Nguyên


98Bảng 3.27. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên


100Bảng 3.28. Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến năng suất giống đậu tương ĐT51 

 HYPERLINK \l "_Toc66778775" vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên


101Bảng 3.29. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến thời gian sinh trưởng của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 

 HYPERLINK \l "_Toc66778778" tại Thái Nguyên


102Bảng 3.30. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến chiều cao cây, số cành cấp 1 của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 - 2017 

 HYPERLINK \l "_Toc66778780" tại Thái Nguyên


103Bảng 3.31. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến chỉ số diện tích lá 

 HYPERLINK \l "_Toc66778782" của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên


105Bảng 3.32. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến số lượng nốt sần, khối lượng nốt sần và khối lượng chất khô của giống đậu tương ĐT51 

 HYPERLINK \l "_Toc66778784" vụ Hè Thu 2016 – 2017 tại Thái Nguyên


106Bảng 3.33. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến mức nhiễm bệnh, sâu hại và chống đổ của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017 

 HYPERLINK \l "_Toc66778786" tại Thái Nguyên


Bảng 3.34. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến số quả chắc/cây, số hạt 108chắc/quả, khối lượng 1000 hạt của giống đậu tương ĐT51 
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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Cây đậu tương có tên khoa học là Glycine max (L) Merrill, thuộc bộ Fabaceae, họ Fabales, họ phụ Papilionoideae, chi Glycine, chi phụ Soja. Sản phẩm của đậu tương là nguồn thực phẩm cho con người, thức ăn cho gia súc, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Ngoài ra đậu tương là cây trồng ngắn ngày rất thích hợp trong luân canh, xen canh, gối vụ với nhiều loại cây trồng khác và là cây cải tạo đất rất tốt (Ngô Thế Dân và cs, 1999).

Thái Nguyên là một tỉnh miền núi Đông Bắc có tổng diện tích đất tự nhiên là 352,664 nghìn ha, trong đó đất dùng cho sản xuất nông nghiệp lên đến 112,797 nghìn ha (chiếm 31,89% tổng diện tích đât tự nhiên) (Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2019). Tỉnh Thái Nguyên có nhiều tiềm năng để trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, đặc biệt là cây đậu tương, một cây trồng phù hợp với việc luân canh, xen canh và có tác dụng cải tạo đất tốt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, diện tích và sản lượng đậu tương của tỉnh Thái Nguyên liên tục giảm: năm 2010 diện tích đậu tương là 1567 ha, đến năm 2019 còn 679 ha, sản lượng 1,10 nghìn tấn, năng suất trung bình 1,62 tấn/ha (Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2019). Kết quả điều tra cho thấy tại Thái Nguyên, đậu tương vẫn được trồng chủ yếu vào vụ Xuân (chiếm 63%), vụ Hè Thu diện tích trồng thấp (chiếm 37%) (phụ lục 5). Có nhiều nguyên nhân làm diện tích sản xuất đậu tương vụ Hè Thu chưa cao. Trong đó, nguyên nhân chính là người dân chưa có bộ giống đậu tương mới thích hợp, giống sử dụng chủ yếu vẫn là giống địa phương hoặc giống DT84 (những giống này đã có biểu hiện thoái hóa, tiềm năng cho năng suất thấp); Biện pháp kỹ thuật áp dụng chưa phù hợp và chưa áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất đậu tương; Một số yếu tố ngoại cảnh hạn chế như điều kiện thời tiết trong vụ Hè Thu là nhiệt độ cao và mưa lớn. Nếu trong giai đoạn ra hoa gặp nhiệt độ cao sẽ gây hiện tượng rụng hoa, giảm tỉ lệ đậu quả, dẫn đến giảm năng suất; Mưa nhiều gió lớn ở giai đoạn quả vào chắc cũng gây ra hiện tượng đổ ngã; Nhiệt độ cao, độ ẩm cao dễ sinh ra sâu bệnh hại như sâu ăn lá, sâu đục quả, bệnh gỉ sắt ... làm giảm chất lượng hạt. Do đó, việc tuyển chọn giống đậu tương có năng suất cao, ổn định, chống đổ tốt, thời gian sinh trưởng trung bình cùng với biện pháp kỹ thuật phù hợp là yêu cầu cấp thiết của sản xuất. 


Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.”
2. Mục tiêu của đề tài

· Tuyển chọn được giống đậu tương mới có năng suất cao, ổn định, phù hợp với điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.

· Xác định được biện pháp kỹ thuật phù hợp cho giống đậu tương tuyển chọn làm tăng năng suất và góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

3.1. Ý nghĩa khoa học

· Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học đánh giá thực trạng sản xuất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên; Tuyển chọn giống đậu tương mới cho năng suất cao, ổn định và xác định được các biện pháp kỹ thuật thâm canh cho đậu tương trong vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.

· Các kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu về chọn tạo giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất đậu tương cho các trường Đại học, các cơ quan nghiên cứu thuộc lĩnh vực Nông nghiệp.

3.2. Ý nghĩa thực tiễn


Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung giống đậu tương ĐT51 vào cơ cấu giống của tỉnh Thái Nguyên. Là cơ sở cho việc quản lý và chỉ đạo sản xuất đậu tương trong vụ Hè Thu tại Thái Nguyên. 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu


Thí nghiệm gồm 10 giống đậu tương, trong đó có 2 giống địa phương và 8 giống do các Viện và Trung tâm nghiên cứu chọn tạo. 
4.2. Phạm vi nghiên cứu

· Phạm vi không gian: Các thí nghiệm nghiên cứu được triển khai tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

· Các thí nghiệm được bố trí trên đất chuyên màu, cây trồng trước là ngô vụ Xuân Hè, cây trồng sau là ngô Đông Xuân hoặc khoai lang Đông Xuân. 

· Phạm vi thời gian: Từ tháng 12/2014 – 12/2018

5. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài

5.1.  Cơ sở khoa học 

· Dựa trên các các kết quả nghiên cứu về nhu cầu sinh thái của cây đậu tương và điều kiện khí hậu của tỉnh cho thấy cây đậu tương có thể sinh trưởng và cho năng suất tốt trong điều kiện vụ Hè Thu tại tỉnh Thái Nguyên.

· Trên cơ sở kết quả của các công trình nghiên cứu về chọn tạo các giống đậu tương cho thấy có một số giống đậu tương mới có khả năng gieo trồng cả 3 vụ/năm, cho năng suất cao và ổn định cho các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. 

· Các kết quả nghiên cứu kỹ thuật canh tác cây đậu tương cho thấy năng suất cây đậu tương có thể được cải thiện nếu xác định được các biện pháp kỹ thuật (thời vụ, mật độ, lượng phân bón…) phù hợp với từng vùng sinh thái và từng giống đậu tương. 
5.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài

- Điều kiện đất đai và khí hậu của tỉnh Thái Nguyên phù hợp cho việc phát triển diện tích gieo trồng đậu tương, đặc biệt vụ Hè Thu. Tuy nhiên, diện tích gieo trồng còn thấp, chưa đảm bảo cung cấp cho nhu cầu sử dụng trong địa bàn tỉnh. 

· Giống đậu tương mới trong cơ cấu giống sản xuất vụ Hè Thu tại Thái Nguyên còn ít, người dân chủ yếu vẫn dung các giống đậu tương địa phương và giống DT84 cho vụ Hè Thu (các giống này đã có biểu hiện thoái hóa), năng suất chỉ đạt 1,3 – 1,5 tấn/ha. 

· Các biện pháp kỹ thuật cho sản xuất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên còn thiếu (thời vụ, mật độ, phân bón, các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến...). Do đó, cần phải có công trình nghiên cứu tuyển chọn giống và các biện pháp kỹ thuật phù hợp làm tăng năng suất nhằm mở rộng diện tích trồng đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên. 

6. Những đóng góp mới của luận án

· Đã tuyển chọn được giống đậu tương ĐT51 có TGST 90 – 93 ngày, sinh trưởng tốt, chiều cao cây trung bình, số cành cấp 1 từ 2,5 - 3,5 cành/cây, mức nhiễm sâu bệnh hại thấp, khả năng chống đổ tốt, năng suất đạt 2,4 – 2,6 tấn/ha, phù hợp để mở rộng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.

· Đã xác định biện pháp kỹ thuật phù hợp và hiệu quả sản xuất giống đậu tương ĐT51 trong vụ Hè Thu. Cụ thể: thời vụ gieo trồng thích hợp từ 26/6 – 16/7; Mật độ 30 cây/m2; Lượng phân bón/ha: 30 kg N: 60 kg K2O: 60 kg P2O5: 1000kg phân HCVS Sông Gianh hoặc 5 tấn phân chuồng; Sử dụng chế phẩm nano G3 xử lý hạt giống kết hợp bón phân qua lá A4 ở 2 giai đoạn trước khi cây ra hoa và khi cây hình thành quả trọn vẹn.
Chương 1:  TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SINH THÁI CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG

1.1.1. Nhiệt độ

Tổng tích ôn của đậu tương thay đổi phụ thuộc vào đặc điểm của giống. Tổng tích ôn của giống đậu tương chín sớm có thời gian sinh trưởng từ 75-80 ngày cần khoảng 1700 – 2200 0C, giống đậu tương chín muộn có thời gian sinh trưởng từ 140 - 160 ngày cần khoảng 3200 – 3800 0C (Lawn và Hume,1985). Cây đậu tương có thể sinh trưởng phát triển ở khoảng nhiệt độ khá rộng từ 10 – 40 0C, nhưng nhiệt độ khoảng 20 0C là lý tưởng cho cả quá trình.

Thời gian từ gieo đến ra hoa của đậu tương trung bình từ 35 - 45 ngày nếu nhiệt độ thường xuyên là 24 – 26 0C, khi nhiệt độ thấp hơn 20 0C thì thời gian từ gieo đến ra hoa có thể kéo dài tới 50 đến 60 ngày. Thời kỳ hình thành quả và quả mẩy của đậu tương nhiệt độ thích hợp từ 28 – 37 0C, nhiệt độ thấp hơn 18 0C hoặc cao hơn 38 0C ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ đậu quả, khả năng vận chuyển các chất dinh dưỡng về hạt làm cho chất lượng hạt đậu tương kém. Nhìn chung, thời kỳ ra hoa và làm quả của đậu tương nếu gặp rét tỷ lệ rụng hoa cao và giảm khả năng hình thành quả (Lawn và Hume, 1985).

Nhiệt độ trung bình tại các vùng Đồng bằng và Trung du miền núi phía Bắc là 23 0C, đạt thấp nhất ở tháng 1 (15 – 17 0C), tăng dần và đạt cao nhất ở tháng 6 và 7 (25 – 30 0C), sau đó giảm dần đến tháng 12 (15 – 18 0C) (Tổng cục thống kê Việt Nam, 2019).  Như vậy có thể nói nhiệt độ của vùng Đồng bằng và Trung du miền núi phía Bắc đều thích hợp cho cây đậu tương sinh trưởng và phát triển trong cả 3 vụ/năm.

1.1.2. Ánh sáng

Yêu cầu số giờ nắng trung bình của các thời kỳ sinh trưởng của cây đậu tương như sau: Gieo hạt – mọc mầm: 5,0 - 5,5 giờ/ngày; mọc mầm – ra hoa: 4,5 – 5,0 giờ/ngày; ra hoa – chín: 4,0 – 5,0 giờ/ngày.  Số giờ nắng ít hơn những giá trị này đều bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương (Ngô Thế Dân và cs, 1999). 

Thời kỳ cây con của đậu tương mẫn cảm nhất với điều kiện ánh sáng ngày ngắn, giảm dần ở giai đoạn nụ và hầu như ngừng ở giai đoạn ra hoa của đậu tương. Điều kiện của ánh sáng ngày ngắn làm rút ngắn thời gian sinh trưởng của đậu tương, giảm chiều cao cây cũng như số đốt và chiều dài của đốt. Cường độ ánh khoảng 20- 30% của cường độ ánh sáng mặt trời ở buổi trưa là đủ cho cây đậu tương có thể sinh trưởng bình thường, do vậy cây đậu tương có thể trồng xen với nhiều loại cây trồng khác. Nhưng khi cường độ ánh sáng giảm 50% so với bình thường sẽ làm giảm số cành, số đốt mang quả và có thể giảm tới 50% năng suất của đậu tương (Lawn và Hume, 1985). 
Tại vùng Đồng bằng và Trung du miền núi phía Bắc có sự biến đổi về số giờ nắng trung bình/tháng như sau: Từ tháng 2 – 6, số giờ nắng/tháng tăng dần và giảm dần từ tháng 6 – 12. Số giờ nắng trong năm trung bình từ 1350 – 1950 giờ. Tháng 7, 8 có số giờ nắng cao nhất là 140 – 190 giờ, tháng 2 và tháng 12 có giờ nắng thấp nhất 45 – 151 giờ. Số giờ nắng trung bình ngày từ tháng 2 đến tháng 10 là 4 – 5 giờ/ngày (Tổng cục thống kê Việt Nam, 2019). 

Như vậy, điều kiện ánh sáng của vùng Đồng bằng và Trung du miền núi phía Bắc hoàn toàn phù hợp cho cây đậu tương sinh trưởng và phát triển.

1.1.3. Nước

Hạt đậu tương nảy mầm khi hàm lượng nước đạt 50% khối lượng của hạt và độ ẩm của đất đạt từ 65-75% độ ẩm tối đa đồng ruộng. Thời kỳ làm quả của đậu tương có nhu cầu nước cao nhất, phần lớn sự biến động về năng suất của đậu tương là do sự biến động về lượng nước cung cấp cho cây ở giai đoạn làm quả. Khi bị hạn trong giai đoạn làm quả thì hạt không hình thành được hoàn chỉnh, bộ lá bị rụng sớm, quá trình vận chuyển dinh dưỡng về hạt bị cản trở và thời gian sinh trưởng của đậu tương bị rút ngắn. Ngoài ra, độ ẩm của không khí có vai trò quan trọng trong quá trình tích lũy chất khô về hạt, độ ẩm không khí ngày/đêm là 47%/45% làm giảm tới 21% năng suất đậu tương so với độ ẩm 81%/84%, nguyên nhân do sự tích lũy chất khô giảm, tỷ lệ rụng hoa và rụng quả tăng.

Kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (1986) cho thấy: Lượng nước cần tưới đáp ứng đủ cho nhu cầu của cây đậu tương khoảng 2200 m3/ha/vụ và năng suất đậu tương không sai khác khi tưới lượng nước 2163 và 2413 m3/ha, nhưng tưới lượng nước 2030 m3/ha thì có thể giảm 58,4% năng suất.

1.1.4. Đất trồng

Cây đậu tương trồng được trên nhiều loại đất khác nhau: Đất sét, đất cát pha, đất thịt, đất đỏ bazan, đất nâu xám, đất nương rẫy vùng đồi núi, đất sau thu hoạch lúa xuân, lúa mùa. Trên đất cát cây đậu tương thường cho năng suất không ổn định. Trên đất thịt nặng cây đậu tương khó mọc nhưng sau khi mọc nó thích ứng tốt hơn so với nhiều loài cây màu khác.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Năng suất của đậu tương đạt cao nhất khi độ chua (pHKCl) của đất đạt 6,5; khi đất có độ chua là 5 năng suất có thể giảm 37%. Vùng có khí hậu nhiệt đới, với loại đất có thành phần cơ giới nặng có độ chua từ 5,5 - 6,5 và loại đất có thành phần cơ giới nhẹ độ chua từ 5 - 5,5 là thích hợp cho cây đậu tương. Ở Việt Nam, phần lớn trên các loại đất có độ chua từ 5,2 - 7,0 nên đều thích hợp cho cây đậu tương phát triển, hình thành nốt sần (Đoàn Thị Thanh Nhàn, 1996).

1.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐẬU TƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ đậu tương trên thế giới 

Theo tổ chức nông lương Quốc tế (FAOSTAT, 2020) đậu tương được trồng ở tất cả các châu lục, tại 89 nước và vùng lãnh thổ. Trong những năm qua, diện tích, năng suất và sản lượng đậu tương trên thế giới không ngừng gia tăng, thể hiện ở bảng 1.1.       

Bảng 1.1.  Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới qua một số năm

	Năm
	Diện tích

(triệu ha)
	Năng suất

(tấn/ha)
	Sản lượng

(triệu tấn)

	2010
	101,37
	2,47
	249,93

	2011
	101,97
	2,46
	251,29

	2012
	109,32
	2,46
	268,77

	2013
	113,33
	2,50
	283,74

	2014
	118,06
	2,69
	318,60

	2015
	120,79
	2,67
	323,19

	2016
	121,84
	2,75
	335,50

	2017
	123,55
	2,85
	352,64

	2018
	124,92
	2,79
	348,71


(FAOSTAT, 2020)

Về diện tích: Trong khoảng thời gian từ 2010 – 2018, diện tích trồng đậu tương trên thế giới liên tục gia tăng: từ 101,37 triệu ha đã tăng lên 124,92 triệu ha vào năm 2018, tăng hơn 20 triệu ha so với năm 2010. 

Về năng suất: Từ năm 2010 – 2018, năng suất đậu tương trên thế giới tăng từ 2,47 tấn/ha lên mức 2,79 tấn/ha vào năm 2018. Điều này làm cho sản lượng đậu tương trên thế giới trong khoảng thời gian này tăng lên đáng kể từ 249,93 triệu tấn (năm 2010) lên mức 348,71 triệu tấn năm 2018, tăng 41% so với năm 2010.

* Các quốc gia sản xuất đậu tương lớn nhất thế giới

Bảng 1.2. Diện tích, năng suất, sản lượng đậu tương của 4 nước 

trồng đậu tương chủ yếu trên thế giới 

	Tên nước
	Năm
	Diên tích (triệu ha)
	Năng suất (tấn/ha)
	Sản lượng (triệu tấn)

	Mỹ
	2013
	31,13
	2,83
	88,22

	
	2014
	33,42
	3,19
	106,88

	
	2015
	33,12
	3,22
	106,95

	
	2016
	33,47
	3,49
	116,93

	
	2017
	36,24
	3,31
	120,06

	
	2018
	35,66
	3,46
	123,66

	Braxin
	2013
	27,91
	2,92
	81,72

	
	2014
	30,27
	2,86
	86,76

	
	2015
	32,18
	3,02
	97.46

	
	2016
	33,18
	2,90
	96,39

	
	2017
	33,93
	3,37
	114,59

	
	2018
	34,77
	3,39
	117,72

	Argentina
	2013
	19,42
	2,53
	49,31

	
	2014
	19,25
	2,77
	53,40

	
	2015
	19,35
	3,17
	61,44

	
	2016
	19,50
	3,01
	58,79

	
	2017
	17,33
	3,17
	54,97

	
	2018
	16,32
	2,31
	37,79

	Trung Quốc
	2013
	6,79
	1,76
	11,95

	
	2014
	6,73
	1,81
	12,20

	
	2015
	6,50
	1,81
	11,78

	
	2016
	7,09
	1,80
	12,79

	
	2017
	7,34
	1,79
	13,15

	
	2018
	7,97
	1,78
	14,19


(FAOSTAT, 2020)

* Mỹ: Mỹ chiếm 34% sản lượng đậu tương trên thế giới với 42% thị phần là nước xuất khẩu đậu tương thô lớn nhất. Trên toàn nước Mỹ có khoảng hơn 30 triệu hecta sử dụng để trồng đậu tương tập trung nhiều ở các vùng như Kentucky, Minnesota, Ohio, Pennsylvania và Wisconsin. Đậu tương ở Mỹ được bắt đầu trồng từ tháng 5 hoặc đầu tháng 6, thu hoạch vụ mùa từ tháng 9 đến tháng 10. Có được thành công như vậy phải nói rằng nước Mỹ đã hết sức chú trọng đến việc phát triển đậu đỗ. Không những tăng về diện tích mà Mỹ còn quan tâm đến vấn đề nghiên cứu và tạo giống. Hiệp hội đậu tương Hoa Kỳ (ASA: American Soybean Association) được thành lập từ năm 1920 có 52 nghìn hội viên. Ở Mỹ, việc chọn lọc, nhập nội và lai tạo giống rất được quan tâm. Sản lượng đậu tương trong năm 2018 đạt 123,66 triệu tấn (Soystats, 2020).
* Braxin: Quốc gia đứng thứ 2 về sản xuất đậu tương trên thế giới, chiếm khoảng 30%. Tổng kết năm 2018 sản lượng đậu tương của Braxin là 117,72 triệu tấn.  Đậu tương ở Braxin được ưa chuộng vì hàm lượng đạm cao hơn so với các nơi khác trên thế giới. Trong tổng số 96,3 triệu tấn đậu tương sản xuất năm 2016, Braxin đã xuất khẩu 51,6 triệu tấn và chế biến 39,5 triệu tấn (trong đó có 15,8 triệu tấn được tiêu thụ bởi ngành công nghiệp chăn nuôi). Năm 2017 tổng giá trị sản xuất đậu tương của Braxin đạt 35,4 tỉ USD, chiếm 21,7% tổng giá trị nông nghiệp của đất nước (Alexandre José Cattelan và cs, 2018).

* Argentina: Argentina có diện tích trồng đậu tương lên đến 20 triệu ha tập trung nhiều ở các vùng Buenos Aires, Cordoba và Santa Fe. Đây là đất nước đứng thứ 3 về sản lượng đậu tương chiếm 18% trên thế giới. Kết thúc năm 2018, sản lượng đậu tương Argentina là 37,79 triệu tấn. Lý do sản lượng giảm so với năm 2017 là diện tích trồng năm 2018 giảm còn 16,32 triệu ha, trong khi đó năm 2017 là 17,33 triệu ha.  Argentina cũng là nước đứng đầu về xuất khẩu dầu đậu tương và bột đậu tương chiếm 7% trên thế giới.

* Trung Quốc: Sản lượng đậu tương của Trung Quốc chiếm khoảng 4% sản lượng đậu tương trên thế giới với năng suất trung bình năm 2018 đạt 1,78 tấn/ha, sản lượng đạt 14,19 triệu tấn. Tại đất nước này đậu tương được trồng nhiều ở phía bắc gần biên giới Nga với tổng diện tích trồng lên đến 7,3 triệu hecta. Tuy nhiên, Trung Quốc lại là nước nhập siêu đậu tương bởi nhu cầu sử dụng trong nước quá lớn. Trung Quốc chiếm 60% lượng nhập khẩu đậu tương trên toàn thế giới, bởi vậy giá cả đậu tương trên thị trường được quyết định bởi nhu cầu sử dụng của Trung Quốc (Soystats, 2019).

1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ đậu tương tại Việt Nam

Bảng 1.3.  Diện tích, năng suất và sản lượng đậu tương ở Việt Nam 2010 – 2019
	Năm
	Diện tích

(nghìn ha)
	Năng suất

(tấn/ha)
	Sản lượng 

(nghìn tấn)

	2010
	197,8
	1,51
	298,6

	2011
	181,1
	1,,7
	266,9

	2012
	119,6
	1,45
	175,3

	2013
	117,2
	1,43
	168,3

	2014
	109,4
	1,43
	156,5

	2015
	100,8
	1,45
	145,5

	2016
	96,6
	1,61
	160,7

	2017
	68,4
	1,49
	101,7

	2018
	53,3
	1,52
	81,3

	Sơ bộ - 2019
	49,7
	1,53
	76,0


(Tổng cục thống kê Việt Nam, 2019)

Trong khoảng thời gian từ 2010 – 2019, nhận thấy diện tích, sản lượng đậu tương của nước ta liên tục giảm dần qua các năm, mặc dù năng suất tương đối ổn định khoảng 1,5 tấn/ha. Nếu như năm 2010 diện tích trồng đậu tương của nước ta đạt 197,8 nghìn ha, thì sơ bộ 2019 chỉ còn 49,7 nghìn ha, giảm 75,7% so với năm 2010. Do đó, sản lượng đậu tương sơ bộ năm 2019 chỉ còn 76 nghìn tấn, giảm 74,6% so với năm 2010 (298,6 nghìn tấn). Năng suất trung bình của đậu tương nước ta chỉ bằng 1/2 so với thế giới và tổng sản lượng đậu tương cả nước chỉ đáp ứng được 1/10 nhu cầu đậu tương ở trong nước.  Tính đến giữa năm 2017 tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của nước ta đã đạt 1,054 triệu tấn (Tổng cục Hải quan, 2018). Dự kiến Việt Nam sẽ thiếu hụt 3,5 – 5,0 triệu tấn đậu tương/năm, trở thành nước nhập khẩu đậu tương lớn với kim ngạch 2,0 – 3,0 tỷ USD/ năm, tương đương kim ngạch xuất khẩu gạo hiện nay (Tổng cục Hải quan, 2018). 

Kết quả thống kê về diện tích, sản lượng đậu tương trong những năm qua cũng cho thấy đi ngược với chủ trương của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo quyết định phê duyệt đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 số 824/QĐ-BNN-NT ngày 16/4/2012, diện tích đất canh tác được bố trí gieo trồng đậu tương vào năm 2015 khoảng 80 nghìn ha, tận dụng tăng vụ trên đất trồng lúa để tăng diện tích gieo trồng lên 300 nghìn ha, sản lượng 510 nghìn tấn; năm 2020 khoảng 100 nghìn ha, tận dụng đất trồng lúa để tăng diện tích gieo trồng khoảng 350 nghìn ha, sản lượng khoảng 700 nghìn tấn, tập trung tại 3 vùng sản xuất chính là Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. 

·  Tình hình sản xuất đậu tương của tỉnh Thái Nguyên

Bảng 1.4. Diện tích, năng suất và sản lượng đậu tương ở Thái Nguyên 2010 – 2019

	Năm
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tấn/ha)
	Sản lượng

(nghìn tấn)

	2010
	1567
	1,47
	2,31

	2012
	1418
	1,51
	2,15

	2013
	1309
	1,52
	1,99

	2014
	1184
	1,43
	1,70

	2015
	987
	1,46
	1,45

	2016
	930
	1,47
	1,37

	2017
	805
	1,56
	1,23

	2018
	722
	1,62
	1,17

	2019
	679
	1,62
	1,10


(Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2020) 
Kết quả thống kê bảng 1.4 cho thấy: Diện tích và sản lượng đậu tương của tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây liên tục giảm. Năm 2010 diện tích đậu tương là 1567 ha thì đến năm 2019 chỉ còn 679 ha (chỉ chiếm 1,36% tổng diện tích gieo trồng đậu tương trên cả nước). Điều đó dẫn đến sản lượng năm 2019 chỉ còn 1,10 nghìn tấn (chiếm 1,44% tổng sản lượng đậu tương trên cả nước), mặc dù năng suất có tăng nhẹ lên mức 1,62 tấn/ha. 
Có nhiều nguyên nhân làm giảm diện tích trồng đậu tương ở tỉnh Thái Nguyên, trong đó có nguyên nhân chính là thiếu một bộ giống đậu tương mới có tiềm năng năng suất cao và biện pháp kỹ thuật phù hợp. Các giống đậu tương cũ có năng suất thấp, dẫn đến giá trị kinh tế khi canh tác trên một hecta đậu tương thấp hơn so với các loại cây trồng khác như lúa, ngô, cây ăn quả... Trước thực trạng ấy, việc lựa chọn một bộ giống đậu tương mới và biện pháp kỹ thuật phù hợp để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, khuyến khích mở rộng diện tích gieo trồng đậu tương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là rất cần thiết. 

1.3. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẬU TƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

1.3.1. Một số kết quả nghiên cứu về chọn tạo giống đậu tương trên thế giới và Việt Nam 

1.3.1.1. Trên thế giới

Nhận thức được tầm quan trọng của cây đậu tương, nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật và quỹ gen phong phú (45,038 nghìn mẫu giống đậu tương trên thế giới được lưu trữ trên 70 quốc gia), nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu và chọn lọc bằng nhiều phương pháp từ truyền thống đến hiện đại đã chọn tạo thành công rất nhiều giống đậu tương mới thích nghi với điều kiện thời tiết, đất đai, năng suất, chất lượng (dẫn theo Trần Đình Long và cs, 2005). Vì lựa chọn các giống phù hợp cho một bộ phận điều kiện thời tiết khí hậu nông nghiệp rất quan trọng để đạt được tiềm năng năng suất tối đa, do sự sinh trưởng, phát triển của các giống khác nhau là khác nhau (Preetibala Meena và cs, 2017).
Các phương pháp chọn tạo giống được áp dụng kết hợp giữa phương pháp truyền thống như: nhập nội, chọn lọc, lai hữu tính, đột biến gen và các phương pháp chọn tạo hiện đại, sử dụng công nghệ sinh học (chỉ thị phân tử, chuyển gen) để tạo ra các giống đậu tương chống chịu, kháng thuốc trừ cỏ và kháng sâu. Hiện nay, đậu tương là cây trồng biến đổi gen chiếm diện tích lớn nhất trong tổng diện tích cây biến đổi gen trên toàn thế giới (60%), sau đó là ngô (22%) và bông vải (11%).

Mục tiêu chọn tạo giống đậu tương của các nước trên thế giới tập trung theo các hướng chủ yếu như:

· Đậu tương cao sản: Năng suất đạt 5 - 6 tấn/ha, TGST từ 120 – 150 ngày.

· Đậu tương chất lượng: cải tiến hàm lượng protein, lipid.. và các yếu tố cấu thành chất lượng hạt như hàm lượng các axit béo trong dầu đậu tương…
· Đậu tương chống chịu các điều kiện bất thuận như sâu, bệnh, ngập úng, hạn, mặn và đất nghèo dinh dưỡng…
Năng suất đậu tương là một yếu tố di truyền đa gen và bị chi phối bởi yếu tố môi trường và cải tiến nâng cao năng suất là mục tiêu số 1 trong chọn tạo giống đậu tương, bởi đó là yếu tố chủ đạo quyết định hiệu quả kinh tế của một giống. Trong mạng lưới thử nghiệm đậu đỗ Quốc tế cho thấy năng suất đậu tương ở một số vùng đạt trên 6 tấn/ha như tại Srilanka năm 1975 đạt 6,1 tấn/ha, Chile và Italia năm 1977 đạt 6 tấn/ha (Whingham và Sham, 1983). Năm 2007, năng suất kỷ lục của đậu tương trên thế giới được công bố đạt 10,39 tấn/ha (Soystats.com, 2019). 
+ Mỹ là một trong những quốc gia đứng đầu về sản xuất đậu tương, cũng là nước có nhiều thành tựu trong nghiên cứu phát triển đậu tương. Phương pháp nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương chủ yếu của Mỹ là lai hữu tính, nhập nội và thuần hóa trở thành giống thích nghi với từng vùng sinh thái. Năm 1893, Mỹ đã có trên 10 nghìn mẫu giống đậu tương thu thập từ các nước trên thế giới. Giai đoạn 1928 – 1932, trung bình mỗi năm Mỹ nhập nội trên 1190 dòng từ các nước khác nhau trên thế giới. Nguồn vật liệu phong phú này đã giúp Mỹ gặt hái nhiều thành công trong chọn tạo giống đậu tương mới. Mỹ đã đưa vào sản xuất trên 1000 dòng, giống đậu tương và đã tạo ra một số giống có khả năng chống chịu tốt với bệnh Phytophthora, có khả năng thích ứng rộng như Amsay 71, Lec 36, Clack 63, Herkey 63… có năng suất đạt từ 3,0 – 4,0 tấn/ha, hàm lượng protein cao (> 45%), hàm lượng dầu cao (> 25%)… Năm 2010, trường đại học Missouri của nước này đã thành công trong việc giải mã bộ gen đậu tương. Bộ gen có hơn 46 nghìn gen, trong đó có 1,110 nghìn gen có liên quan đến quá trình tổng hợp lipid (Henry Nguyễn, 2010). Thành tựu này mở ra hướng nghiên cứu mới trong cải tiến tiềm năng di truyền cây đậu tương, đồng thời rút ngắn thời gian tạo giống đậu tương mới thông qua tác động chính xác vào các gen mục tiêu (Henry Nguyễn, 2010). 

+ Đậu tương ở Braxin được trồng từ những thập kỷ 60 nhưng công tác chọn tạo giống của nước này đã thu được những thành tựu to lớn, góp phần đưa sản lượng đậu tương tại Braxin xếp hàng thứ 2 thế giới. Tính từ năm 1976 - 2016, Trung tâm nghiên cứu Quốc gia Braxin đã chọn 1500 dòng đậu tương từ những giống thích hợp. Nhiều giống tốt đã được tạo ra như: DoKo, Numbaira, Cristalina…, trong đó giống Cristalina có năng suất cao nhất, đạt 3,8 tấn/ha. Coi đậu tương là cây trồng ưu tiên số một trong chương trình công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, năm 2005 Braxin đã đưa vào sản xuất 11 giống đậu tương chuyển gen (GM) với mục tiêu đưa năng suất đậu tương tăng từ 10 – 20%. Trong đó có giống biến đổi gen RR2 PRO (MON87701 x MON89788) là giống đậu tương có khả năng chịu thuốc diệt cỏ glyphosate, có khả năng kháng sâu bướm, một mối đe dọa chính đối với các cây đậu ở Braxin. Giống đậu tương này cũng được trồng rộng rãi ở cả các nước như Argentina, Nam Phi, Ấn Độ và Trung Quốc. Đến năm 2016 đã có khoảng 96,5% đậu tương được trồng là đậu tương biến đổi gen hoặc trộn lẫn với giống chuyển gen. Trong đó, có 36,7% có đặc điểm kháng thuốc diệt cỏ (Roundup Ready Soybean) và 59,8% có đặc điểm kháng côn trùng và thuốc diệt cỏ (Intacta RR2 Pro Soybean). Và cũng đến năm 2016 thì tổng sản lượng hạt giống quốc gia của Braxin đã lên đến 4 triệu tấn, ước tính khoảng 3 tỷ USD/năm. Điều đó làm cho ngành công nghệ hạt giống của Braxin đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc (Alexandre José Cattelan và cs, 2018).
+ Trung Quốc là nước đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lai tạo, nhập nội và cải tiến giống. Nhờ đó, công tác chọn tạo giống của nước này cũng thu được nhiều thành tựu. Từ năm 1949 – 2003, Trung Quốc đã chọn tạo thành công khoảng 1000 giống đậu tương và liên tục đưa vào sản xuất. Hầu hết các giống này đều có tiềm năng năng suất và chất lượng cao, khả năng chống chịu tốt với dịch hại và điều kiện bất thuận. Đặc biệt, giống Xindadou 1 đạt năng suất kỷ lục 5,96 tấn/ha khi canh tác trên một diện tích lớn ở khu tự trị Tân Cương. Từ cuối năm 1990, một số giống có hàm lượng dầu cao (từ 21,5% trở lên) được phát triển và nhanh chóng và được đưa vào sản xuất thương mại. Theo hướng chọn tạo giống chống bệnh hại, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo thành công một số giống đậu tương kháng bệnh khảm lá như Bayuehuang, Kefeng1, Jindou 23; các giống Kangxian 1 và Qihuang 25 kháng bệnh tuyến trùng nốt sưng rễ. Giống Jilin 3 với đặc tính chống chịu tốt với sâu đục quả đậu tương. Một số giống chịu hạn như Jindou 21 được phát triển ở tỉnh Shanxi và Loess Plateau, giống có năng suất cao, phẩm chất tốt và có khả năng chống chịu bệnh khá như CN001, CN002 với năng suất trung bình 2,0 – 3,0 tấn/ha cũng đã được đưa vào sản xuất đại trà (Ming Lu và cs, 2004). 
+ Có khoảng 75 giống đậu tương được chọn tạo và đưa vào canh tác ở Ấn Độ từ năm 1980 đến năm 2006, trong đó có 32 giống có khả năng kháng hoặc bị nhiễm nhẹ bệnh gỉ sắt và bệnh khảm vàng, năng suất đều trên 2,0 tấn/ha, thời gian sinh trưởng từ 90 – 120 ngày (ICAR, 2006).

+ Nhật Bản có 16 giống đậu tương đột biến, trong đó có 1 giống được tạo ra bằng tia X, 15 giống còn lại được tạo ra bằng tia gamma. Tổng diện tích của các giống đột biến này chiếm 13,238 nghìn ha (chiếm 9,4% trong tổng 142 nghìn ha diện tích đậu tương của Nhật Bản năm 2005) và mang lại thu nhập cho người dân khoảng 52 triệu USD (Nakagawa, 2008). 

1.3.1.2. Tại Việt Nam

Tại Việt Nam, quá trình nghiên cứu và phát triển cây đậu ăn hạt nói chung và cây đậu tương nói riêng đã được bắt đầu từ sau cách mạng Tháng 8/1945. Nhưng những nghiên cứu mang tính chất hệ thống mới chỉ được bắt đầu từ năm 1952, khi Viện Trồng trọt được thành lập tại chiến khu Việt Bắc (Trần Đình Long và cs, 2002). Công tác nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương ở nước ta phần lớn  tập trung ở các trạm, trại, các Viện nghiên cứu và các Trường đại học trong cả nước, mục tiêu là chọn tạo các giống đậu tương thích hợp cho từng vụ gieo trồng khác nhau, xác định được bộ giống thích hợp cho từng vùng sinh thái và chọn tạo được các giống đậu tương có năng suất cao (Ngô Thế Dân và cs, 1999).
Nguồn vật liệu phục vụ cho chọn tạo giống ở nước ta khá đa dạng. Riêng Trung tâm Tài nguyên di truyền thực vật đã thu thập được 388 nguồn gen đậu đỗ trong đó có đậu tương (Lưu Ngọc Trình, 2008). Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đã thu thập, lưu trữ và đánh giá được trên 100 dòng/giống đậu tương (Hoàng Minh Tâm, 2009). Năm 2006 – 2008, Viện nghiên cứu Ngô đã thu thập được 35 mẫu giống đậu tương từ các địa phương trong nước và nhập nội từ nước ngoài để bổ sung vào tập đoàn đậu tương của Viện. Tập đoàn đậu tương với 230 mẫu giống được trồng mới trên đồng ruộng hàng năm, thời gian còn lại các mẫu giống được bảo quản cất giữ trong kho lạnh, các chỉ tiêu nông học cơ bản được theo dõi, đo đếm cẩn thận và lưu giữ làm cơ cở để chọn cặp bố mẹ trong công tác lại tạo (Nguyễn Thị Thanh và cs, 2009).

Công tác chọn tạo giống ở nước ta đã được tiến hành ở các cơ sở nghiên cứu theo nhiều phương pháp khác nhau như: Lai hữu tính, tạo giống đột biến, chọn lọc từ các giống địa phương và giống nhập nội…

· Chọn tạo giống bằng phương pháp nhập nội :Theo Trần Đình Long và cs (2002)  giai đoạn 1986 – 1990, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam đã thu thập, nhập nội và đánh giá 4188 lượt mẫu giống đậu tương trong đó có 200 mẫu giống địa phương, 1 loài đậu tương hoang dại có đặc tính kháng bệnh và chống chịu với môi trường khắc nghiệt. Trong giai đoạn 2001 – 2005 các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam đã nhập nội 540 mẫu giống đậu tương từ các nước Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Úc bổ sung vào tập đoàn giống (Trần Đình Long và cs, 2005). Đến nay có nhiều giống đậu tương nhập nội đã đưa vào sản xuất như V74 (ĐT74), AK02, AK03, AK04, AK05, VX92, VX93, ĐT2000, ĐH4 (ĐT76), CM60, ĐT12...

· Chọn tạo giống bằng phương pháp lai hữu tính: Tuy đậu tương là cây tự thụ phấn, tỷ lệ thành công khi tiến hành lai hữu tính rất thấp song đã có nhiều giống đậu tương được tạo ra bằng phương pháp này cho năng suất cao. Trong giai đoạn từ 1985 – 2005 các nhà chọn tạo giống đã lai tạo được 15 giống đậu tương được công nhận là giống quốc gia: ĐT80, ĐT92, ĐT93, TL57, Đ96-02, DN42, DT94, HL2, Đ9804, D140, DT96, DT99, DT90, ĐVN5, ĐT22 (Trần Đình Long và cs, 2005).

Những năm gần đây, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm đã chọn tạo được nhiều giống đậu tương tốt, đưa vào sản xuất từ các dòng lai như ĐT26, ĐT51, ĐT30, ĐT31.
+ Giống ĐT26 được chọn lọc từ tổ hợp lai giữa ĐT2000 x ĐT12, được công nhận giống quốc gia 2010. Giống đậu tương ĐT26 có thời gian sinh trưởng trung bình 90 – 95 ngày, chống đổ khá, năng suất 2,1 – 2,9 tấn/ha, tùy thuộc mùa vụ và điều kiện thâm canh (Trần Thị Trường, 2010).

+ Giống ĐT51 được chọn lọc từ tổ hợp lai LS17 x DT2001, đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận, cho sản xuất thử ở các tỉnh phía Bắc năm 2012 và công nhận giống chính thức năm 2015. Giống có thời gian sinh trưởng trung bình 88 – 95 ngày, chiều cao cây trung bình, tỷ lệ quả 3 hạt cao, hạt vàng đẹp, năng suất đạt 2,1 – 2,7 tấn/ha (Trần Thị Trường, 2012).

+ Giống ĐT30 được chọn lọc từ tổ hợp lai 06.26 x 06.103; giống ĐT31 được chọn lọc từ tổ hợp lai 06.07 x 06.01. Hai giống có thời gian sinh trưởng trung bình 90 – 95 ngày, năng suất cao. Giống ĐT30 có năng suất đạt 2,25 - 2,63 tấn/ha, vượt giống đối chứng DT84 từ 21,9 – 23 %. Giống ĐT31 có năng suất đạt từ 2,17 – 2,78 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng DT84 từ 13,5– 22,2 % (Trần Thị Trường, 2015b) (Trần Thị Trường và cs, 2017).
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam đã nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương HL 07-15 (HL203 x HL92), HLĐN 29 (OMĐN 1 x Kettum) và HLĐN 25(Nam Vang x Just 16) có thời gian sinh trưởng từ 78 – 88 ngày, năng suất trong vụ Hè Thu và Thu Đông biến động từ 1,5 – 2,28 tấn/ha, năng suất trong vụ Đông Xuân biến động từ 2,3 – 2,52 tấn/ha, vượt giống đối chứng HL 203 từ 12 - 20% có ý nghĩa. Các giống đều chống chịu tốt với bệnh gỉ sắt, chín tập trung, ít tách hạt ngoài đồng khi chín, trong đó HL 07-15 và HLĐN 29, cho năng suất ổn định và thích nghi rộng, giống HLĐN 25 cho năng suất cao ổn định và thích nghi trong môi trường thuận lợi, thâm canh cao. Các giống có hàm lượng protein từ 32 – 35%, lipid từ 21 – 24% (Nguyễn Văn Chương, 2015).
· Chọn tạo giống bằng phương pháp ứng dụng đột biến thực nghiệm: là một phương pháp chọn tạo giống mang lại nhiều thành công theo hướng tăng năng suất và chất lượng, đặc biệt là tăng hàm lượng và chất lượng protein trong hạt đậu tương. Trong vòng 20 năm (1985 – 2005), bằng phương pháp lai tạo và xử lý đột biến, Viện Di truyền Nông nghiệp đã chọn tạo thành công 4 giống quốc gia (DT2001, DT84, DT90, DT96) và 4 giống khu vực hóa (DT94, DT95, DT2008, DT99). Các giống này đều cho năng suất cao, chống chịu tốt. Trong đó, giống DT84 đang được trồng phổ biến hiện nay và làm đối chứng tin cậy trong chọn giống (Mai Quang Vinh và cs, 2005). Kết hợp giữa phương pháp ứng dụng đột biến và lai hữu tính chọn tạo giống đậu tương, tác giả Phạm Thị Bảo Chung (2015) đã chọn tạo được 2 giống đậu tương triển vọng DT2010 và DT2012 phục vụ cho sản xuất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó, giống đậu tương DT2010 có ưu điểm thời gian sinh trưởng ngắn, thích ứng rộng, năng suất khá, trồng được cả 3 vụ/năm. Giống DT2012 thuộc nhóm trung ngày, năng suất cao và ổn định, thích ứng rộng có thể trồng cả 3 vụ/năm. 
· Cải thiện năng suất: Giống DT84 được chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính (ĐH4 x ĐT80) kết hợp xử lí chiếu xạ γ – Co60/180 Gy cho năng suất cao hơn 2 giống bố mẹ 30 – 40%; Giống DT95 được chọn tạo bằng phương pháp xử lí đột biến chiếu xạ γ – Co60/180 Gy cho năng suất cao hơn giống gốc AK04 20%.

· Cải thiện chất lượng hạt: Cải tạo tính trạng hạt xanh ở giống gốc AK04 thành hạt vàng ở giống DT95, cải thiện tính nứt hạt ở dòng D3/33 (ĐT80 x ĐT76) thành ít nứt hạt ở giống DT84.

· Cải thiện kích thước hạt: Giống DT90 được chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính (K7002 x Cọc chùm) kết hợp xử lí đột biến chiếu xạ γ – Co60/180 Gy có khối lượng 1000 hạt cao hơn bố mẹ từ 20 – 50%.

· Cải thiện khả năng thích ứng: Các giống DT84, AK06, DT99 có thể được gieo trồng cả 3 vụ/năm (xuân, hè và đông) ở các tỉnh phía Bắc, thích ứng rộng trong các vùng trồng đậu tương cả nước so với giống gốc. Giống DT95 có khả năng kháng bệnh gỉ sắt lên tới mức cao (điểm 1 – 3) (Nguyễn Thị Bình, 2008).

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ đã kết hợp giữa lai tạo và xử lý đột biến, tạo ra giống ĐT22, giống được công nhận giống quốc gia năm 2006. ĐT22 được chọn tạo bằng xử lý đột biến dòng MD.10 (tổ hợp lai giữa ĐT12 x DT95), thời gian sinh tr​ưởng là 85 – 90 ngày, năng suất trung bình 17 – 25 tạ/ha, có khả năng trồng 3 vụ, giống có khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận khá, thích ứng rộng (Trần Đình Long  và cs, 2007b).
Cũng có nhiều nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất đậu tương của tỉnh Thái Nguyên: Lưu Thị Xuyến (2011) đã xác định được khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có nguồn gốc nhập nội trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên; tuyển chọn được 2 giống là ĐT2000 và 99084 - A28 cho năng suất cao. Trong vụ Đông cho năng suất bình quân từ 1,71 – 1,77 tấn/ha cao hơn so với giống đối chứng DT84 từ 0,38 – 0,45 tấn/ha, vụ Xuân năng suất bình quân từ 2,16 – 2,24 tấn/ha hơn giống đối chứng 0,37 – 0,45 tấn/ha. Dương Trung Dũng (2010) đã xác định được khả năng sinh trưởng của một số giống đậu tương trong vụ Đông của Thái Nguyên như giống VX93, VX92, ĐT22, ĐT26 cho năng suất từ 1,63 – 1,79 tấn/ha.

Ngày nay, để chọn tạo giống đậu tương tốt đưa vào sản xuất, các nhà khoa học không chỉ sử dụng riêng rẽ từng phương pháp mà còn kết hợp nhiều phương pháp chọn tạo giống giữa truyền thống và hiện đại để tạo ra được giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với nhiều vùng sinh thái. Vì mỗi giống khi đưa vào canh tác ở các vùng sinh thái khác nhau luôn cần phải nghiên cứu bổ sung quy trình kỹ thuật đi kèm để đảm bảo giống phát huy hết tiềm năng năng suất.

1.3.2.  Một số kết quả  nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật cho đậu tương trên thế giới và Việt Nam

1.3.2.1. Một số kết quả nghiên cứu về thời vụ

Các nghiên cứu về thời vụ trồng đậu tương là một trong những hướng nghiên cứu để hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho giống thích hợp với từng vụ, vùng sản xuất. Gieo đúng thời vụ là điều quan trọng để tối ưu hóa năng suất của đậu tương. Gieo quá muộn sẽ làm giảm thời gian ra hoa cũng như giảm thời gian sinh trưởng và do đó sẽ làm giảm thời gian sinh trưởng sinh thực, do đó sẽ dẫn đến năng suất thấp (Hari Ram và cs, 2010). Các thời kì sinh trưởng phát triển và thời gian sinh trưởng của đậu tương do đặc tính di truyền quyết định, tuy nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, ánh sáng và chế độ nước (Mayer và cs, 1991). Theo Lawn và Hume (1985), các yếu tố khí hậu bao gồm nhiệt độ, ánh sáng (chu kì, cường độ), lượng mưa là những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển và năng suất hạt của đậu tương. Gieo trồng đậu tương ở thời vụ không thích hợp (quá sớm hoặc quá muộn) thường làm giảm năng suất hạt của đậu tương do các yếu tố: (i) Giảm mật độ cây do độ ẩm đất thấp, không đảm bảo cho sự nảy mầm của hạt. (ii)Thiếu nước để cây đậu tương hoàn thành các thời kì phát triển, đặc biệt giai đoạn sinh trưởng sinh thực. (iii) Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao ảnh hưởng đến quá trình vào chắc của quả. Rút ngắn thời gian sinh trưởng sinh dưỡng do nhiệt độ quá cao. (iv) Rút ngắn thời gian hình thành quả và hạt do ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng ngày ngắn (Anil K Dogra và cs, 2014). 

 Cụ thể hơn cho từng nhóm giống và điều kiện khí hậu của từng vùng, tác giả Phạm Văn Thiều (2006) cho rằng thời vụ trồng đậu tương ở miền Bắc như sau: vụ xuân nơi ấm và đủ ẩm thì gieo vào 15/1 – 15/2, nơi rét và khô hạn thì gieo từ 20/2 – 15/3. Vụ hè với giống chín sớm thì gieo 25/5 – 15/6, chín muộn thì gieo từ 25/4 – 20/5, chín trung bình thì gieo từ 15/5 – 20/6. Vụ thu gieo từ 20/6 – 10/7, vụ đông gieo từ cuối tháng 9 đến chậm nhất là 10/10. Trồng đậu tương Đông ở Thái Nguyên với các giống VX93 và ĐT26 khung thời vụ thích hợp từ 15 – 25/9 (Dương Trung Dũng, 2010). Theo tác giả Trần Đình Long và cs (2002), cho rằng đậu tương vụ xuân ở miền bắc nên gieo tập trung từ  25/2 - 3/3, vụ hè từ 20/ 5 – 5/ 6, vụ đông từ 15/ 9 – 5/ 10, miền núi phía bắc thì gieo muộn hơn. Theo tác giả Đoàn Thị Thanh Nhàn (1996), đậu tương không thể trồng ở miền Bắc vào tháng 11, 12, còn ở miền Nam thì có thể trồng quanh năm. Cụ thể với miền bắc thì tác giả cho rằng đậu tương có thể trồng 3 vụ là vụ xuân từ 15/1 – 15/3, vụ hè từ 20/5 – 15/6, vụ đông từ 20/9 – 15/10. Kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thị Trường và cs (2005) cho 15 giống đậu tương tại 4 tỉnh với 3 trà gieo ở vụ đông đã xác định được một số giống thích hợp với trà gieo như sau: Giống ĐT22 thuộc nhóm giống có thời gian sinh trưởng từ 70-80 ngày, giống này có thể gieo tới trà muộn trước 10/10 như ở tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thái Bình. Giống ĐT12 gieo trà sớm vì trong thời vụ muộn bị nhiếm nặng bệnh phấn trắng, năng suất bị giảm. Các giống ĐT26, ĐVN6, Đ2101 (Hà Nam), DT90 (Vĩnh Phúc) thuộc nhóm giống có thời gian sinh trưởng từ 81-90 ngày. Thời vụ gieo thích hợp cho các giống này từ 25/9-5/10. Các giống ĐT2000 và Đ9804 thuộc nhóm có thời gian sinh trưởng trên 90 ngày. Những giống này đạt năng suất cao nhưng dài ngày, phù hợp vụ đông sớm, gieo trước 25/9. Kết quả nghiên cứu về giống D140 ở các thời vụ khác nhau tại các khu vực khác nhau cho thấy năng suất của D140 tại vụ xuân là cao nhất, đạt cao nhất ở Hà Nội là 2,46 tấn/ha, ở Hà Tây là 2,05 tấn/ha. Điều này cho thấy D140 thích hợp trồng 3 vụ trong năm nhưng tiềm năng năng suất của D140 trong vụ xuân là cao nhất (Vũ Đình Chính và Ninh Thị Phíp, 2000). Theo tác giả Lê Thị Thoa và cs (2017), thời vụ thích hợp cho giống đậu tương ĐT51 vụ hè tại Hưng Hà – Thái Bình là từ 28/5 – 11/6, cho năng suất từ 2,4 - 2,55 tấn/ha. 

1.3.2.2. Một số kết quả nghiên cứu về mật độ 

1.3.2.2.1. Trên thế giới

Mật độ trồng có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất đậu tương. Do đó, muốn đạt năng suất cao cần phải có mật độ quần thể thích hợp. Theo Duncan và cs (1978), với một giống đậu tương cụ thể mối quan hệ giữa mật độ trồng với năng suất hạt thường biến đổi theo 3 mức sau: Mức 1 là mức tăng năng suất tăng tương quan tuyến tính khi tăng mật độ gieo; mức 2 là mức tăng năng suất hạt đạt được tới đỉnh tối đa; mức 3 là mức năng suất sẽ không tăng khi tăng mật độ trồng và bắt đầu giảm khi tiếp tục tăng mật độ. Ablett và cs (1984), cho rằng ở đậu tương có sự tương tác chặt giữa giống và mật độ trồng. Nghĩa là mỗi giống đậu tương sẽ cho năng suất cao ở một mật độ trồng thích hợp. Nghiên cứu của Mayer và cs (1991) cho rằng nếu trồng dày quá thì số cây trên đơn vị diện tích thì diện tích thì cây sẽ thiếu dinh dưỡng và ánh sáng nên cây ít phân cành, số hoa, số quả/cây ít, khối lượng 1000 hạt nhỏ; ngược lại nếu trồng thưa quá diện tích dinh dưỡng của cây rộng nên cây phân cành nhiều, số hoa, quả/cây nhiều, khối lượng 1000 hạt tăng nhưng mật độ thấp nên năng suất không cao, do năng suất cá thể cao nhưng năng suất quần thể thấp. Nghiên cứu của Cober và cs (2005), khi gieo đậu tương ở mật độ cao cây đậu tương thường tăng chiều cao cây, dễ bị đổ ngã và chín sớm hơn. Đây là nguyên nhân chính làm giảm năng suất hạt đậu tương. Trồng đậu tương hàng rộng làm giảm khả năng đóng tán sớm của đậu tương, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của đậu tương và tăng sự phát triển của cỏ dại trong giai đoạn đầu. Trong môi trường hạn chế nước, khoảng cách hàng hẹp có thể tăng cường độ ẩm sẵn có cho đậu tương. Điều chỉnh mật độ cây là yếu tố quyết định để tối ưu hóa sự sinh trưởng và sự đóng tán, đạt được sự tích lũy và năng suất chất khô tối đa (Liu và cs, 2008). Tác giả Shibles và Weber (1996) đã báo cáo rằng  chất khô tăng khi diện tích lá tăng lên. Họ cũng chỉ ra rằng năng suất hạt không tương quan với chất khô, chỉ ra rằng việc kích thích chuyển đổi sản phẩm quang hợp vào hạt thay vì tăng trưởng thực vật sẽ có ý nghĩa mặt nông học (Liu và cs, 2010; Seadh và Abido, 2013). Khi nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác và phòng trừ sâu bệnh, điều kiện bất thuận tác giả Moshiur Rahman và cs (2011) đã nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và chất lượng đậu tương ở trường đại học Nông nghiệp Bangladesh và cho kết luận, năng suất đậu tương tăng khi tăng mật độ trồng và năng suất đạt cao nhất ở mật độ 80 – 100 cây/m2. Năng suất hạt, hàm lượng Protein và các chất khoáng như P, Ca, K, S và Zn có tương quan tuyến tính bậc hai với mật độ trồng  (Moshiur Rahman và cs, 2011). Bhagirath S. Chauhan (2013), nghiên cứu trên 4 khoảng cách trồng đậu tương (20 x10cm; 20 x 5cm; 40x 10cm và 40 x 5cm) tại Philippin cho rằng khoảng cách hàng hẹp giúp đậu tương khép tán nhanh hơn, do đó giảm thiểu tác hại của cỏ dại; Chỉ số diện tích lá thấp nhất khi trồng với mật độ 40 x 10cm, còn ở các khoảng cách khác thì chỉ số diện tích lá là như nhau. Năng suất đậu tương đạt từ 1,3 – 1,9 tấn/ha (năng suất thấp nhất ở khoảng cách trồng 40 x 5cm và cao nhất ở khoảng cách trồng 40 x 10cm). Igor Oliveri Soares và cs (2015) đã tiến hành thí nghiệm với 6 giống đậu tương và 4 mật độ khác nhau (100, 200, 300 và 400 nghìn cây/ha) trong 2 năm liên tiếp từ 2011 – 2012 tại bang Minas Gerais thuộc Braxin đã đưa ra kết luận: mật độ trồng ảnh hưởng đến một số đặc điểm nông sinh học của đậu tương như: chiều cao cây, chiều cao đóng quả, khối lượng 1000 hạt, năng suất hạt khô… Mật độ tốt nhất cho canh tác các giống đậu tương thí nghiệm là 300 nghìn cây/ha. 
1.3.2.2.2. Tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, mật độ trồng đậu tương cũng được các nhà khoa học rất quan tâm nghiên cứu. Trong điều kiện nhiệt đới của nước ta, mật độ trồng thay đổi rất lớn giữa các giống và mùa vụ gieo trồng.  Để xác định được mật độ trồng đậu tương thích hợp cần căn cứ vào đặc tính của giống, thời vụ gieo trồng, độ phì của đất và mức độ thâm canh (Phạm Văn Thiều, 2006). Nếu giống chín sớm, thấp cây, tán gọn thì nên trồng dày, giống dài ngày, cây cao to, phân cành nhiều, lá to thì trồng thưa; vụ đông ở Miền Bắc nên trồng dày hơn vụ xuân, vụ hè. Đối với cây đậu tương nhóm chín cực sớm mật độ thích hợp cho năng suất cao nhất là khoảng 35 – 40 cây/m2  và khi tăng mật độ tới 50 cây/m2 làm giảm mạnh khả năng phân cành nên giảm số quả trên cây. Tuy nhiên tăng mật độ tới 60 cây/m2 năng suất vẫn không thay đổi nhiều. Do ở mật độ cao, cây ít phân cành, số mầm hoa ít làm giảm số quả trên cây, nhưng năng suất quần thể đậu tương không bị ảnh hưởng đáng kể. Nhưng ở mật độ cao đã làm giảm thời gian sinh trưởng 5 – 7 ngày, điều này rất có ý nghĩa trong việc bố trí các công thức luân canh (Đoàn Thị Thanh Nhàn, 1996). Theo Vũ Đình Chính và Ninh Thị Phíp (2000), khi nghiên cứu xác định mật độ trồng thích hợp cho giống đỗ tương D140 ở vùng Đồng bằng Sông Hồng đã đưa ra kết luận: mật độ trồng không ảnh hưởng tới thời gian sinh trưởng của giống D140 và cho năng suất cao nhất ở mật độ trồng 45 cây/m2 trong vụ Xuân và vụ Đông, ở mật độ trồng 35 cây/m2 trong vụ Hè. Trong điều kiện vụ Đông, khi trồng đậu tương trên đất 2 vụ lúa, nhận thấy mật độ thích hợp là 45 – 50 cây/m2. Theo Nguyễn Tấn Hinh và cs (2002), khi nghiên cứu mật độ trồng giống đậu tương Đ9804 ở các mật độ 20, 30, 40, 50 cây/m2 trong điều kiện vụ Đông năm 1999 và vụ Xuân năm 2000 cho thấy giống đậu tương Đ9804 đạt năng suất cao nhất ở mật độ 30 cây/m2 (1,93 tấn/ha) và có xu hướng giảm năng suất ở mật độ 50 cây/m2 (1,57 tấn/ha). Ngược lại, trong điều kiện vụ đông năng suất giống đậu tương Đ9804 đạt năng suất cao ở mật độ 40 – 50 cây/m2 (1,53 tấn/ha) và ở mật độ 20 cây/m2 năng suất giảm rõ rệt (1,15 tấn/ha). Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thị Trường và cs (2005) vụ Xuân nên gieo với mật độ từ 30 – 35 cây/m2; vụ Hè gieo với mật độ từ 25 – 30 cây/m2; vụ Đông gieo với mật độ từ 40 – 45 cây/m2. Đối với giống có thời gian sinh trưởng ngắn, trên chân đất cát pha, có thể trồng với mật độ cao và từ 55 – 65 cây/m2. Theo tác giả Trần Thị Trường và cs (2015a),  sau khi nghiên cứu mật độ của một số giống đậu tương trên đất sau lúa đã kết luận: Mật độ của 2 giống đậu tương ĐT26 và ĐVN6 từ 40 đến 65 cây/m2 đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất. Mật độ trồng thích hợp cho giống ĐT26 trên đất sau lúa mùa tại Vĩnh Phúc là 50 cây/m2, tại Hà Nội là 55 cây/m2, tại Hà Nam là 65 cây/m2 và tại Thái Bình là 45 cây/m2. Mật độ trồng thích hợp cho giống ĐVN6 trên đất sau lúa mùa tại Vĩnh Phúc và Thái Bình là 50 cây/m2, tại Hà Nội và Hà Nam là 55 cây/m2. Nghiên cứu mật độ trồng cho giống đậu tương ĐT26 ở 5 mật độ 20, 30, 40, 50, 60 cây/m2 trong điều kiện vụ Đông 2006, Trần Đình Long và cs (2007a) kết luận ở mật độ 20, 30, 40 cây/m2 đạt năng suất tương đương nhau về ý nghĩa thống kê, nhưng giá trị cao nhất ở mật độ 40 cây/m2 .Cũng theo Trần Đình Long và cs (2007b), khi nghiên cứu mật độ trồng cho giống đậu tương ĐT22 trong điều kiện vụ Xuân, vụ Hè, vụ Đông đã kết luận: ở mùa vụ khác nhau trên cùng một mật độ giống đậu tương ĐT22 cho năng suất là khác nhau. Giống đậu tương ĐT22 đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao ở mật độ 25 cây/m2 trong điều kiện vụ Xuân, 35 cây/m2 trong điều kiện vụ Hè, trong khi đó vụ Đông lại cho năng suất cao nhất ở mật độ 55 cây/m2. Theo tác giả Trần Thị Trường (2015c), nghiên cứu 5 mật độ trồng cho giống đậu tương ĐT51 đã được thực hiện trong vụ Hè năm 2014 tại Phúc Thọ, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chỉ số diện tích lá và khối lượng chất khô của cây ở giai đoạn quả mẩy (R6) đạt giá trị cao nhất. Chỉ số diện tích lá, khả năng tích lũy chất khô, khả năng phân cành, tổng số quả trên cây, tỷ lệ quả 3 hạt và khả năng chống chịu bị giảm khi tăng mật độ trồng từ 10 cây/m2 đến 50 cây/m2. Năng suất hạt tăng khi mật độ trồng tăng từ 10 cây/m2  đến 20 cây/m2. Năng suất bị giảm khi tăng mật độ từ 30 cây/m2 đến 50 cây/m2. Năng suất ở mật độ 20 cây/m2 và 30 cây/m2 đạt 2,55 - 2,31 tấn/ha, không có sự sai khác về mặt thống kê. Tuy nhiên, năng suất ở mật độ 20 cây/m2 cao hơn so với các công thức khác còn lại; Lợi nhuận thuần ở mật độ trồng 20 cây/m2 đạt 23,7 triệu đồng/ha và tỷ suất lãi trên với vốn đầu tư đạt cao nhất (0,87). Theo tác giả Lưu Thị Xuyến (2011), khi nghiên cứu mật độ trồng cho giống đậu tương 99084-A28 trong cả điều kiện vụ xuân và đông năm 2007 và 2008 tại tỉnh Thái Nguyên đã kết luận: Mật độ trồng thích hợp cho giống đậu tương 99084–A28 trong điều kiện vụ Xuân tại Thái Nguyên là 35 cây/m2 và vụ Đông là 45 cây/m2, cho năng suất thực thu cao nhất.
1.3.2.3. Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu phân bón cho đậu tương
1.3.2.3.1. Trên Thế giới 

· Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu về phân đạm cho đậu tương

Đạm (N) là một trong những nguyên tố đa lượng được quan tâm đầu tiên cho sự phát triển và tăng năng suất của đậu tương (Pendashteh và cs, 2011). Theo các nghiên cứu này thì nitơ là một trong những chất dinh dưỡng chính cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của đậu tương và được hấp thu từ ba nguồn (Gai và cs, 2016): 1) nitơ có từ quá trình cộng sinh với vi khuẩn hình thành nốt sần; 2) nhu cầu nitơ của đậu tương có thể được đáp ứng bằng nitơ đất. Nồng độ nitơ trong đất cao sẽ ức chế vi khuẩn cộng sinh, và trong những điều kiện này, đất cung cấp phần lớn nhu cầu nitơ của cây. Ngược lại, đạm nốt sần cung cấp phần lớn nhu cầu nitơ của cây trong điều kiện nitơ đất thấp; 3) nitơ từ nguồn phân bón được cung cấp. Để có năng suất đậu nành tối ưu, cần sử dụng cả nitơ sinh học - chuyển hóa và hấp thu nitơ của rễ đậu tương. Phân đạm được sử dụng trong quá trình phát triển cây con trước khi hình thành nốt sần rất quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của đậu tương. Nitơ nên được sử dụng trước khi gieo có lợi cho sự phát triển của đậu tương, do các nốt sần của đậu tương chỉ được hình thành ít nhất 9 ngày sau mọc. Ngoài ra, phân bón nitơ giai đoạn gieo hạt có thể cung cấp nitơ cho cây đến khi cây bắt đầu tổng hợp được đạm từ nốt sần. Sự thu nhận nitơ của thực vật không chỉ phụ thuộc vào các dạng nitơ có sẵn mà còn phụ thuộc vào tương tác của nitơ với các chất dinh dưỡng khác (Dilfuza Egamberdieva và cs, 2018) như phot pho, magie. Đậu tương thiếu đạm cây bị lùn, lá vàng, hoa phát triển kém và rút ngắn thời gian sinh trưởng. Thừa đạm cây chủ yếu phát  triển thân lá trong khi đó bộ rễ phát triển yếu ớt, cây dễ bị đổ ngã, sâu bệnh tấn công và năng suất thấp (Pendashteh và cs, 2011). Tuy nhiên, đậu tương là cây trồng có khả năng cố định đạm. Vì vậy, nhu cầu bón đạm cho đậu tương là không lớn. Nhu cầu về đạm của cây đậu tương khác nhau ở mỗi giai đoạn sinh trưởng. Giai đoạn khủng hoảng đạm nhất của cây là giai đoạn làm hạt và vào chắc (R5 – R6). Thiếu đạm ở giai đoạn này lá sẽ bị rụng sớm, là do đạm trong lá được di chuyển về quả, cho phát triển hạt (Imasande, 1992). Việc cung cấp đạm bổ sung và lượng đạm cây cố định đều cần thiết để đậu cho năng suất cao. Thời gian cung cấp đạm cho cây là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nốt sần và cố định đạm trên cây họ đậu (Ohyama và cs, 2011). Do vậy, để cho năng suất và sử dụng hiệu quả nguồn đạm nuôi cây, việc cung cấp đạm phải theo nhu cầu đạm của cây (Pendashteh và cs, 2011). Trên đất giàu dinh dưỡng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu NO3 cho cây, bón đạm không có tác dụng tăng năng suất, tuy nhiên trên đất nghèo chất hữu cơ, kém thoát nước thì bón đạm với lượng 50 –110 kg/ha có tác dụng tăng năng suất (Harper, 1977). Tỷ lệ N thấp (<15 kg N ha -1) khi trồng làm tăng năng suất hạt đậu tương so với việc không sử dụng phân bón nitơ trong 9 trên 11 năm (Pikul JL, 2001). Theo Billore và cs (2016) khi bón 40kgN/ha làm tăng năng suất hạt lên 6,68% so với việc bón 20kgN/ha; Năng suất đạt cao nhất (tăng 15,97%) khi bón đạm với tỉ lệ 20kgN/ha giai đoạn đầu và 40kgN/ha giai đoạn R5. Kết quả nghiên cứu của Gai (2017) cho thấy việc áp dụng N25, N50 và N75 đã tăng năng suất hạt 1,28%, 2,47% và 1,58% (năm 2013) và 0,62%, 2,77% và 2,06% năm (2014) so với đối chứng mức N0.  Phân đạm quá mức hoặc không đủ không có lợi cho việc tăng năng suất hạt của đậu tương và mức độ trung bình của phân đạm (N50) làm tăng năng suất hạt, mức độ ứng dụng nitơ cao làm giảm năng suất hạt do cản trở sự phát triển của rễ và nốt sần của đậu tương.

· Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu về phân lân (P2O5) cho đậu tương
Đậu tương cần lân trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển nhưng chủ yếu ở thời kỳ đầu. Thiếu P2O5 sẽ làm chậm sinh trưởng sinh dưỡng, giảm sinh trưởng của rễ, giảm chỉ số diện tích lá, giảm số hạt, giảm kích thước hạt và năng suất của đậu tương giảm. Đặc biệt P2O5 đóng vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của nốt sần, thiếu P2O5 sẽ làm chậm quá trình hình thành và phát triển của nốt sần và làm giảm quá trình cố định nitơ của vi khuẩn cộng sinh ở cây đậu tương. Việc chuyển đổi Nitơ khí quyển thành amoni (NH4) cho thực vật thông qua sự cộng sinh của Rhizobia, đòi hỏi phot pho là một thành phần thiết yếu. Sự sẵn có của phot pho làm tăng sự phát triển nốt sần và cố định đạm của đậu tương (Ao và cs, 2010 ). Mặt khác, thiếu phot pho ức chế sự phát triển của rễ và chồi, hình thành nốt sần, cố định đạm và thu nhận nitơ (Win và cs, 2010). Khi tiến hành những thí nghiệm về liều lượng lân bón tại vùng Queensland ở Australia, Dikson và cs (1987) đã cho rằng năng suất đậu tương đã tăng lên  đáng  kể khi được bón lân, sự mẫn cảm của đậu  tương đối với phân lân phụ thuộc vào độ chua của đất, hàm lượng chất hữu cơ và thành phần cơ giới đất. Bón lân cho đậu tương có tác dụng nâng cao số lượng và khối lượng nốt sần, làm tăng tỷ lệ đậu quả và tỷ lệ quả chắc từ đó làm tăng năng suất rõ rệt. Theo Dickson và cs (1987), hàm lượng lân dễ tiêu trong đất thấp là yếu tố quan trọng nhất hạn chế năng suất đậu đỗ ở nhiều nước châu Á. Ở Thái Lan, nhiều vùng sản xuất đậu tương có hàm lượng lân dễ tiêu trong đất thấp từ 1 – 5 ppm, khi bón phân lân đã làm năng suất tăng gấp đôi, mức khủng hoảng lân của cây đậu tương là khoảng 8 ppm. Nhiều nghiên cứu tại Indonesia cũng cho thấy bón lân cho đất có hàm lượng lân dễ tiêu dưới 18 ppm đã làm tăng năng suất đậu tương đáng kể. Thiếu lân dễ tiêu thường gắn liền với đất chua, hàm lượng nhôm, sắt, man gan cao gây trở ngại cho sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất (Salesh và Sumarno, 2002). Do vậy việc bón vôi đối với đất chua sẽ nâng cao pH, làm tăng hàm lượng lân dễ tiêu cho cây, tạo điều kiện tăng năng suất thu hoạch. Một kết quả nghiên cứu về phân bón lân mới nhất của Xinhua Yin và cs (2016) thuộc Đại học Tennessee, Jackson, TN, Hoa Kỳ cho thấy: Bón lân với hàm lượng khác nhau ảnh hưởng đến axit béo, protein, và dầu trong đậu tương. Thí nghiệm đã được thực hiện để nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ ứng dụng lân đến hàm lượng của các axit béo, protein và dầu khác nhau trong đậu tương tại Jackson và Milan, Tennessee từ 2008 đến 2011. Năm tỷ lệ P: 0, 10, 20, 30 và 40 kg P/ha cộng với tỷ lệ phân bón lân được đề xuất dựa trên kết quả xét nghiệm lân của đất được sắp xếp ngẫu nhiên thiết kế khối hoàn chỉnh với bốn lần lặp lại. Nồng độ protein, dầu và axit béo trong hạt phản ứng khác nhau với tỉ lệ bón lân. Hàm lượng protein được tăng cường nhưng mức dầu giảm với tỷ lệ ứng dụng lân tăng.  Hàm lượng axit béo Palmitic và hàm lượng axit béo oleic phản ứng tích cực với tỷ lệ bón lân lên đến một mức nhất định. Tuy nhiên, phản ứng của hàm lượng axit linolenic không nhất quán, hàm lượng stearic không bị ảnh hưởng bởi hàm lượng phân lân. Hàm lượng axit linoleic, là axit béo đảm bảo chất lượng chính trong dầu hạt đậu tương cho người và động vật, đôi khi có thể được tăng cường bằng phương pháp bón phân lân; Như vậy, mức độ đáp ứng của phân lân trong đất và tỷ lệ ứng dụng lân cho đậu tương nên được tính đến trong việc chọn giống và chế độ canh tác các giống đậu tương có hàm lượng axit linolenic thấp.
· Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu về kali (K2O) cho đậu tương
Ngoài các yếu tố N, P thì kali là một trong những yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao năng suất của cây đậu tương. Sau dinh dưỡng đạm, kali là nguyên tố được hấp thu đứng thứ hai về số lượng và có nhu cầu cao gấp khoảng 4 lần so với lân ở cây đậu tương. Kali có vai trò quan trọng trong việc trao đổi đạm, chuyển hoá gluxit, cân bằng nước, tổng hợp protein, tăng cường tính chống chịu cho cây... Khi bón lân làm tăng năng suất của cây đậu tương thì nhu cầu về kali cũng tăng lên. Không đủ kali cho nhu cầu của cây làm giảm sự tăng trưởng, năng suất, cây dễ nhiễm sâu bệnh. Kali có tầm quan trọng như nhau ở tất cả các giai đoạn phát triển của cây đậu tương và ảnh hưởng đến cân bằng dinh dưỡng của cây. Việc hút kali có liên quan đến Ca, Mg: hàm lượng Ca, Mg thường giảm khi bón kali. Bón kali trên lá không thay thế cho bón kali trước khi trồng; và hàm lượng protein trong hạt có tương quan nghịch nhưng hàm lượng dầu lại có tương quan thuận với lượng phân kali (cả KCl và K2SO4) bón vào đất. Trên những đất có mức kali ban đầu thường được đánh giá là đủ nhưng lượng kali vốn có đã hao hụt nhanh do vụ đậu tương cao sản gây ra, vì vậy cần thường xuyên bổ sung kali cho cây (Hinson và Hartwig (1977). Theo nghiên cứu của Warlles Domingos Xavier và cs (2019), sử dụng kali với lượng 80kg/ha đem lại năng suất cao nhất cho đậu tương (3,6 tấn/ha). Tuy nhiên, cũng theo tác giả này, để cải thiện dinh dưỡng trong đất trồng và đủ hàm lượng kali trong đất cho vụ trồng tiếp theo thì nên sử dụng kali với liều lượng 120 kg/ha. 
· Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu về phân bón hữu cơ và phân hữu cơ sinh học cho đậu tương
Phân sinh học có chứa các vi sinh vật sống, khi được áp dụng cho hạt giống, cây trồng, hoặc bón cho đất, các vi sinh vật này sẽ xâm nhập khu vực rễ hoặc bên trong của rễ cây và thúc đẩy tăng trưởng bằng cách cung cấp hoặc làm tăng các chất dinh dưỡng sẵn có cho cây chủ (Vessey và cs, 2003). Phân sinh học là thành phần quan trọng quản lý dinh dưỡng tích hợp. Phân bón sinh học có khả năng đóng vai trò quan trọng trong năng suất và tính bền vững của đất, có hiệu quả chi phí và thân thiện với môi trường. Việc sử dụng phân sinh học cải thiện độ phì nhiêu của đất bằng cách cố định đạm khí quyển, hòa tan các gốc phốt phát khó tiêu, sản xuất các chất thúc đẩy tăng trưởng thực vật trong đất (Mazid và Khan, 2015) và thúc đẩy khả năng sinh trưởng, tăng năng suất từ 16 – 60%. Các vi khuẩn Rhizobacteria thúc đẩy tăng trưởng thực vật (plant growth - promoting Rhizobacteria - PGPR) thuộc nhiều chi, bao gồm Azotobacter, Bacillus, Rhizobium, Bradyrhizobium và Streptomyces. Một số PGPR dùng làm phân bón sinh học (Bharathi và cs, 2013). Bradyrhizobium là tác nhân cố định nitơ,  Streptomyces là tác nhân kiểm soát sinh học thúc đẩy tăng trưởng thực vật vì thúc đẩy sản xuất  một loạt các chất thứ cấp như vitamin, ancaloit, các yếu tố tăng trưởng thực vật, enzyme và chất ức chế enzyme (Lehr và cs, 2008). Do đó, cần đánh giá hiệu quả cộng sinh của phân sinh học được sản xuất từ ​​các chủng Bradyrhizobium và Streptomyces trên cây họ đậu. Sự kết hợp giữa phân bón vô cơ và phân chuồng trại làm giàu nguồn Nitơ, Phốt pho va Kali có sẵn trong đất, do chất dinh dưỡng được phân giải chậm từ nguồn phân bón hữu cơ và sự nhân lên của vi khuẩn cố định đạm cộng sinh với rễ cây trong đất (Singh và cs, 2008). Photpho có sẵn trong đất sau khi thu hoạch đậu tương là thấp hơn đáng kể trong các công thức thí nghiệm chỉ sử dụng phân bón vô cơ so với tích hợp vô cơ với phân bón hữu cơ (Singh và cs (2008). Sử dụng 100% phân hữu cơ hoặc kết hợp phân bón hóa học làm gia tăng đáng kể lượng K trong đất. Độ phì nhiêu của đất là tùy thuộc vào lượng hữu cơ carbon bổ sung vào đất, ứng dụng phân bón vô cơ kết hợp 5 tấn phân chuồng/ha đã duy trì tình trạng chất hữu cơ ban đầu trong đất (Kundu và cs, 2008; Singh và cs, 2008). Theo B.B.Mekki và Amal G. Ahmed (2005), khi bón phân hữu cơ với lượng 20 tấn/mẫu Anh hoặc kết hợp phân hữu cơ và phân sinh học đã làm tăng chiều cao cây và khối lượng chất khô/cây của đậu tương. Năng suất hạt, khối lượng quả, số quả/cây, số hạt/quả và khối lượng 1000 hạt đạt cao nhất khi bón kết hợp phân hữu cơ + phân sinh học. Chỉ bón phân sinh học và phân hữu cơ + men đã làm tăng hàm lượng dầu trong hạt, trong khi hàm lượng protein lại tăng lên khi chỉ bón phân hữu cơ hoặc phân hữu cơ + phân sinh học và tăng dần khi tăng tỷ lệ N bón trên nền này. Thí nghiệm nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc bón bổ sung phân hữu cơ đối với sự sinh trưởng và năng suất đậu tương trong vụ mùa khô năm 2007 và vụ mùa mưa năm 2008 tại Pakchong (Thái Lan) của Thu Zar Myint và cs (2009) cho kết quả: trong vụ mùa khô, năng suất đậu tương đạt cao nhất ở mức bón phân hóa học 1755 kg/ha. Trong vụ mùa mưa khi bổ sung 3 tấn khô dầu mè, năng suất hạt tăng đáng kể (5410,83 kg/ha); công thức bổ sung 6 tấn khô dầu mè đạt 4331,67 kg/ha và công thức chỉ bón phân hóa học đạt 4190,83 kg/ha. Theo kết quả nghiên cứu của Svetlana Balešević-Tubić và cs (2011) việc tăng mức bón N có ảnh hưởng tiêu cực đến sự cố định đạm của đậu tương: lượng bón đạm tăng 1 kg thì lượng đạm do cố định từ không khí giảm 1,72 kg. Lây nhiễm vi khuẩn bằng phân vi sinh đã làm tăng sự đa dạng của vi sinh vật trong vùng rễ, có tác động tích cực đến khả năng cố định đạm của đậu tương. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón sinh học đến năng suất và hàm lượng protein của 2 giống đậu tương Williams và Lineno.17 vào năm 2010, Iraj Zarei và cs (2012) chỉ ra rằng công thức bổ sung phân bón sinh học cho số quả trên cây tương đương hoặc cao hơn so với công thức chỉ bón phân hóa học. Theo Aung Zaw Htwe và cs (2018), phân bón sinh học được sản xuất từ ​​các chủng Bradyrhizobium và Streptomyces griseoflavus có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của chồi, rễ, tăng lượng nốt sần và năng suất của đậu tương. Theo Slawomir Kocira (2018), sử dụng phân bón sinh học phức hợp Terra Sorb dạng phun qua lá ở hai nồng độ (0,3% và 0,5%) làm tăng 25% năng suất đậu tương, tăng 32% số lượng quả và hạt, tăng 38% chiều cao cây, tăng 34% hàm lượng phenolic và 74% hàm lượng flavonoid so với đối chứng.
1.3.2.3.2. Tại Việt Nam
· Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu phân đạm cho đậu tương
Tác giả Nguyễn Văn Bộ (2001) cho biết 1 tấn hạt đậu tương cùng với thân lá lấy đi từ đất 81 kg N, 17 kg P2O5, 36 kg K2O, 25 kg CaO, 18 kg MgO, 3 kg S, ngoài ra cây đậu tương còn hút khá nhiều các nguyên tố vi lượng khác như Zn, Cu, B, Mo. Lượng phân bón cho đậu tương trong thực tế sản xuất phải tùy thuộc vào thời vụ, chân đất, cây trồng vụ trước và giống cụ thể mà bón cho thích hợp. Do đó không thể áp dụng một công thức bón chung cho đậu tương trong mọi điều kiện trồng trọt (vùng sinh thái, thời vụ, đất đai…). Phân đạm có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng, phát triển của đậu tương. Cây đậu tương sử dụng đạm từ các nguồn: phân bón, đất và nguồn đạm tự do từ sự cộng sinh với vi khuẩn nốt sần, và mỗi giai đoạn sinh trưởng cần một lượng đạm khác nhau. Phân đạm được sử dụng dưới các dạng NH4NO3, NH4OH và urê, trong đó urê là nguồn đạm tốt nhất, các nguồn đạm khác có hiệu lực thấp và không ổn định. Theo tác giả Ngô Thế Dân và cs (1999), bón đạm có tầm quan trọng để thu năng suất tối đa song nếu bón đạm dư thừa lại có hại với năng suất vì lúc đó sự cố định đạm bị ức chế hoàn toàn. Thời gian vi khuẩn xâm nhập và cố định được N khoảng 3- 5 tuần sau khi cây đậu tương nảy mầm. Do vậy, ở giai đoạn này thường cung cấp N để cây phát trển tốt. Mặc dù nhu cầu đạm của cây đậu tương lớn, nhưng lượng phân đạm bón cho cây đậu tương không cần nhiều, bởi nguồn đạm cộng sinh đáp ứng 40  –  60%  nhu cầu của cây; nguồn đạm này được tăng dần từ khi cây có 3 lá kép (nốt sần bắt đầu hình thành) và đạt tối đa khi cây ra hoa, làm quả, sau đó giảm dần (Nguyễn Bảo Vệ, 2011). Nguyễn Như Hà (2006) cho rằng cây thiếu N vào thời kỳ sinh trưởng cuối gây ảnh hưởng rất xấu, thiếu N nghiêm trọng ở thời kỳ này dẫn đến cây ngừng phát triển trái và hạt. Để đánh giá khả năng cung cấp đạm cho cây người ta phải dựa vào hàm lượng đạm tổng số và đạm thuỷ phân có ở trong đất.

· Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu về lân cho đậu tương
Việc bón lân cho các loại đất đều có tác dụng nâng cao năng suất đậu tương, nhưng có hiệu quả nhất là cho đất chua phèn. Ở nước ta một phần khá lớn diện tích đất canh tác là nghèo lân, đặc biệt đất đồi thấp, đất chua, đất bạc màu. Theo Nguyễn Văn Bộ (2001) trên đất phèn nếu không bón phân lân cây trồng chỉ hút được 40 - 50 kg N/ha, còn nếu bón lân cây trồng có thể hút được 120 - 130 kg N/ha. Lân, đạm có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau trong việc làm tăng số cành mang quả và số quả/cây. Tác giả Trần Văn Điền (2001) khi nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến năng suất và khả năng cố định đạm của đậu tương trên đất đồi trung du phía Bắc Việt Nam đã cho rằng: Khi tăng lượng phân lân bón cho đậu tương, với giống đậu tương không có nốt sần thì hầu như không có phản ứng gì. Còn với giống đậu tương có nốt sần thì có tác dụng tăng năng suất hạt và thân lá rõ rệt. 

· Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu về phân Kali cho đậu tương 

Theo Ngô Thế Dân và cs (1999) ở đất nghèo kali, đất cát, đậu tương phản ứng rõ rệt với phân kali, nhưng đối với các vùng trồng đậu tương thuộc Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long do đặc điểm đất ở đây tương đối giàu kali nên hiệu quả bón phân kali ở vùng này thấp. Trên đất bạc màu, tùy theo liều lượng kali và nền phân bón phối hợp, bón kali làm tăng năng suất đậu tương 45 – 136% so với không bón với hiệu suất từ 5,8 – 15 kg đậu/kg K2O. Liều lượng kali bón cho đậu tương để đạt hiệu quả kinh tế cao là 60 – 90 kg K2O/ha. Kali làm tăng hàm lượng protein trong hạt và tăng sản lượng protein. Hàm lượng dầu ít thay đổi do bón kali nhưng sản lượng dầu lại tăng do năng suất tăng (Nguyễn Trọng Thi, Nguyễn Văn Bộ, 1999).

· Một số kết quả nghiên cứu về nhu cầu về phân bón hữu cơ và phân hữu cơ sinh học cho đậu tương

Ở Việt Nam thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu bón phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh nói riêng cho cây đậu tương được thực hiện. Tác giả Lưu Thị Xuyến (2011),  nghiên cứu trên giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ xuân ở Thái Nguyên cho thấy: lượng phân bón 5 tấn phân chuồng + 40 kg N + 80 kg P2O5 + 40 kg K2O + 300 kg vôi bột/ha là thích hợp nhất vừa cho năng suất cao (3,05 tấn/ha) vừa cho lãi thuần cao nhất (27,8 triệu đồng/ha). Tác giả Phạm Văn Thiều (2002), với tỷ lệ bón phân 60 – 60 – 30kg NPK/ha kết hợp với phân ủ từ rơm rạ hoặc chế phẩm vi sinh vật cố định đạm có thể thu được năng suất đậu tương tương đương với mức bón 100 – 60 – 30 kg NPK/ha mà người dân thường áp dụng. Hàm lượng và sự hấp thu của đậu tương với các dinh dưỡng N, P, K và lượng P, K dễ tiêu trong đất được cải thiện đáng kể ở các công thức bón phân ủ rơm rạ và chế phẩm vi sinh vật SB 83 (Rhizobium fredii) và SB 177 (Bradyhrizobium sp). Theo tác giả Phạm Văn Dân (2012), tổ hợp phân bón đối với 2 giống đậu tương ĐVN6 và ĐT26 cho năng suất cao và hiệu quả kinh tế cao nhất là 40 kg N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O trên nền bón 500 kg phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh và 300 kg vôi/ha. Khi áp dụng tổ hợp phân bón này giống ĐVN6 đạt được 2,34 tấn/ha và thu được lãi thuần là 8,247 triệu đồng/ha; giống ĐT26 năng suất hạt đạt được 2,48 tấn/ha và thu được lãi thuần là 9,927 triệu đồng/ha.

· Một số nghiên cứu về bón phân tổng hợp cho cây đậu tương 

Các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có tác dụng thúc đẩy, hỗ trợ nhau trong việc cung cấp dinh dưỡng cho cây đậu tương. Dinh dưỡng đầy đủ sẽ phát huy hết tiềm năng, năng suất giống. Ứng dụng bón phân hợp lý có thể cải thiện sự tăng trưởng và nâng cao đáng kể năng suất của đậu tương. Theo kết quả nghiên cứu bón kết hợp ba loại phân N, P, K trên giống đậu tương Liaodou 11 trong vụ xuân năm 2006 và 2007 tại tỉnh Shandong (Trung Quốc), khi bón kết hợp N, P2O5 và K2O với tỉ lệ 1: 2,1: 1,8 làm tăng liên tục hàm lượng chất khô tích lũy; tỷ lệ đồng hóa của N, P2O5  và K2O là 2,89:1,00:1,75. Năng suất của đậu tương tăng đáng kể 27,9% – 43,2%. (Wang Zheng và cs, 2008). Tác giả Somasundaram Sutharsan và cs (2016) khi nghiên cứu tại Batticaloa thuộc Srilanka cho biết khi sử dụng tổ hợp phân bón với tỉ lệ 50N: 125P: 75K làm tăng chiều cao cây, chỉ số diện tích lá, vật chất khô và số lượng nốt sần. Trên đất phèn, nếu không bón lân, cây trồng chỉ hút được 40 – 50 kg N/ha; nếu bón lân thì có thể hút được 120 – 130 kg N/ha;  trên đất đồi chua hàm lượng Fe3+, Al3+ cao nên bón phân lân và đạm có tác dụng nâng cao năng suất đậu tương rõ rệt. (Nguyễn Văn Bộ, 2001). Để việc bón đạm thực sự có hiệu quả cần bón kết hợp giữa các loại phân khoáng khác như P, K, Ca và các phân vi lượng khác. Điều này có tác dụng rõ rệt trong việc khắc phục hạn chế của các yếu tố dinh dưỡng đất, nâng cao năng suất đậu tương.Việc bón kết hợp cả 3 yếu tố N, P, K cho năng suất cao nhất ở cả 2 nền phân cao và thấp. Đối với đất chua, nghèo dinh dưỡng, bón 100 N + (100 – 150) P2O5 + 50 K2O + 800 vôi/ha sẽ cho hiệu quả kinh tế của lạc và đậu tương cao (Trần Danh Thìn 2001). Theo Trần Thị Trường và cs (2005), tỷ lệ sử dụng phân đạm, lân, kali thích hợp nhất cho đậu tương là 1:2:2. Nếu bón riêng rẽ kali cho bội thu 0,14 tấn/ha; trên nền đạm cho bội thu 0,43 tấn/ha. Nếu bón riêng rẽ đạm cho bội thu 0,14 tấn/ha; trên nền có lân cho 0,23 tấn/ha; trên nền có kali cho 0,31 tấn/ha; trên nền có kali và lân cho 0,54 tấn/ha.
· Một số kết quả nghiên cứu về phân bón nano cho đậu tương

Việc sử dụng vật liệu nano trong lĩnh vực nông nghiệp là để cải thiện hiệu quả và tính bền vững của nông nghiệp bằng cách đặt ít đầu vào và tạo ra chất thải ít hơn sản phẩm thông thường. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Các hạt dinh dưỡng nano có thể cải thiện năng suất nhờ tăng tỷ lệ nảy mầm, sự sinh trưởng cây con, các hoạt động quang hóa, chuyển hóa N, tổng hợp các hợp chất cacbon và protein (Priyanka Solanki và cs, 2015). Các hạt dinh dưỡng có kích thước rất nhỏ, chỉ từ 1 đến 100 nm nhưng lại có phổ hoạt động lớn, có cơ chế động học giải phóng có kiểm soát đến các vị trí mục tiêu khiến chúng trở thành “hệ thống phân phối thông minh”. Chúng có thể giải phóng chính xác các thành phần hoạt động để đáp ứng với các yếu tố kích hoạt môi trường và nhu cầu sinh học. Lu và cs (2002) đã nghiên cứu tác dụng của nano SiO2 và hỗn hợp nano – TiO2​ trên đậu tương cho thấy rằng hỗn hợp làm tăng hàm lượng nitarat reductase, tăng tỉ lệ nảy mầm và tăng cường khả năng sinh trưởng của chúng. Theo Nguyễn Văn Chương và cs (2017), phun phân bón lá nano vi lượng cho đậu tương có tác dụng tốt đến sinh trưởng, phát triển và tính chống chịu. Sử dụng phân bón lá DT A213, DT A312, DT A313 cho năng suất đậu tương từ 2,2 – 2,6 tấn/ha, cao hơn phun đối chứng rong biển từ 6 – 12%; cao hơn đối chứng phun nước lã từ 16 – 26%. Tác giả Quoc Buu Ngo và cs (2014) báo cáo rằng: Sử dụng nano Fe, Co và Cu tỉ lệ nẩy mầm của hạt tăng lần lượt là 65, 80 và 80% so với đối chứng chỉ đạt 55%. Chỉ số diệp lục tăng từ 7 – 15%; lượng nốt sần tăng từ 20 – 49% và năng suất tăng 16% so với đối chứng. Theo Trần Thị Trường và cs (2019a),  kết quả đánh giá ảnh hưởng của xử lý hạt giống bởi nano sắt (Fe), đồng (Cu) và cobalt (Co) đến sinh trưởng phát triển đậu tương cho thấy:(1) Liều lượng nano kim loại đồng là 100 mg/60 kg hạt và 500 mg/60 kg hạt, coban là 10 mg/60 kg hạt và 50 mg/60 kg hạt và sắt ở nồng độ 10.000 mg/60 kg hạt có ảnh hưởng tốt tới sinh trưởng và phát triển của cây; (2) Các liều lượng nano kim loại xử lý hạt trên đã rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây từ 1 đến 3 ngày. Chiều cao cây đạt giá trị lớn hơn công thức đối chứng. Mức nhiễm bệnh lở cổ rễ và giòi đục thân hại ở các công thức xử lý hạt đều thấp hơn so với công thức đối chứng. Năng suất của các công thức xử lý hạt bởi kim loại đạt giá trị cao hơn đối chứng nhưng chưa có ý nghĩa thống kê. Cũng một nghiên cứu khác của tác giả Trần Thị Trường và cs (2019b) cho thấy các chế phẩm G3 và phân bón lá nano là A4 đã ảnh hưởng tích cực đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của đậu tương. Kết hợp giữa xử lý hạt giống bằng các chế phẩm nano với phân bón lá nano đã tăng năng suất từ ​​7,4% lên 11,9%. Trong đó, phun phân bón lá nano cho đậu tương ở 2 giai đoạn cây trước khi ra hoa và quả non đã tăng năng suất, lãi thuần. Khi xử lý hạt giống và thêm phân bón lá nano cho đậu tương hai lần, lượng phân bón có thể giảm từ 10% - 30% so với đối chứng, nhưng năng suất của đậu ở các công thức này vẫn tăng so với công thức đối chứng.

1.4. KẾT LUẬN ĐƯỢC RÚT RA TỪ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

· Đậu tương là cây trồng mang lại giá trị cao cả về mặt dinh dưỡng và về mặt kinh tế, cho nên trên thế giới đậu tương liên tục được gia tăng cả về diện tích và sản lượng, nhất là các nước như Mỹ, Brazil, Trung Quốc... Trong khi đó, diện tích và sản lượng đậu tương của Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên liên tục giảm. Cho đến năm 2018, cả nước có 53,4 nghìn ha trồng đậu tương với tổng sản lượng là 81,3 nghìn tấn; tỉnh Thái Nguyên còn 722 ha trồng đậu tương với tổng sản lượng là 1,17 nghìn tấn.

· Công tác chọn tạo giống đậu tương trên Thế giới và Việt Nam đều rất được quan tâm, tập trung theo các hướng chọn tạo các giống có năng suất cao, cải thiện chất lượng, chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận (nóng, hạn, lạnh), chống chịu sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ, kháng thuốc trừ sâu...Tại Việt Nam, công tác chọn tạo giống đậu tương mới của các Viện và Trung tâm nghiên cứu về đậu đỗ đạt được nhiều thành tựu. Đã tuyển chọn được rất nhiều giống đậu tương mới có tiềm năng năng suất cao, canh tác cả 3 vụ trong năm như: Giống ĐT51, DT2008, ĐT34, DT2001... 
· Các biện pháp kỹ thuật cho đậu tương (thời vụ, mật độ, phân bón) đều được nghiên cứu cho từng giống, từng vùng sinh thái, từng thời vụ nhằm phát huy hết tiềm năng năng suất của giống. Gần đây các ứng dụng khoa học công nghệ vật liệu mới (công nghệ nano cho phân bón, phân bón hữu cơ vi sinh) cũng đã được nghiên cứu trên đậu tương nhằm làm tăng năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh hại. 

· Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi, điều kiện khí hậu, thời tiết rất phù hợp để canh tác đậu tương. Vụ Hè Thu là một trong những thời vụ gieo trồng đậu tương mang lại hiệu quả cao do: điều kiện thời tiết (nhiệt độ, ánh, sáng, độ ẩm) phù hợp cho cây đậu tương sinh trưởng và phát triển, đậu tương trồng vụ Hè Thu thường ít bị sâu bệnh hại (sâu cuốn lá, sâu đục quả, lở cổ rễ, gỉ sắt…). Tuy nhiên diện tích gieo trồng đậu tương Hè Thu của tỉnh không cao (chiếm 37% trong tổng số hộ điều tra), do một số nguyên nhân hạn chế: nắng nóng, mưa lớn đầu vụ gây thối hạt, giảm tỉ lệ nảy mầm, giảm mật độ, dẫn đến giảm năng suất; thiếu giống phù hợp, thiếu biện pháp kỹ thuật phù hợp, thiếu nhân công…
Vì vậy, để mở rộng diện tích trồng đậu tương Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên, cần tiến hành nghiên cứu nghiêm túc các vấn đề: tuyển chọn giống đậu tương phù hợp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp, trong đó có lựa chọn thời điểm gieo hạt, lựa chọn mật độ, lựa chọn mức phân bón phù hợp, lựa chọn các loại phân bón hữu cơ cho giống được chọn và áp dụng các công nghệ vật liệu mới cho canh tác đậu tương, nhằm mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế nhất cho sản xuất đậu tương Hè Thu. 

Chương 2

VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

+ 10 giống đậu tương (Nguồn gốc và đặc điểm sinh trưởng được trình bày trong phụ lục 3)

Bảng 2.1. Các giống đậu tương được sử dụng làm vật liệu nghiên cứu

	TT
	Tên giống
	Nguồn gốc

	1
	DT84 (ĐC)
	Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo, năm công nhận 1995. 

	2
	DT2001
	Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo, năm công nhận 2010. 

	3
	ĐT51
	Trung tâm NC&PT Đậu đỗ chọn tạo, năm công nhận 2015.

	4
	ĐT34
	Trung tâm NC&PT Đậu đỗ chọn tạo; là giống triển vọng.

	5
	ĐT22
	Trung tâm NC&PT Đậu đỗ chọn tạo, năm công nhận 2006

	6
	ĐT12
	Trung tâm NC&PT Đậu đỗ chọn tạo, năm công nhận 2002

	7
	Đ8
	Bộ môn canh tác, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Trung tâm NC&PT Đậu đỗ chọn tạo, năm công nhận 2010

	8
	DT2008
	Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo, năm công nhận 2010

	9
	Cúc bóng
	Giống địa phương

	10
	Vàng Cao Bằng
	Giống địa phương


+ Phân bón vô cơ: Đạm urê (CO(NH2)2 46%), Supe lân (P2O5 16%),  Kali clorua (KCl 60%). 
+ Phân bón hữu cơ: Phân chuồng; phân HCVS Sông Gianh (Hữu cơ: 15%; độ ẩm: 30%, P2O5 hh: 1,5%; Acid Humic: 2,5%; Trung lượng: Ca, Mg, S; Các chủng vi sinh vật hữu ích: 3 × 106 CFU/g), Hữu cơ vi sinh Quế Lâm (Hữu cơ: 15%, độ ẩm: 30%, VSV Cố định đạm: 1x106 CFU/g, VSV Phân giải lân: 1x106 CFU/g, VSV phân giải xenlulozo: 1x10 6C FU/g); phân bón hữu cơ sinh học NTT (hàm lượng hữu cơ 35%, axit Humic 6-8%, pH = 6). 

+ Chế phẩm nano G3 chứa nguyên tố N, P2O5, K2O, Mg, S, Fe, Cu, Co, Zn, Mn, B, Mo, Se, NAA, GA3, amino axit, humic, chế phẩm diệt nấm Cruiser.

+ Dung dịch phân bón lá nano A4: Thành phần: Fe, Cu, Co, Zn, Mn, B, Mo, Se, N, P2O5, K2O, GA3, Amino axit, nano bạc.

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Đề tài được tiến hành nghiên cứu với 4 nội dung chính:

1. Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại tỉnh Thái Nguyên.

2. Nghiên cứu, tuyển chọn giống đậu tương phù hợp với điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.
3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.

4.  Xây dựng mô hình sản xuất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

- Số liệu sơ cấp được thu thập từ bộ phiếu phỏng vấn hộ nông dân, gồm 120 phiếu câu hỏi điều tra có các chỉ số định tính và định lượng liên quan đến các nội dung  cần thu thập (Phụ lục 5).  

- Số liệu thứ cấp được thu thập từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh Thái Nguyên; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các huyện trong tỉnh Thái Nguyên. 

- Tổng hợp số liệu và xử lý số liệu điều tra trên phần mềm SPSS.

2.3.2. Nghiên cứu, tuyển chọn giống đậu tương phù hợp với điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

- Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống đậu tương gieo trồng trong vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

Thí nghiệm được tiến hành với 10 giống đậu tương trong đó giống đối chứng là DT84. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 8,5 m2 (5 x 1,7m). Mật độ trồng là 30 cây/m2. Lượng phân bón: 30kg N + 60kg P2O5 + 60kg K2O + 1000 kg phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh (HCVSSG)/ha. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randomized Complete Block Design ​– RCBD) gồm 10 công thức với 3 lần nhắc lại. Chăm sóc thí nghiệm và các chỉ tiêu được đánh giá theo hướng dẫn QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT.
Ngày gieo hạt: 30/6/2015 và 30/6/2016

Địa điểm thí nghiệm: Khu thí nghiệm cây trồng cạn, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. 

2.3.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

- Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống đậu tương ĐT51 trong điều kiện vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.


Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randomized Complete Block Design ​– RCBD) gồm 5 công thức (tương ứng 5 thời vụ gieo trồng, mỗi thời vụ cách nhau 10 ngày) với 3 lần nhắc lại: 
TV1: Gieo hạt ngày 26/06/2016    

 TV4: Gieo hạt ngày 26/07/2016

TV2: Gieo hạt ngày 06/07/2016


 TV5: Gieo hạt ngày 5/08/2016
TV3: Gieo hạt ngày 16/07/2016 
    
 
Diện tích một ô thí nghiệm là 8,5m2 (luống 1,7m x 5m). Mật độ trồng: 30 cây/m2. Lượng phân bón: 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 1000 kg HCVSSG/ha. Chăm sóc thí nghiệm và các chỉ tiêu được đánh giá theo hướng dẫn QCVN 01-58: 2011/BNNPTNT
Địa điểm thí nghiệm: Tại 2 điểm: xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương và xã Bình Long, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên. 

Thí nghiệm 3: Nghiên cứu mật độ và lượng phân bón thích hợp cho giống đậu tương ĐT51. 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (Spit -Plot design); ô lớn là phân bón có diện tích 25,5m2, ô nhỏ là mật độ diện tích 8,5 m2; 3 lần nhắc lại, tổng diện tích là 229,5 m2.

·  3 công thức mật độ: 20 cây/m2 (35 x 14,2 cm); 30 cây/m2 (35 x 9,5cm); 40 cây/m2 (35 x 7,1 cm). 
· 3 công thức phân bón: 
+ Công thức 1: 15 kg N + 40 kg P2O5 + 40 kg K2O + 1000 kg HCVSSG

+ Công thức 2: 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 1000 kg HCVSSG 

+ Công thức 3: 45 kg N + 80 kg P2O5 + 80 kg K2O + 1000 kg HCVSSG

· Ngày gieo hạt: 30/6/2016 và 30/6/2017

Địa điểm thí nghiệm: Tại 2 điểm: xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương và xã Bình Long, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên. 

· Chăm sóc thí nghiệm và các chỉ tiêu được đánh giá theo hướng dẫn QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT
Thí nghiệm 4: Nghiên cứu hiệu quả của phân hữu cơ đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51. 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randomized Complete Block Design ​– RCBD) gồm 4 công thức với 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm: 8,5 m2  (luống 1,7m x 5m). Mật độ trồng: 30 cây/m2​. Sử dụng nền phân bón vô cơ: 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O/ha:
Công thức 1: Nền + 5 tấn phân chuồng hoai mục (đối chứng)

Công thức 2: Nền + 1 tấn phân hữu cơ Sông Gianh

Công thức 3: Nền + 1 tấn phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm

Công thức 4: Nền + 1 tấn phân hữu cơ vi sinh NTT

· Ngày gieo hạt: 30/6/2016 và 30/6/2017
- Địa điểm thí nghiệm: Tại 2 điểm: xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương và xã Bình Long, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên. 

· Chăm sóc thí nghiệm và các chỉ tiêu được đánh giá theo hướng dẫn QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT
Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phương thức sử dụng các chế phẩm nano đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương ĐT51. 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) gồm 5 công thức và 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm: 8,5 m2 (luống 1,7m x 5m). Mật độ trồng: 30 cây/m2. Sử dụng nền phân bón: 30kgN + 60kgP2O5 + 60kgK2O + 1000kg HCVSSG/ha.
+ CT1: Nền + xử lý hạt giống bằng chế phẩm nano G3.

+ CT2: Nền + xử lý hạt giống bằng chế phẩm nano G3+ Phun dung dịch dinh dưỡng nano A4 1 lần khi cây có 6 – 7 đốt (trước khi cây ra hoa)

+ CT3: Nền + xử lý hạt giống bằng chế phẩm nano G3 + Phun  dung dịch dinh dưỡng nano A4 2 lần: Lần 1: trước khi cây ra hoa; lần 2: khi cây hình thành quả trọn vẹn (giai đoạn tăng trưởng hạt).

+ CT4: + ½ lượng phân bón nền vô cơ (15kgN: 30kgP2O5: 30kgK2O) + 1000 kg HCVSSG/ha + Xử lý hạt giống bằng chế phẩm nano G3+ Phun dung dịch dinh dưỡng nano A4 2 lần: Lần 1: trước khi cây ra hoa; lần 2: khi cây hình thành quả trọn vẹn (giai đoạn tăng trưởng hạt) 

+ CT5: Nền + Đối chứng (không xử lý hạt giống) + không phun dung dịch dinh dưỡng. 

* Phương pháp xử lý hạt giống bằng chế phẩm nano G3: 

+ Liều lượng: 25ml/1kg hạt khô.

+ Cách xử lý: Trộn hạt với dung dịch trong vòng 30 phút để hạt ngấm đều, sau đó dàn mỏng hạt trên mặt khay (giấy hoặc vải) để khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng từ 1,5 – 2h rồi đem gieo.

* Dung dịch phân bón lá nano A4:  Sử dụng: 3,0 lít sản phẩm dùng để pha và phun cho 1,0 ha cây trồng
· Thời gian gieo hạt: 30/6/2016 và 30/6/2017
· Địa điểm thí nghiệm: Khu thí nghiệm cây trồng cạn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
· Chăm sóc thí nghiệm và các chỉ tiêu được đánh giá theo hướng dẫn QCVN 01-58: 2011/BNNPTNT
2.3.4. Xây dựng mô hình sản xuất đậu tương Hè Thu áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài tại Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Cách tiến hành: Mô hình do nông dân thực hiện dưới sự hướng dẫn của nghiên cứu sinh và người hướng  dẫn khoa học.
· Mô hình áp dụng: Giống ĐT51 được tiên hành gieo hạt vào 30/6; mật độ: 30 cây/m2;  lượng phân bón: 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 1000 kg phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh/ha; kết hợp xử lý hạt giống bằng chế phẩm G3 và phun dung dịch dinh dưỡng qua lá dạng nano A4 ở giai đoạn trước khi cây ra hoa và giai đoạn hình thành quả trọn vẹn. Diện tích gieo trồng: 5000 m2.
· Đối chứng: Giống DT84 áp dụng kỹ thuật truyền thống (sử dụng 1000kg phân chuồng/ha + phân bón tổng hợp NPK lượng 150 kg/ha; mật độ 20 cây/m2). Diện tích gieo trồng: 5000 m2.
· Địa điểm thực hiện: tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.
· Ngày gieo hạt: 30/6/2018.
· Chỉ tiêu theo dõi: năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế của từng diện tích.
2.4. Kỹ thuật chăm sóc cây đậu tương và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu 

2.4.1. Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây đậu tương


Cây đậu tương trong các thí nghiệm được gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tuân theo theo hướng dẫn QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT.
2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi

* Chỉ tiêu về sinh trưởng- phát triển

+ Ngày mọc (ngày): là thời gian từ gieo đến 50 % số hạt mọc

+ Ngày ra hoa: Tính từ khi gieo đến khoảng 50% số cây có ít nhất một hoa nở

+ Thời gian sinh trưởng (ngày): Thời gian tính từ khi gieo đến khoảng 90% số quả chuyển màu nâu hoặc màu vàng

+ Chiều cao cây (cm): đo từ đốt lá mầm đến đỉnh sinh trưởng của cây khi thu hoạch.

+ Số đốt/ thân chính (đốt): Đếm số đốt trên thân chính.

+ Số cành cấp 1/cây (cành): Đếm số cành mọc lên từ thân chính.

* Chỉ tiêu về sinh lý
+ Chỉ số diện tích lá: Theo dõi ở thời kì chắc xanh (R5).

· Phương pháp theo dõi: Nhổ 3 cây liên tiếp trên ô, chuẩn bị 1dm2 bìa cứng, lấy lá ở các tầng giữa, cắt và xếp lá cho kín 1dm2 bìa cứng rồi cân nhanh được khối lượng PA, sau đó cân toàn bộ khối lượng lá của 3 cây (PB).
	CSDTL =
	PB
	x mật độ (m2 lá/m2 đất)

	
	PA x 100 x 3
	


Trong đó: 


PA: Khối lượng 1 dm2 lá (g)


PB: Khối lượng toàn bộ lá của 3 cây (g)

+ Khả năng hình thành nốt sần: Theo dõi ở thời kì chắc xanh (R5)

- Phương pháp: Tưới ẩm gốc dùng bay sắn lấy nguyên vẹn bộ rễ của 3 cây liên tiếp đem ngâm nước cho tơi đất, rửa sạch sau đó đếm số lượng nốt sần hữu hiệu (nốt sần hữu hiệu là nốt sần có đường kính ≥ 0,25mm, bên trong có dịch màu hồng), cân rồi tính trung bình.
+ Khả năng tích lũy vật chất khô: Theo dõi ở thời kì chắc xanh (R5)

· Phương pháp theo dõi: Đem sấy khô phần trên mặt đất của 3 cây/ô. Sấy đến khi cân 3 lần không đổi được PK. Tính khả năng tích lũy vật chất khô theo công thức: 

	KNTLVCK =
	PK
	(g/cây)

	
	3
	

	Tỷ lệ chất khô =
	PK
	x 100% 

	
	PT
	


Trong đó: PK: Khối lượng khô của 3 cây; PT: Khối lượng tươi của 3 cây

* Khả năng chống chịu sâu và bệnh hại:

- Đánh giá khả năng nhiễm một số sâu và bệnh hại chính trên đậu tương như sâu đục quả, giòi đục thân, sâu cuốn lá, bệnh gỉ sắt: Đánh giá theo QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT

+ Sâu cuốn lá (Lamprosema Indicata Fabr) (Theo dõi trước khi thu hoạch): Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc
	Tỉ lệ hại (%) =
	Số lá bị cuốn
	x 100

	
	Tổng số lá điều tra
	


+ Sâu đục quả (Eitiella Zinekenella Treitschehe) (Theo dõi trước khi thu hoạch): Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc

	Tỉ lệ hại (%) =
	Số quả bị hại
	x 100

	
	Tổng số quả điều tra
	


+  Giòi đục thân (Melansgromya sojae) (Theo dõi giai đoạn cây con):  Đếm số cây bị hại trên ô, tính tỉ lệ %
	Tỉ lệ hại (%) =
	Số cây bị hại
	x 100

	
	Tổng số cây điều tra
	


+ Bệnh gỉ sắt (Phakopspora sojae) (Theo dõi khi ra hoa rộ và vào chắc): Được đánh giá theo QCVN 01:58/2011/BNNPTNT như sau:
+ Điểm 1: rất nhẹ < 1% diện tích bị hại

+ Điểm 3: Nhẹ, từ 1 % đến 5% diện tích bị hại

+ Điểm 5: trung bình,  > 5% đến 25% diện tích bị hại

+ Điểm 7: nặng, > 25% đến 50% diện tích bị hai

+ Điểm 9: rất nặng, > 50% diện tích bị hại

+ Bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia solani Kunh) (Theo dõi Cây con (sau mọc 7 ngày) 
Điều tra toàn bộ các cây trên ô: 

	Tỉ lệ hại (%) =
	Số cây bị hại
	x 100

	
	Tổng số cây điều tra
	


* Khả năng chống đổ (Theo dõi trước khi thu hoạch): Đếm số cây đổ, tính tỉ lệ phân cấp (theo QCVN 01:58/2011/BNNPTNT) như sau:

+ Điểm 1: không đổ, hầu hết các cây đều thẳng đứng

+ Điểm 2: nhẹ, < 25% số cây bị đổ rạp

+ Điểm 3: trung bình, từ 25% đến 50% số cây bị đổ rạp, các cây khác nghiêng xấp xỉ 45%

+ Điểm 4: nặng, từ 51% đến 75% số cây bị đổ rạp

+ Điểm 5: rất nặng, > 75% số cây bị đổ rạp

* Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất

- Đếm số cây thực tế thu hoạch/ô: Đếm số cây thực tế thu được trên mỗi ô trước khi thu hoạch. Sau đó nhổ 5 cây liên tiếp ở 2 hàng giữa ở vị trí chéo nhau của ô (10 cây/ô) và xác định các chỉ tiêu sau:

+ Số quả chắc/cây: Đếm số quả chắc trên 10 cây mẫu/ô. Tính trung bình 1 cây.
+ Đếm số quả 1 hạt/cây: Đếm số quả có 1 hạt trên 10 cây mẫu/ô. Tính trung bình 1 cây.
+ Đếm số quả 2 hạt/cây: Đếm số quả có 2 hạt trên 10 cây mẫu/ô. Tính trung bình 1 cây.

+ Đếm số quả 3 hạt/cây: Đếm số quả có 3 hạt trên 10 cây mẫu/ô. Tính trung bình 1 cây.
+ Xác định số hạt chắc/quả theo công thức:

	Hạt chắc/quả =
	Tổng số hạt/cây

	
	Tổng số quả chắc/cây


- Xác định khối lượng 1000 hạt

+ Phương pháp: Mỗi công thức đếm ba mẫu, mỗi mẫu 1000 hạt để riêng rồi cân từng mẫu một được khối lượng M1, M2 và M3 rồi tính trung bình.

- Năng suất lý thuyết (tạ/ha)

	NSLT =
	Số quả chắc/cây x số hạt chắc/quả x M1000 hạt x mật độ (cây/m2)
	(tạ/ha)

	
	10.000
	



- Năng suất thực thu (NSTT) (tạ/ha): Cân khối lượng hạt/toàn bộ ô thí nghiệm (tính cả các cây lấy làm mẫu), từ đó quy ra năng suất.  

2.4.3. Tính hiệu quả kinh tế của các biện pháp kỹ thuật
- Tổng giá trị thu nhập (GR) = năng suất  x  giá bán;

- Tổng chi phí lưu động (TVC) = chi phí vật tư + chi phí lao động + chi phí năng lượng + lãi suất vốn đầu tư;

- Lợi nhuận thuần (RVAC) = GR – TVC;

- Tỷ suất lãi so với vốn đầu tư (VCR toàn phần) = GR / TVC.

2.5. Phương pháp xử lý số liệu

- Thu thập và tổng hợp số liệu điều tra được tiến hành xử lý trên phần mềm SPSS.

- Các kết quả nghiên cứu được xử lý thống kê theo chương trình SAS 9.1 và phần mềm Excel. 
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐẬU TƯƠNG HÈ THU TẠI THÁI NGUYÊN

3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và điều kiện thời tiết khí hậu vụ Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên

3.1.1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp

Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, có tổng diện tích đất tự nhiên khá rộng (352,664 nghìn ha), trong đó đất dùng cho sản xuất nông nghiệp lên đến 112,797 nghìn ha (chiếm 31,89% tổng diện tích đât tự nhiên) (phụ lục 2). Trong tổng diện tích đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm chiếm trên 50%, đây là một lợi thế để đẩy mạnh và phát triển các loại cây màu có giá trị kinh tế. Cho đến năm 2014, diện tích trồng màu chiếm gần 30% trong tổng diện tích đất dành cho cây hàng năm như ngô, lạc, đậu tương, khoai lang…(Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2015). Điều này cho thấy tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng sự ổn định và phát triển quỹ đất nông nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. 

3.1.1.2. Điều kiện thời tiết, khí hậu vụ Hè Thu từ năm 2010 – 2015 

Theo số liệu tại trạm quan trắc, Trung tâm khí tượng thủy văn Thái Nguyên (Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2015), thì thời tiết khí hậu vụ Hè Thu tỉnh Thái Nguyên từ năm 2010 – 2015 được thể hiện ở Bảng 3.1 và Hình 3.1.  

Bảng 3.1. Đặc điểm thời tiết khí hậu vụ Hè Thu từ 2010 – 2015 tại Thái Nguyên
	Tháng
	6
	7
	8
	9

	Nhiệt độ trung bình (0C)
	29,6
	29,0
	28,5
	27,8

	Lượng mưa trung bình/tháng (mm)
	188,3
	450,7
	334,3
	214,4

	Số giờ nắng trung bình/tháng (giờ)
	156,9
	164,7
	166,5
	150,3

	Ẩm độ trung bình/tháng (%)
	80,17
	82,00
	83,83
	81,83
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Hình 3.1. Đặc điểm thời tiết khí hậu vụ Hè Thu từ 2010 – 2015 tại Thái Nguyên
Kết quả của Bảng 3.1 và Hình 3.1 cho thấy, vụ Hè Thu tại Thái Nguyên có nhiệt độ trung bình từ 27,8 – 290C, tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 6 (29,60C), sau đó nhiệt độ giảm dần đến tháng 9. Số giờ nắng trong vụ Hè Thu từ 150,3 – 166,5 giờ, tính trung bình số giờ nắng/ngày sẽ từ 5 – 5,5 giờ/ngày. Lượng mưa trung bình đạt từ 214,4 – 450,7mm. Trong đó tháng 7 có lượng mưa trung bình cao nhất (450,7 mm), sau đó giảm dần đến tháng 9 (đạt 214,4 mm). Độ ẩm không khí trong vụ Hè Thu luôn duy trì ở mức cao từ 80,17 – 83,83%. Như vậy, có thể thấy điều kiện thời tiết khí hậu vụ Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên phù hợp cho cây đậu tương sinh trưởng và phát triển tốt. 

3.1.2. Hiện trạng sản xuất đậu tương Hè Thu tại tỉnh Thái Nguyên

* Diện tích sản xuất:

Bảng 3.2. Diện tích sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

	Quy mô trồng đậu tương cấp hộ (m2/hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Số hộ không trồng đậu tương Hè Thu
	63

	Số hộ trồng đậu tương Hè Thu

Trong đó: 

Diện tích <500 m2

Diện tích từ 500 – 1000m2

Diện tích từ 1000 – 2000m2

Diện tích >2000 m2
	37

43,2

40,4

16,2

0


Kết quả Bảng 3.2 cho thấy có 67% số hộ dân được điều tra không trồng đậu tương Hè Thu. Trong số 37% các hộ được điều tra trồng đậu tương Hè Thu thì không có hộ nào trồng đậu tương với diện tích >2000m2; số hộ trồng với diện tích < 500m2 chiếm 43,2%; số hộ trồng với diện tích từ 500 – 1000 m2 chiếm tỉ lệ 40,2 %; số hộ trồng với diện tích > 1000m2 chỉ chiếm 16,2%. 

*Biện pháp kỹ thuật: 

Kết quả điều tra Bảng 3.3 cho thấy có đến 41% hộ dân được điều tra trồng đậu tương Hè Thu sử dụng giống địa phương (Cúc bóng, Vàng Cao Bằng); 49% hộ dân sử dụng giống DT84; 10% hộ dân sử dụng giống đậu tương khác. Năng suất trung bình đạt 14 – 15 tạ/ha. Các hộ trồng đậu tương Hè Thu đều gieo hạt trong tháng 6 (88%), chỉ 12% số hộ có ý kiến gieo trong tháng 7 và không có hộ dân nào trồng trong tháng 8. Lượng hạt giống đậu tương các hộ dân sử dụng thường từ 1,5 – 2kg/sào (37%) (đối với giống địa phương hạt nhỏ) và 2 đến 3 kg/sào (54%) (đối với giống DT84 và một số giống khác hạt to). Như vậy, tính ra mật độ trồng đậu tương của các hộ dân thường từ 20 – 30 cây/m2. Đa số các hộ dân khi trồng sẽ vun xới đậu tương 2 lần, lần 1 khi cây có từ 3 đến 5 lá thật (từ 20 đến 25 ngày sau gieo) và lần 2 trước khi cây ra hoa (kết hợp bón phân thúc nếu có). Có 51% số hộ điều tra cho biết chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 1 lần khi cây bị sâu ăn lá; 49% cho biết dùng thuốc bảo vệ thực vật 2 lần khi cây bị sâu hại lá và sâu hại quả. 

Bảng 3.3. Một số biện pháp kỹ thuật chính đang áp dụng trồng đậu tương 

Hè Thu tại Thái Nguyên

	Biện pháp kỹ thuật
	Tỷ lệ hộ đang áp dụng (%)

	Cơ cấu giống:

+ Giống địa phương (Cúc bóng; Vàng CB)

+ Giống DT84

+ Giống khác (không rõ tên giống)
	41

49

10

	Thời điểm gieo trồng:

+ Gieo trong tháng 6

+ Gieo trong tháng 7

+ Gieo trong tháng 8
	88

12

0

	Lượng hạt giống/sào:

+ 1,5 – 2kg/sào

+ 2 – 3kg/sào

+>3kg/sào
	37

54

9

	Vun xới:

+1 lần

+2 lần
	20

80

	Phun thuốc BVTV:

+ 1 lần

+ 2 lần

+ không phun
	51

49

0


*Phân bón: 

Bảng 3.4. Tình hình sử dụng phân bón cho đậu tương vụ Hè Thu tại Thái Nguyên

	Loại phân bón
	Mức bón
	Tỉ lệ hộ đang áp dụng

(%)

	Phân chuồng
	Không bón

>10 tấn/ha

5-10 tấn/ha

<5 tấn/ha
	8

0

0

92

	Đạm urê (CO(NH4)2 46%)
	Không bón

>50 kg/ha

30 – 50 kg/ha

<30 kg/ha
	62

0

0

38

	Supe lân (P2O5 20%)
	Không bón

>200kg/ha

100 – 200kg/ha

<100 kg/ha
	45

0

0

55

	Kaliclorua (KCl 60%)
	Không bón

>100kg/ha

50 – 100kg/ha

<50kg/ha
	48

0

0

52

	Phân tổng hợp NPK
	Không bón

>300kg/ha

200 – 300kg/ha

100 – 200kg/ha

<100kg
	60

0

0

40

0


Kết quả điều tra Bảng 3.4 cho thấy, có 92% hộ trồng đậu tương tại Thái Nguyên đều sử dụng phân chuồng để bón lót cho đậu tương. Tuy nhiên lượng phân chuồng bón lót ở mức thấp (<5 tấn/ha). Số hộ dân không bón đạm cho đậu tương chiếm đến 62% vì họ cho rằng cây đậu tương không cần bón đạm; 38% số hộ dân sử dụng đạm cho đậu tương nhưng ở mức thấp (<30kg/ha). Các hộ thường sử dụng phân lân với lượng <100kg/ha (55%), và sử dụng bón lót là chính. Một nửa số hộ dân trồng đậu tương (52%) có sử dụng phân Kali cho đậu tương với lượng < 50kg/ha. Thay vào đó là các hộ dân trồng đậu tương sử dụng phân bón tổng hợp NPK (16 -16 -8) cho đậu tương ở mức 100 – 200kg/ha (40%), vì theo họ bón NPK vừa nhanh vừa tiết kiệm chi phí. 

*Năng suất: 

Bảng 3.5. Năng suất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên

	Mức năng suất (kg/sào)
	Tỷ lệ (%)

	35 - 45 
	26

	45 – 55 
	67

	55 - 65 
	6

	65 – 75 
	1


Kết quả Bảng 3.4 cho thấy, trong số các hộ trồng đậu tương Hè Thu có 26% số hộ có mức năng suất đạt 35 - 45kg/sào (tương đương 1,1 – 1,3 tấn/ha); 67% số hộ có mức năng suất đạt 45 – 55kg/sào (tương đương 1,3 – 1,5 tấn/ha); 6% số hộ có mức năng suất 55 – 65kg/sào (tương đương 1,5 – 1,7 tấn/ha); 1% số hộ có mức năng suất từ 65 – 75 kg/sào (tương đương 1,7 – 1,9 tấn/ha). Như vậy có thể nói, năng suất trung bình của các hộ dân trồng đậu tương Hè Thu đang rất thấp: từ 1,3 – 1,5 tấn/ha. 

3.1.3. Những khó khăn chính trong sản xuất đậu tương vụ Hè Thu tại tỉnh Thái Nguyên
Bảng 3.6. Những khó khăn trong sản xuất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên

	Các yếu tố gây khó khăn
	Tỷ lệ hộ (%)

	1. Yếu tố chủ quan

· Biện pháp kỹ thuật:

+ Không biết lượng phân bón và cách bón phân

+ Không biết lượng hạt giống cho 1 sào bắc bộ

+ Không biết cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

+ Không biết về tất cả các biện pháp kỹ thuật trên
	38

14

25

23

	2. Yếu tố khách quan
· Yếu tố thời tiết: 

+ Nắng nóng đầu vụ

+ Mưa lớn đầu vụ gây ngập úng

+ Cả 2 yếu tố trên

· Giá công lao động cao

+ Đồng ý

+ Không đồng ý
	34

37

29

79

21


Theo kết quả điều tra thì chỉ 19% hộ dân cho rằng không bị hạn chế về kỹ thuật gieo trồng đậu tương vụ Hè Thu.  Có đến 38% số hộ dân được điều tra cho rằng hạn chế về lượng phân bón và cách bón phân cho đậu tương; 25% số hộ cho rằng hạn chế về bảo vệ thực vật cho đậu tương; 23% số hộ cho rằng bị hạn chế về tất cả các biện pháp kỹ thuật như phân bón, mật độ, thuốc bảo vệ thực vật.  Các yếu tố khách quan như đầu vụ nắng nóng (34%), mưa lớn gây ngập úng (37%) dễ gây thối hạt giống dẫn đến tỉ lệ nẩy mầm không cao, giảm mật độ, giảm năng suất. Một nguyên nhân rất lớn (chiếm đến 79%) dẫn đến khó triển khai trồng với diện tích lớn là do giá nhân công cao, hoặc thiếu nhân công cho việc gieo trồng và chăm sóc đậu tương. Mặc dù lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là trên 700 nghìn lao động, nhưng chỉ 50% làm nông nghiệp, còn lại là tham gia các công việc về công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2015). Ngoài ra, đậu tương có tỉ lệ dầu cao, vì vậy việc bảo quản tương đối phức tạp, hạt xuống màu nhanh, đây cũng là một trong những lí do làm hạn chế diện tích gieo trồng đậu tương trên địa bàn tỉnh. 

3.1.4. Những vấn đề rút ra từ kết quả điều tra


- Đất Nông nghiệp và khí hậu của tỉnh Thái Nguyên phù hợp cho việc phát triển diện tích gieo trồng đậu tương, đặc biệt vụ Hè Thu. Tuy nhiên, diện tích gieo trồng đậu tương của tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây liên tục giảm, số hộ dân tham gia sản xuất đậu tương Hè Thu chỉ chiếm 37% trên tổng số hộ được điều tra. 

- Người dân vẫn chủ yếu sử dụng giống địa phương và giống DT84, chỉ 10% trong tổng số hộ dân điều tra là sử dụng giống khác (không rõ nguồn gốc, tên gọi) cho vụ Hè Thu, cùng với việc áp dụng các kỹ thuật canh tác không phù hợp: sử dụng phân bón không cân đối (lượng phân chuồng và các loại phân bón vô cơ đều ở mức thấp), mật độ cây tương đối thưa (từ 20 – 30 cây/m2); sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng theo quy trình… dẫn đến năng suất đậu tương thấp chỉ đạt mức 1,3 – 1,5 tấn/ha.

- Khi gieo trồng đậu tương vụ Hè Thu, có một số hạn chế về thời tiết khí hậu: nhiệt độ cao và mưa lớn. Nếu giai đoạn đầu mùa gieo hạt gặp mưa to thì dễ gây thối hạt, giảm tỉ lệ nảy mầm, mất thời gian gieo lại hoặc dặm cây con; Nếu giai đoạn cây ra hoa gặp mưa lớn cộng nhiệt độ cao dễ gây hiện tượng rụng hoa, giảm tỉ lệ đậu quả; Nếu giai đoạn quả chắc và chin sinh lý gặp mưa lớn thì dễ gây hiện tượng đổ ngã, ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Nhiệt độ cao, ẩm độ cao trong cả vụ dễ gây một số loại sâu (sâu ăn lá, sâu đục quả), bệnh (gỉ sắt, lở cổ rễ, đốm nâu..). Do đó, cần có một công trình nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề lựa chọn giống phù hợp: Tuyển chọn giống có TGST dưới 85 ngày (chín sớm) hoặc TGST dưới 95 ngày (chín trung bình) nhằm hạn chế áp lực tăng vụ, giống có chiểu cao cây hợp lý (tránh bị gãy đổ); Có khả năng chịu nóng, chịu sâu bệnh hại.. Và xây dựng quy trình kỹ thuật (thời vụ, phân bón, mật độ) cho giống lựa chọn để giống có thể sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao, ổn định trong điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên. 

3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG, VỤ HÈ THU NĂM 2015 VÀ 2016 

3.2.1.  Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống đậu tương thí nghiệm

Bảng 3.7. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống đậu tương 

thí nghiệm, vụ  Hè Thu năm 2015 và 2016 tại Thái Nguyên

	 Giống
	Thời gian từ gieo đến … (ngày)
	Thời gian sinh trưởng (ngày)

	
	Mọc
	Ra hoa
	

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	DT84 (ĐC)
	4
	5
	33
	32
	86
	86

	DT2001
	3
	4
	43
	41
	96
	95

	ĐT51
	4
	4
	35
	35
	90
	93

	ĐT34
	3
	4
	37
	35
	94
	93


	ĐT22
	3
	4
	37
	35
	83
	85

	ĐT12
	3
	4
	30
	31
	81
	84

	Đ8
	4
	5
	34
	33
	83
	84

	DT2008
	4
	5
	47
	49
	101
	98

	Cúc bóng
	3
	4
	40
	41
	93
	91

	Vàng CB
	3
	4
	39
	40
	91
	91


Chu kỳ sinh trưởng của đậu tương trải qua nhiều giai đoạn nhưng chia thành 2 giai đoạn chính là sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực. Tuy nhiên, do đặc tính sinh học của đậu tương thì hai quá trình này là đan xen nhau nên rất khó phân biệt ranh giới giữa hai giai đoạn sinh trưởng. Thời gian sinh trưởng của đậu tương phụ thuộc vào giống, điều kiện ngoại cảnh, thời vụ và được chia thành các giai đoạn như: Giai đoạn từ gieo đến mọc, từ mọc đến ra hoa và từ ra hoa đến chín. Kết quả theo dõi Bảng 3.7 cho thấy: Trong điều kiện vụ Hè Thu thời gian từ gieo đến mọc của các giống đậu tương thí nghiệm từ 3 – 4 ngày (năm 2015), từ 4 – 5 ngày (năm 2016). Thời gian từ gieo đến ra hoa của các giống đậu tương thí nghiệm dao động từ 30 đến 47 ngày (năm 2015), từ 32 đến 49 ngày (năm 2016). Giống DT84 (đối chứng) và giống ĐT12 là 2 giống có thời gian ra hoa sớm nhất (30 – 32 ngày sau gieo). Giống có thời gian ra hoa muộn nhất là giống DT2008 (47 – 49 ngày sau gieo). TGST của các giống đậu tương thí nghiệm trong khoảng từ 81 đên 101 ngày (năm 2015) và từ 84 đến 98 ngày (năm 2016). Trong đó giống có TGST ngắn nhất là giống ĐT12, TGST chỉ từ 81 – 84 ngày (trong cả 2 năm), ngắn hơn giống đối chứng từ 2 – 5 ngày. Các giống có TGST trên 90 ngày là các giống: ĐT51, ĐT34, DT2001, DT2008, Cúc Bóng, Vàng Cao Bằng (dài hơn đối chứng từ 5 đến 15 ngày). Với TGST này thì có 2 giống (ĐT12, Đ8) thuộc nhóm chín sớm (TGST < 85 ngày), các giống đậu tương còn lại thuộc nhóm chín trung bình. 
3.2.2. Một số đặc điểm hình thái của các giống đậu tương thí nghiệm

· Chiều cao cây, chiều cao đóng quả:

* Chiều cao cây (Chiều cao thân chính): Chiều cao cây được tạo nên bởi số đốt trên thân chính, chiều dài của đốt và có liên quan rất nhiều đến khả năng chống đổ của cây. Chiều cao cây cũng phản ứng với điều kiện môi trường. Theo Igor Oliver Soares (2015), chiều cao cây có liên quan trực tiếp đến năng suất và chiều cao cây từ 60 đến 120 cm được xem là lý tưởng với đậu tương. Kết quả Bảng 3.8 cho thấy: Chiều cao cây của các giống đậu tương nghiên cứu có sự sai khác nhau có ý nghĩa trong cả 2 năm thí nghiệm, dao động từ 46,10 – 73,96 cm (năm 2015), từ 43,97 – 76,45cm (năm 2016). Trong đó, giống DT2008, DT2001và giống đối chứng có xu hướng chiều cao cây tương đương nhau và cao hơn các giống còn lại. Giống ĐT12 có chiều cao cây thấp nhất (45,03cm), thấp hơn giống đối chứng và các giống còn lại. 

Bảng 3.8. Chiều cao cây, chiều cao đóng quả của các giống đậu tương thí nghiệm, vụ Hè Thu năm 2015 và 2016 tại Thái Nguyên

	Giống
	Chiều cao cây (cm)
	Chiều cao đóng quả (cm)

	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2015
	Năm 2016

	DT84 (ĐC)
	68,90
	72,45
	14,51
	12,23

	DT2001
	66,96
	73,66
	16,01
	15,05

	ĐT51
	60,66
	66,71
	15,06
	15,15

	ĐT34
	64,06
	66,06
	15,65
	14,67

	ĐT22
	58,10
	55,25
	11,30
	9,70

	ĐT12
	46,10
	43,97
	9,93
	11,35

	Đ8
	55,13
	55,79
	9,55
	11,85

	DT2008
	73,96
	76,45
	19,83
	17,41

	Cúc bóng
	55,56
	57,98
	11,38
	9,12

	Vàng CB
	59,46
	56,95
	13,10
	11,04

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0,05

	CV(%)
	7,9
	6,7
	10,7
	11,3

	LSD.05
	8,2
	7,2
	2,5
	2,4


* Chiều cao đóng quả: là chỉ tiêu cần quan tâm trong công tác chọn tạo giống vì là chỉ tiêu có ý nghĩa trong việc cơ giới hóa khi thu hoạch đậu tương. Chiều cao đóng quả cao sẽ thuận lợi cho thu hoạch bằng máy móc, giảm công lao động cho người nông dân. Tuy nhiên, chiều cao đóng quả quá cao thì cây dễ bị đổ, nếu quá thấp làm cho quả dễ bị thối.  Theo Igor Oliver Soares (2015), nếu chiều cao đóng qủa dưới 10 cm thì tổn thất có thể xảy ra trong quá trình thu hoạch, chiều cao đóng quả lí tưởng là từ 15 - 20 cm. Kết qủa Bảng 3.8 cho thấy, chiều cao đóng quả của các giống đậu tương thí nghiệm có sự sai khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 9,55 – 19,83cm (năm 2015) và từ 9,12 – 17,41cm (năm 2016). Trong đó, các giống có chiều cao đóng quả > 15cm là giống DT2001, ĐT51, ĐT34, DT2008. Giống có chiều cao đóng quả cao nhất là giống DT2008, giống có chiều cao đóng quả thấp nhất là giống Cúc bóng.  
· Số cành cấp 1, số đốt hữu hiệu, đường kính thân:

Bảng 3.9. Số cành cấp 1, số đốt hữu hiệu, đường kính thân của các giống đậu tương thí nghiệm, vụ Hè Thu năm 2015 và 2016 tại Thái Nguyên

	Giống
	Số cành cấp 1   (cành/cây)
	Số đốt hữu hiệu (đốt/thân)
	Đường kính thân (mm)

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	DT84 (ĐC)
	2,83
	2,90
	13,00
	11,80
	6,63
	5,45

	DT2001
	3,60
	4,03
	19,00
	19,10
	7,40
	6,99

	ĐT51
	2,66
	3,56
	15,26
	13,86
	4,80
	5,10

	ĐT34
	2,73
	2,99
	13,91 
	14,00
	6,00
	5,94

	ĐT22
	2,63
	2,83
	16,21
	16,30
	4,50
	5,63

	ĐT12
	1,96
	2,17
	12,22
	12,30
	4,10
	4,63

	Đ8
	2,06
	2,30
	14,4
	13,11
	4,33
	4,84

	DT2008
	3,36
	3,45
	13,10
	11,90
	8,53
	7,34

	Cúc bóng
	2,13
	2,52
	17,20
	17,31
	5,46
	5,04

	Vàng CB
	2,20
	2,26
	14,31
	14,43
	6,30
	6,92

	P
	<0,05
	<0,05
	<0.05
	<0.05
	<0,05
	<0.05

	CV(%)
	9,56
	10,22
	2,87
	2,92
	6,45
	4,94

	LSD.05
	0,43
	0,50
	0,73
	0,74
	0,64
	0,48


* Số cành cấp 1: là chỉ tiêu quan trọng được đặc biệt quan tâm trong công tác chọn giống đậu tương, đồng thời là chỉ tiêu có liên quan mật thiết với năng suất. Những giống có số cành cấp 1 cao thì số quả trên cây thường nhiều, do đó năng suất cao. Kết quả Bảng 3.9 cho thấy: Các giống đậu tương thí nghiệm có số cành cấp 1 khác nhau có ý nghĩa, từ 1,96 – 3,36 cành (năm 2015), từ 2,17 – 4,03 cành (năm 2016). Trong đó, giống có số cành cấp 1 trên 3 cành/cây và có xu hướng ổn định qua các năm thí nghiệm là DT2001, ĐT51, DT2008. Các giống có số cành cấp 1 thấp nhất là ĐT12, Đ8, Cúc bóng, Vàng CB. 
* Số đốt hữu hiệu trên thân chính: Đây là một trong những chỉ tiêu có ý nghĩa với các yếu tố cấu thành năng suất đậu tương. Số đốt hữu hiệu càng nhiều thì khả năng mang quả trên cây càng lớn. Số liệu Bảng 3.9 cho thấy: Số đốt/thân của các giống là khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 12,2 – 19,0 đốt (năm 2015) và từ 12,3 – 19,0 đốt (năm 2016), giống có có số đốt/thân cao nhất và cao hơn hẳn đối chứng là giống DT2001.  

* Đường kính thân: Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng liên quan đến khả năng sinh trưởng và chống đổ của đậu tương, gián tiếp ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hạt giống đậu tương khi thu hoạch.  Khi cây đậu tương có đường kính thân to thì khả năng mang cành, quả tốt, khả năng chống đổ sẽ cao hơn. Kết quả Bảng 3.7 cho thấy: Đường kính thân của các công thức thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 4,10 – 8,53mm (năm 2015) và từ 4,63 – 7,34mm (năm 2016). Trong đó, giống DT2008 có đường kính thân lớn nhất, lớn hơn giống đối chứng và các giống còn lại.

3.2.3. Một số chỉ tiêu sinh lý của các giống đậu tương thí nghiệm

· Chỉ số diện tích lá (LAI) của các giống đậu tương thí nghiệm

Chỉ số diện tích lá là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá khả năng quang hợp của quần thể đậu tương. Trong một giới hạn nhất định chỉ số diện tích lá tăng thì khả năng quang hợp càng lớn và tích luỹ chất khô càng nhiều do vậy năng suất cây trồng càng cao. Giá trị LAI tối ưu phụ thuộc vào giống, cường độ chiếu sáng, dạng của lá, độ đứng của lá và các yếu tố khác. Giá trị LAI quá nhỏ hoặc quá lớn ở từng thời kỳ sinh trưởng đều không có lợi cho năng suất (Liu và cs, 2008). Ở giai đoạn hình thành và phát triển hạt giá trị LAI ở ngưỡng từ 5,0 – 6,0 m2lá/m2 đất được xem là tối ưu cho năng suất hạt. Bởi nếu giá trị LAI > 6,0 m2lá/m2đất thì sẽ dẫn đến hiện tượng các lá bị che phủ lẫn nhau, sinh trưởng cành lá vượt quá mức, lóng cây dễ bị kéo dài, cây dễ bị đổ ngã, hiệu suất quang hợp kém và dẫn đến năng suất hạt thấp. Tuy nhiên nếu LAI < 4,0 m2lá/m2đất thì năng suất hạt cũng không cao (Liu và cs, 2008).

Bảng 3.10. Chỉ số diện tích lá, số lượng nốt sần, khối lượng chất khô 

giai đoạn chắc xanh của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu 

năm 2015 và 2016 tại Thái Nguyên

	Giống
	Chỉ số diện tích lá

(m2 lá/m2 đất)
	Số lượng nốt sần

(nốt/cây)
	Khối lượng chất khô

(g/cây)

	
	Năm 2015
	Năm 2016
	 Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2015
	Năm 2016

	DT84 (ĐC)
	4,16
	4,29
	40,0
	47,3
	18,94
	19,24

	DT2001
	4,76
	5,07
	54,6
	56,8
	22,34
	25,03

	ĐT51
	5,29
	5,30
	63,8
	64,3
	19,00
	22,29

	ĐT34
	5,20
	5,05
	69,0
	57,0
	22,29
	24,22

	ĐT22
	5,33
	4,97
	30,5
	43,5
	18,03
	20,06

	ĐT12
	5,01
	4,76
	26,1
	20,2
	18,14
	16,83

	Đ8
	5,18
	5,08
	32,3
	37,8
	17,75
	16,56

	DT2008
	3,91
	4,31
	52,1
	49,7
	23,19
	23,31

	Cúc bóng
	3,99
	3,88
	39,1
	35,7
	17,75
	18,02

	Vàng CB
	4,08
	4,37
	34,5
	38,0
	19,22
	19,52

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	10,72
	6,52
	9,57
	10,31
	9,28
	11,54

	LSD.05
	0,86
	0,52
	7,26
	7,97
	3,13
	4,06


Kết quả Bảng 3.10 cho thấy chỉ số diện tích lá của các giống ở giai đoạn chắc xanh khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 3,91 – 5,33 m2lá/m2đất (năm 2015), từ 3,88 – 5,30 m2lá/m2đất (năm 2016). Trong đó, các giống DT2001, ĐT51, ĐT34, ĐT22, Đ8 có chỉ số diện tích lá tương đương nhau (đạt từ 4,76 – 5,33 m2lá/m2đất), cao hơn giống DT84 (đối chứng) và các giống còn lại.

· Số lượng nốt sần của các giống đậu tương thí nghiệm
Khả năng hình thành nốt sần của đậu tương cũng phụ thuộc nhiều vào đặc tính của giống và điều kiện canh tác (mật độ, phân bón, đất canh tác..). Kết quả Bảng 3.10 cho thấy: Số lượng nốt sần được hình thành tính ở giai đoạn chắc xanh của các giống đậu tương thí nghiệm có sự sai khác có ý nghĩa, dao động từ 26,1 – 69,0 nốt/cây (năm 2015), từ 20,2 – 64,3 nốt/cây (năm 2016). Trong đó, giống ĐT51, ĐT34 có số nốt sần cao nhất (đạt từ 57,0 – 69,0 nốt/cây) và có xu hướng ổn định qua các năm nghiên cứu. Các giống có số lượng nốt sần thấp hơn cả giống đối chứng là giống ĐT22, ĐT12, Đ8, Cúc bóng và Vàng Cao Bằng (chỉ đạt từ 20,2 – 39,1 nốt/cây). 

· Khối lượng chất khô của các giống đậu tương thí nghiệm

Sự phân chia vật chất khô tích lũy cho hạt thường được xác định thông qua chỉ số thu hoạch (Harvest Index – HI). Chỉ số này phụ thuộc vào mối quan hệ tương đối giữa thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực, giữa quá trình tích lũy và mức độ vận chuyển vật chất tích lũy về các cơ quan sinh thực. Nhìn chung, chỉ số HI sẽ tăng lên khi cây đậu tương chuyển dần về giai đoạn sinh trưởng sinh thực, khi đó hầu hết quá trình đồng hóa chất hữu cơ được vận chuyển về quả và hạt. Kết quả Bảng 3.10 cho thấy khối lượng chất khô của các giống đậu tương thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 17,75 – 23,19 g/cây (năm 2015) và từ 16,56 – 25,03 g/cây (năm 2016). Trong đó, giống DT2001 có khối lượng chất khô cao nhất. Giống ĐT22, ĐT12, Đ8, Cúc bóng, Vàng CB có khối lượng chất khô tương đương với giống đối chứng và thấp hơn các giống còn lại. 
3.2.4.  Khả năng chống chịu của các giống đậu tương thí nghiệm

Bảng 3.11. Mức độ nhiễm bệnh, sâu hại và chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2015 và 2016 tại Thái Nguyên

	Giống
	Sâu cuốn lá (%)
	Sâu đục quả (%)
	Bệnh gỉ sắt (điểm)
	Khả năng chống đổ (điểm)

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	DT84 (ĐC)
	8,06
	8,46
	2,87
	2,10
	2
	2
	2
	2

	DT2001
	8,46
	8,09
	2,76
	1,89
	1
	1
	2
	2

	ĐT51
	8,66
	8,53
	3,11
	2,02
	1
	1
	2
	2

	ĐT34
	9,02
	8,33
	3,03
	2,13
	1
	1
	2
	2

	ĐT22
	9,42
	7,46
	2,91
	2,32
	1
	1
	2
	2

	ĐT12
	7,81
	7,61
	2,53
	1,88
	1
	1
	2
	2

	Đ8
	8,21
	7,97
	2,44
	1,87
	1
	1
	2
	2

	DT2008
	9,85
	5,49
	2,98
	1,98
	3
	3
	2
	2

	Cúc bóng
	7,69
	5,40
	2,87
	1,78
	1
	1
	2
	2

	Vàng CB
	7,35
	7,05
	2,45


	2,01
	1
	1
	2
	2


Ghi chú: Bệnh gỉ sắt:  Điểm 1: rất nhẹ (<1% diện tích lá); điểm 3: Nhẹ (1% - 5% diện tích lá); điểm 5: trung bình (>5% - 25% diện tích lá); điểm 7: nặng (>25% - 50% diện tích lá); điểm 9: rất nặng (>50% diện tích lá)

Điểm đổ: Điểm 1: Không đổ (Hầu hết các cây đều đứng thẳng); điểm 2: Nhẹ (<25% số cây bị đổ rạp; điểm 3: Trung bình (25%-50% số cây bị đổ rạp, các cây khác nghiêng ≥45%); điểm 4: Nặng (51-75% số cây bị đổ rạp); điểm 5: Rất nặng (>75% số cây bị đổ rạp)

Trong công tác chọn giống cũng như trong thực tế sản xuất đậu tương, một trong những nguyên nhân làm giảm năng suất đậu tương là sâu bệnh hại. Sâu bệnh hại làm giảm năng suất một cách đáng kể, vì nó làm giảm mật độ cây trên đồng ruộng, gây tổn thương đến tất cả các bộ phận của cây. Đánh giá mức độ nhiễm bệnh, sâu hại để đề xuất các biện pháp phòng trừ hợp lý là vấn đề được rất được người dân quan tâm. Điều kiện khí hậu thời tiết là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát sinh phát triển của sâu bệnh hại. Độ ẩm cao trong vụ Hè Thu của nước ta là điều kiện lý tưởng cho các loại sâu bệnh phát triển. Trong thí nghiệm Hè Thu năm 2015 và 2016 tại Thái Nguyên chủ yếu xuất hiện sâu đục quả, sâu cuốn lá và bệnh gỉ sắt. Số liệu được thể hiện ở Bảng 3.11. 

* Sâu cuốn lá: Sâu non nhả tơ cuốn tròn lá nằm bên trong phá hại, ăn chất xanh còn trừ lại biểu bì, gây cho lá đậu co rụt khô chết. Theo dõi mức độ gây hại của sâu cuốn lá trên các giống đậu tương thí nghiệm thể hiện ở Bảng 3.11 cho thấy các giống đều bị sâu cuốn lá từ 5,40 đến 9,02% lá bị hại (cả hai năm). 


* Sâu đục quả: Sâu hại từ khi đậu tương bắt đầu hình thành quả, khi quả còn non sâu đục vào quả, khi có hạt sâu đục vào hạt làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả.Số liệu Bảng 3.11 cho thấy các giống đậu tương thí nghiệm đều bị sâu đục quả ở mức độ nhẹ từ 1,87 đến 3,11% lá bị hại (cả 2 năm).
* Bệnh gỉ sắt: ở hai vụ Hè Thu của cả 2 năm, các giống đậu tương thí nghiệm đều bị nhiễm bệnh gỉ sắt ở các mức khác nhau. Trong đó, giống DT2008 bị nhiễm nặng nhất (đánh giá ở điểm 3), sau đó đến giống DT84 (đánh giá ở điểm 2), các giống còn lại được đánh giá ở mức điểm 1. 

* Khả năng chống đổ: Là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá và chọn giống đậu tương. Giống chống đổ tốt thì khả năng quang hợp tốt, ít bị sâu bệnh hại, có tiềm năng năng suất cao. Ngược lại, cây bị đổ thì quang hợp kém, dễ bị nhiễm sâu bệnh, tỉ lệ đậu quả thấp, tỷ lệ quả lép tăng, năng suất giảm. Kết quả Bảng 3.11 cho thấy khả năng chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm được đánh giá nhẹ ở điểm 2 (<25% số cây bị đổ rạp).

3.2.5. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm

3.2.5.1. Yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm

Yếu tố cấu thành năng suất là những thành phần rất quan trọng góp phần xác định tiềm năng cho năng suất và năng suất thực thu của giống cây trồng. Giá trị của chúng phụ thuộc vào bản chất di truyền của từng giống, điều kiện ngoại cảnh cũng như kỹ thuật canh tác. Năng suất hạt có mối tương quan thuận, chặt với thời gian sinh trưởng và rất chặt với số quả chắc/cây, số đốt/thân chính, chiều cao cây, cành cấp 1 và số hạt/quả (Nguyễn Tấn Hinh, 1992). Một số tính trạng liên quan đến cấu thành năng suất được thể hiện ở Bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương

thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2015 và 2016

	Giống
	Số quả chắc/cây

(quả)
	Số hạt chắc/quả

(hạt)
	KL 1000 hạt

(gam)

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	DT84 (ĐC)
	46,10
	44,57
	2,38
	2,12
	165,3
	160,7

	DT2001
	56,33
	53,76
	2,12
	2,27
	160,9
	144,8

	ĐT51
	54,13
	51,13
	2,52
	2,62
	170,8
	162,3

	ĐT34
	54,10
	49,82
	2,12
	2,12
	166,4
	158,1

	ĐT22
	47,46
	51,39
	2,62
	2,41
	137,4
	130,5

	ĐT12
	31,03
	39,72
	2,12
	2,23
	157,3
	165,1

	Đ8
	32,63
	42,83
	2,59
	2,12
	182,5
	164,3

	DT2008
	46,73
	50,57
	2,30
	2,59
	184,3
	175,0

	Cúc bóng
	40,83
	47,90
	2,41
	2,30
	121,1
	109,0

	Vàng CB
	44,06
	43,35
	2,23
	2,12
	114,5
	103,1

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	5,95
	7,63
	7,02
	8,13
	2,69
	2,32

	LSD.05
	4,63
	6,17
	0,28
	0,31
	7,21
	5,86


* Tổng số quả chắc/cây: là một trong những yếu tố cấu thành năng suất có ý nghĩa quyết định tới năng suất của cây và năng suất quần thể. Yếu tố này được quyết định vào giai đoạn quả mẩy nên phụ thuộc rất lớn vào khả năng tích lũy chất khô, vận chuyển vật chất về hạt của giống. Thường những giống có tỷ lệ quả chắc cao thì có tiềm năng năng suất cao. Kết quả Bảng 3.12 cho thấy:


Số quả chắc/cây của các giống đậu tương thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 31,03 - 56,33 quả/cây (năm 2015) và từ 39,72 - 53,76 quả/cây (năm 2016). Trong đó, các giống ĐT51, DT2001 có số quả chắc nhiều nhất, cao hơn giống đối chứng và các giống còn lại, có xu hướng ổn định qua các năm thí nghiệm, đạt từ 51,13 – 56,33 quả/cây. 

* Số hạt chắc/quả: Chỉ tiêu này phụ thuộc vào số lượng quả 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt trên cây đậu tương và cũng bị phụ thuộc nhiều vào tính chất giống. Kết quả Bảng 3.12 cho thấy: số hạt chắc/quả của các giống đậu tương thí nghiệm đều đạt >2 hạt/quả. 

* Khối lượng 1000 hạt: là chỉ tiêu rất quan trọng thể hiện đặc tính của mỗi giống. Khối lượng 1000 hạt, chiều cao cây, TGST chủ yếu di truyền do gen với tác động cộng hợp với mức di truyền cao (>75%) (Phạm Thị Bảo Chung, 2015). Khối lượng 1000 hạt do độ lớn của hạt quyết định, giống có hạt to mẩy thì khối lượng 1000 hạt cao, đây là cơ sở quyết định đến năng suất của các giống. Kết quả thống kê Bảng 3.12 cho thấy: Khối lượng 1000 hạt của các giống đậu tương thí nghiệm dao động từ 114,5 – 184,3 gam (năm 2015), từ 103,1 – 175,0 gam (năm 2016). Trong đó, các giống DT2008, Đ8 có khối lượng 1000 hạt cao nhất, giống Cúc và Vàng CB có khối lượng 1000 hạt thấp hơn hẳn đối chứng và các giống còn lại. 

3.2.5.2. Năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm

* Năng suất lý thuyết (NSLT): Năng suất lý thuyết là tiềm năng năng suất của giống trong các điều kiện canh tác cụ thể. Năng suất lý thuyết cao hay thấp phụ thuộc vào các yếu tố cấu thành năng suất như số quả chắc trên cây; số hạt chắc trên quả; khối lượng 1000 hạt, cùng với mật độ gieo trồng. Số liệu Bảng 3.13 cho thấy năng suất lý thuyết của các giống đậu tương thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa. 
Bảng 3.13. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2015 và 2016

Đvt: tấn/ha

	Giống
	Năng suất lý thuyết
	Năng suất thực thu

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	Trung bình 

	DT84 (ĐC)
	5,43
	4,54
	1,97
	2,00
	1,99

	DT2001
	5,75
	5,27
	2,37
	2,40
	2,38

	ĐT51
	6,96
	6,96
	2,46
	2,55
	2,51

	ĐT34
	5,73
	4,99
	2,15
	2,12
	2,14

	ĐT22
	5,13
	4,84
	2,15
	2,23
	2,19

	ĐT12
	3,11
	4,39
	1,50
	1,55
	1,55

	Đ8
	4,63
	5,23
	1,51
	1,63
	1,57

	DT2008
	5,92
	6,89
	2,45
	2,35
	2,40

	Cúc bóng
	3,57
	3,59
	1,76
	1,84
	1,80

	Vàng CB
	3,37
	2,84
	1,61
	1,76
	1,69

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	

	CV(%)
	8,60
	10,04
	9,83
	9,71
	

	LSD.05
	0,73
	0,83
	0,33
	0,34
	

	PG
	
	
	
	
	<0.05

	PN
	
	
	
	
	>0.05

	PG&N
	
	
	
	
	>0.05

	CV(%)
	
	
	
	
	9,56

	LSD.05 G
	
	
	
	
	0,22


Vụ Hè Thu 2015, các giống đậu tương có NSLT từ 3,11 – 6,96 tấn/ha. Trong đó, giống ĐT51 có NSLT cao hơn hẳn công thức đối chứng. Các giống DT2001, ĐT22, Đ8, ĐT34, DT2008 có NSLT tương đương giống đối chứng. Các giống còn lại có NSLT thấp hơn hẳn giống đối chứng. Vụ Hè Thu 2016, các giống thí nghiệm có NSLT dao động từ 2,84 – 6,89 tấn/ha. Trong đó, giống ĐT51, DT2008 có NSLT tương đương nhau và cao hơn giống đối chứng. Các giống DT2001, ĐT34, ĐT22, Đ8 có NSLT tương đương nhau và tương đương với giống đối chứng. Các giống còn lại có NSLT thấp hơn giống đối chứng. 
* Năng suất thực thu (NSTT): Năng suất thực thu là năng suất thực tế thu được trên đồng ruộng. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, nhận xét một giống cây trồng hay một biện pháp kỹ thuật có phù hợp hay không. Đồng thời năng suất thực thu cũng là căn cứ để đánh giá khả năng thích ứng của một giống với một điều kiện sinh thái của vùng nhất định. Năng suất thực thu cao là mục tiêu của tất cả các nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật canh tác. Số liệu Bảng 3.13 cho thấy: Vụ Hè Thu 2015, năng suất thực thu của các giống đậu tương thí nghiệm dao động từ 1,50 – 2,46 tấn/ha. Trong đó, các giống DT2001, ĐT51, DT2008 có NSTT cao hơn hẳn giống đối chứng. Các giống: ĐT34, ĐT22, Cúc bóng có NSTT tương đương với giống đối chứng. Các giống còn lại có NSTT thấp hơn hẳn giống đối chứng. Vụ Hè Thu 2016, NSTT của các công thức thí nghiệm dao động từ 1,55 – 2,55 tấn/ha. Trong đó, giống DT2001, ĐT51, DT2008 có NSTT cao hơn hẳn đối chứng. Các giống ĐT12, Đ8 có NSTT thấp hơn hẳn giống đối chứng. Các giống còn lại có NSTT tương đương với giống đối chứng. 
Kết quả Bảng 3.13 cho thấy: Tương tác giữa giống và năm thí nghiệm đến năng suất thực thu không có ý nghĩa (PGxN > 0.05). Xét riêng các yếu tố, cho thấy năng suất thực thu phụ thuộc vào yếu tố giống (PG < 0.05), dao động từ 1,55 – 2,51 tấn/ha. Trong đó, giống ĐT51 có năng suất tương đương với giống DT2008, DT2001 và cao hơn giống đối chứng DT84 và các giống còn lại. Giống ĐT12 có năng suất tương đương giống Đ8, Vàng Cao Bằng, thấp hơn giống đối chứng và các giống còn lại. 
3.2.6. Tương quan giữa chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển với năng suất

Kết quả Bảng 3.14 cho thấy năng suất thực thu có mối tương quan chặt chiều cao cây (hệ số r = 0,74 với P <0,05); với số cành cấp 1 (hệ số r = 0,90 với P <0,01); với số quả chắc/cây (r = 0,91 với P <0,01). 

Bảng 3.14. Hệ số tương quan giữa một số chỉ tiêu sinh trưởng, yếu tố cấu thành năng suất với năng suất của 10 giống đậu tương 

năm 2015 và 2016 tại Thái Nguyên

	Chỉ số
	Năng suất

(tấn)
	Chiều cao cây (cm)
	Cành cấp 1 (cành)
	Số quả chắc

(quả)

	Năng suất (tấn)
	1,00
	
	
	

	Chiều cao cây (cm)
	0,74*
	1,00
	
	

	Cành cấp 1(cành)
	0,90**
	0,83**
	1,00
	

	Số quả chắc (quả)
	0,91**
	0,71*
	0,85**
	1,00


Ghi chú: *: tin cậy ở mức 95%; **: tin cậy ở mức 99%

Kết quả Bảng 3.14 còn cho thấy mối tương quan chặt giữa tính trạng số quả chắc/cây với chiều cao cây (r = 0,71 với P < 0,05), và với số cành cấp 1 (r = 0,85 với P < 0,01).
Sự tương quan giữa năng suất và các yếu tố sinh trưởng và yếu tố cấu thành năng suất được thể hiện cụ thể trong đồ thị tương quan: 
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Hình 3.2. Đồ thị tương quan giữa năng suất thực thu với chiều cao cây
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Hình 3.3. Đồ thị tương quan giữa năng suất thực thu với số cành cấp 1 
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Hình 3.4. Đồ thị tương quan giữa năng suất thực thu với số quả chắc/cây
Kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với một số kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy năng suất hạt có tương quan tích cực với số lượng quả/cây, khối lượng 100 hạt. Chiều cao cây cũng có tương quan tích cực với số nhánh, số đốt mang quả, tổng số quả chắc/cây (Heru Kuswantoro và cs, 2018; Ibrahim và cs, 2018). Mahbub và cs, (2015), đã báo cáo tính tương quan tích cực giữa số quả, chiều cao cây, số đốt/thân, số hạt/quả. Tuy nhiên, các báo cáo cũng chỉ ra rằng các tính trạng ngày ra hoa, thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, khối lượng 1000 hạt bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền hơn là tác động của yếu tố môi trường; Các tính trạng như số cành cấp 1, số quả/cây, số hạt/quả… chịu tác động của kiểu gen và môi trường (Jain và cs, 2015; Akram và cs, 2016; Heru Kuswantoro và cs, 2017). 

Như vậy, trong công tác chọn giống và sản xuất, việc lựa chọn được các giống có các tính trạng có liên quan chặt đến tiềm năng năng suất cao như chiều cao cây, thời gian ra hoa, thời gian sinh trưởng, khối lượng 1000 hạt, thì trong công tác sản xuất cũng phải chú ý đến các biện pháp kỹ thuật (thời vụ, mật độ, phân bón…) để các chỉ tiêu liên quan đến năng suất tốt như số cành cấp1, tổng số quả chắc, số hạt/quả… đạt kết quả tốt nhất. Điều này sẽ giúp cho giống phát huy được tối đa tiềm năng năng suất, công tác sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Tóm lại: Kết quả tuyển chọn giống trong 2 năm 2015 và 2016 cho thấy giống đậu tương ĐT51 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ chọn tạo thể hiện rất nhiều ưu điểm về sinh trưởng, phát triển, nhiễm bệnh và sâu hại ở mức độ nhẹ, khả năng chống đổ tốt, cho năng suất cao (trung bình 2,51 tấn/ha, cao hơn 26% năng suất giống đối chứng) và ổn định trong điều kiện canh tác vụ Hè Thu tại Thái Nguyên. Do đó, giống đậu tương ĐT51 được chọn làm vật liệu cho thí nghiệm nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trong vụ Hè Thu tại Thái Nguyên.

3.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT51 VỤ HÈ THU TẠI THÁI NGUYÊN

3.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2017

3.3.1.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến thời gian sinh trưởng của giống đậu tương ĐT51

Bảng 3.15. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến thời gian sinh trưởng

của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 tại Thái Nguyên

Đvt: Ngày

	Công thức
	Thời điểm trồng
	Thời gian sinh trưởng

	Phú Lương

	TV1
	26/06
	93

	TV2
	06/07
	93

	TV3
	16/07
	92

	TV4
	26/07
	89

	TV5
	05/08
	87

	Võ Nhai

	TV1
	26/06
	91

	TV2
	06/07
	91

	TV3
	16/07
	89

	TV4
	26/07
	87

	TV5
	05/08
	84


Kết quả Bảng 3.15 cho thấy: thời gian sinh trưởng của giống đậu tương ĐT51 dao động từ 84 - 93 ngày và có xu hướng rút ngắn dần ở các thời vụ gieo trồng muộn. Điều này có thể giải thích: ở các thời vụ gieo trồng muộn TV4, TV5 (gieo hạt cuối tháng 7 và đầu tháng 8, thu hoạch vào cuối tháng 10, đầu tháng 11), lúc này nhiệt độ trung bình giảm (chỉ từ 22 đến 270), độ ẩm không khí thấp (khoảng 70%), lượng mưa giảm (13 đến 65mm), tuy nhiên số giờ nắng vẫn cao (khoảng 6h/ngày) (phụ lục 1), điều này đã thúc đẩy quá trình chín sớm của đậu tương. 
3.3.1.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến một số đặc điểm hình thái, sinh lí của giống đậu tương ĐT51

* Chiều cao cây: Kết quả bảng 3.16 cho thấy: Chiều cao cây ở các thời vụ gieo trồng khác nhau là khác nhau. Xu hướng giảm dần chiều cao cây qua các thời vụ gieo trồng muộn. Cụ thể: Tại Phú Lương: Chiều cao cây dao động từ 52,33 – 83,65 cm. Trong đó TV1, TV2 có chiều cao cây tương đương nhau và có chiều cao cây cao nhất, tiếp đến là TV3; TV4 và TV5 có chiều cao tương đương nhau và thấp hơn các thời vụ còn lại. Tại Võ Nhai: Chiều cao cây dao động từ 57,45 - 85,94cm. Trong đó TV1, TV2 có chiều cao cây cao nhất, tiếp đến là TV3, TV4; TV5 có chiều cao cây tương đương TV4 và thấp nhất trong tất cả các thời vụ.

Bảng 3.16. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến số cành cấp 1, chỉ số diện tích lá, khối lượng chất khô của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 

tại Thái Nguyên

	Công thức
	Chiều cao cây 

(cm)
	Số cành cấp 1

(cành/cây)
	CSDTL

(m2lá/m2đất)
	KLCK

(g/cây)

	Phú Lương

	TV1
	83,65
	2,26
	5,18
	27,19

	TV2
	83,20
	2,50
	5,47
	29,88

	TV3
	66,90
	2,33
	4,50
	23,99

	TV4
	52,86
	3,16
	3,45
	20,61

	TV5
	52,43
	3,43
	3,35
	20,21

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	3,16
	8,96
	12,73
	7,86

	LSD.05
	4,03
	0,46
	1,05
	3,61

	Võ Nhai

	TV1
	85,94
	2,66
	5,23
	25,53

	TV2
	78,40
	2,63
	5,66
	28,10

	TV3
	68,59
	2,46
	4,76
	25,73

	TV4
	63,50
	3,10
	4,33
	17,56

	TV5
	57,45
	3,16
	3,83
	18,40

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	6,31
	8,56
	11,67
	9,10

	LSD.05
	8,41
	0,57
	1,04
	3,85


* Số cành cấp 1: Thời vụ gieo trồng có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân cành của giống đậu tương ĐT51. Các thời vụ gieo trồng khác nhau cho số cành cấp 1 là khác nhau có ý nghĩa. Xu hướng ở các thời vụ gieo trồng muộn số cành cấp 1 tăng so với các thời vụ gieo trồng sớm. Điều này có thể giải thích do ở các thời vụ gieo trồng muộn, chiều cao cây giảm, chỉ số diện tích lá giảm, ít có sự cạnh tranh ánh sáng, do đó sự phân cành diễn ra mạnh hơn để đảm bảo tiềm năng năng suất của giống. Số cành cấp 1 dao động từ 2,26 - 3,43 cành/cây (tại Phú Lương) và từ 2,46 - 3,16 cành/cây (tại Võ Nhai). Trong đó TV1, TV2, TV3 có số cành cấp 1 tương đương nhau và thấp hơn hẳn TV4, TV5. 

* Chỉ số diện tích lá (giai đoạn chắc xanh): 
Kết quả thống kê cho thấy, chỉ số diện tích lá giai đoạn chắc xanh khác nhau có ý nghĩa giữa các thời vụ gieo trồng. Xu hướng giảm dần chỉ số diện tích lá qua các thời vụ gieo trồng muộn hơn. Cụ thể: Tại Phú Lương: Chỉ số diện tích lá dao động từ 3,35 - 5,47 m2lá/m2đất. Trong đó, TV1,2,3 có chỉ số diện tích lá tương đương nhau và cao hơn TV5; TV4 có CSDTL tương đương với TV3 và TV5. Tại Võ Nhai: CSDTL dao động từ 3,83 - 5,66 m2lá/m2đất. Trong đó, TV1, TV2 có CSDTL tương đương nhau và cao hơn TV4, TV5.

* Khối lượng chất khô (giai đoạn chắc xanh): Khối lượng chất khô (KLCK) ở các thời vụ trồng khác nhau có ý nghĩa, xu hướng giảm dần khối lượng chất khô ở các thời vụ gieo trồng muộn: Tại Phú Lương: Khối lượng chất khô dao động từ 20,21 - 29,88 g/cây. Trong đó, TV2 có khối lượng chất khô tương đương TV1 và đạt giá trị cao nhất. TV3 có khối lượng chất khô tương đương TV1 và xếp vị trí thứ 2. TV4, TV5 có KLCK tương đương nhau và thấp hơn 3 thời vụ còn lại. Tại Võ Nhai: KLCK dao động từ 17,56 - 28,10 g/cây. Trong đó, TV4, TV5 có KLCK tương đương nhau và thấp hơn TV1, TV2, TV3. 

Kết quả thí nghiệm ảnh hướng thời vụ gieo trồng đến các chỉ tiêu sinh trưởng của giống đậu tương ĐT51 cho thấy khá phù hợp với một số kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của Sadhana Raghuwanshi và cs (2017) về ảnh hưởng của ngày gieo đến sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất của đậu tương cho thấy: So sánh hai thời điểm gieo trồng là 25/6 và 15/7 thì khi gieo vào thời điểm 25/6 cho giá trị cao hơn ở các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao cây, cành cấp 1, khối lượng chất khô, số lượng nốt sần. Đặc biệt là sự sai khác rõ nhất ở chiều cao cây và tốc độ tăng trưởng ngày đêm. Điều này cũng được khẳng định bởi Dogra Anil K và cs (2014), cho rằng gieo vào tuần cuối của tháng 6 là rất thích hợp cho sinh trưởng của đậu tương. 

3.3.1.3 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng chống chịu của giống đậu tương ĐT51

Bảng 3.17. Ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến mức độ nhiễm bệnh, sâu hại và khả năng chống đổ của giống đậu tương ĐT51 
vụ Hè Thu 2016 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Sâu cuốn lá (%)
	Sâu đục quả (%)
	Bệnh gỉ sắt (điểm)
	Khả năng chống đổ (điểm)

	Phú Lương

	TV1
	2,75
	1,47
	1
	2

	TV2
	3,56
	1,50
	1
	2

	TV3
	5,25
	2,70
	1
	1

	TV4
	6,85
	4,41
	1
	1

	TV5
	10,82
	6,66
	1
	1

	Võ Nhai

	TV1
	2,10
	4,50
	1
	2

	TV2
	3,20
	6,96
	1
	2

	TV3
	5,56
	8,16
	1
	2

	TV4
	6,60
	10,06
	1
	1

	TV5
	8,93
	13,50
	1
	1



Kết quả Bảng 3.17 cho thấy: 

* Sâu cuốn lá: Ở tất cả các thời vụ gieo trồng, giống đậu tương ĐT51 đều bị sâu cuốn lá ở mức độ nhẹ, từ 2,10 - 10,82% số lá bị hại. Nhận thấy ở các thời vụ gieo trồng muộn thì mức độ bị hại bởi sâu cuốn lá có chiều hướng gia tăng: TV4 và TV5 có mức độ bị sâu cuốn lá từ 6,60 - 10, 82% số lá bị hại, cao hơn các thời vụ trồng khác. 

* Sâu đục quả: Tất cả các thời vụ gieo trồng đều bị sâu đục quả. Tuy nhiên các thời vụ gieo trồng muộn mức độ bị sâu đục quả tăng lên. Đặc biệt, ở điểm trồng Võ Nhai hai thời vụ trồng TV4 và TV5 bị sâu đục quả từ 10,06 - 13,50% tổng số quả điều tra. 

* Bệnh gỉ sắt: Xuất hiện ở các thời vụ gieo trồng ở mức độ nhẹ, được đánh giá ở điểm 1.

* Khả năng chống đổ: Được đánh giá ở mức độ tốt, điểm 1 đến 2. Các thời vụ gieo trồng muộn có chiều cao cây thấp hơn, điều kiện thời tiết vào giai đoạn này ít có mưa to, gió lớn nên khả năng đổ ngã ít hơn, được đánh giá ở điểm 1. 

3.3.1.4.  Ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương ĐT51

* Các yếu tố cấu thành năng suất: Bao gồm các chỉ tiêu tổng số quả chắc/cây; số hạt chắc/quả; khối lượng 1000 hạt được thể hiện ở Bảng 3.18. 

- Tổng số quả chắc/cây: số quả chắc/cây ở các thời vụ gieo trồng khác nhau có ý nghĩa: Tại Phú Lương, tổng số quả chắc/cây dao động từ 30,00 - 43,73 quả/cây. Trong đó, TV1 đến TV4 có số quả chắc tương đương nhau và cao hơn TV5.  Tại Võ Nhai, tổng số quả chắc/cây dao động từ 30,96 - 43,80 quả. TV1 có tổng số quả chắc/cây cao nhất (43,80 quả), tiếp theo là TV2, TV3. TV4 và TV5 có tổng số quả chắc tương đương nhau và thấp hơn 3 thời vụ còn lại. 

Bảng 3.18. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành năng của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè thu 2016 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Số quả chắc/cây

(quả)
	Số hạt chắc/quả

(hạt)
	P1000 hạt

(g)
	NSLT

(tấn/ha)

	Phú Lương

	TV1
	42,87
	2,30
	163,9
	4,82

	TV2
	41,36
	2,10
	163,5
	4,20

	TV3
	43,73
	2,06
	163,2
	4,43

	TV4
	39,10
	2,13
	157,8
	3,99

	TV5
	30,00
	2,23
	153,8
	3,09

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV%
	7,10
	2,85
	2,23
	8,44

	LSD.05
	5,27
	0,11
	7,04
	0,65

	Võ Nhai

	TV1
	43,80
	2,10
	161,8
	4,44

	TV2
	40,50
	2,03
	162,1
	3,99

	TV3
	37,16
	1,96
	155,8
	3,42

	TV4
	33,20
	1,96
	153,4
	3,02

	TV5
	30,96
	1,96
	151,5
	2,73

	P
	<0.05
	>0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	2,75
	3,01
	2,06
	4,49

	LSD.05
	1,92
	-
	6,0
	0,29



- Số hạt chắc/quả: Tại Phú Lương, số hạt chắc/quả khác nhau có ý nghĩa giữa các thời vụ. TV1 có số hạt chắc/quả tương đương TV5 và đạt giá trị cao nhất. TV2, TV3, TV4 có số hạt chắc/ quả tương đương nhau và thấp hơn TV1. Tại Võ Nhai, số hạt chắc/quả ở các thời vụ trồng là tương đương nhau, đạt giá trị từ 1,96 - 2,10 hạt/quả.

- Khối lượng 1000 hạt: Khối lượng 1000 hạt ở các thời vụ gieo trồng khác nhau có ý nghĩa và có xu hướng giảm dần ở các thời vụ gieo trồng muộn: Tại Phú Lương, khối lượng 1000 hạt ở các công thức thí nghiệm dao động từ 153,8 - 163,9g. Trong đó, khối lượng 1000 hạt của TV1 - TV3 có giá trị tương đương nhau (đạt từ 163,2 – 163,9g), TV4 và TV5 có khối lượng 1000 hạt tương đương nhau và thấp hơn các thời vụ còn lại (đạt từ 153,8 – 157,8g). Tại Võ Nhai, khối lượng 1000 hạt tại các thời vụ gieo trồng dao động từ 151,5 - 162,1g, TV4 và TV5 cho khối lượng 1000 tương đương nhau và thấp hơn các thời vụ còn lại (đạt từ 151,5 – 153,4g).

- Năng suất lý thuyết (NSLT): Kết quả thí nghiệm bảng 3.18 cho thấy thời vụ có ảnh hưởng đến NSLT của giống đậu tương ĐT51; Tại Phú Lương: NSLT dao động từ 3,09 - 4,82 tấn/ha. Trong đó, TV1 có NSLT tương đương với TV2, TV3 và cao hơn TV4, TV5. Tại Võ Nhai NSLT dao động từ 2,73 – 4,44 tấn/ha, TV1 có NSLT đạt cao nhất, TV4 và TV5 có NSLT tương đương nhau và thấp hơn các thời vụ còn lại. 

* Năng suất thực thu (NSTT): 
Kết quả Bảng 3.19 cho thấy NSTT của các thời vụ gieo hạt khác nhau là khác nhau một cách có ý nghĩa, xu hướng giảm dần năng suất thực thu ở các thời vụ gieo trồng muộn. Tại Phú Lương: NSTT dao động từ 1,79 – 2,63 tấn/ha. Trong đó, TV1, TV2, TV3 có NSTT tương đương nhau và cao hơn hẳn TV4, TV5; TV5 có NSTT thấp nhất trong cả 5 thời vụ. Tại Võ Nhai: NSTT dao động từ 1,58 – 2,93 tấn/ha. TV1 có NSTT tương đương với TV2 và đạt giá trị cao nhất. TV2 có NSTT tương đương TV3 và xếp thứ 2. TV5 có NSTT thấp nhất (chỉ đạt 1,58 tấn/ha), thấp nhất trong 5 thời vụ.

Bảng 3.19. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất của giống 

đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Phú Lương
	Võ Nhai
	Trung bình

	TV1
	2,63
	2,93
	2,78

	TV2
	2,46
	2,60
	2,53

	TV3
	2,52
	2,51
	2,51

	TV4
	2,14
	2,18
	2,16

	TV5
	1,79
	1,58
	1,68

	P (công thức)
	<0.05
	<0.05
	

	CV% (công thức)
	4,53
	9,11
	

	LSD.05 (công thức)
	0,19
	0,40
	

	PTV
	
	
	<0.05

	PTV&ĐD
	
	
	>0.05

	CV(%) (thời vụ)
	
	
	7,37

	LSD.05(thời vụ)
	
	
	0,20


Kết quả Bảng 3.19 cũng cho thấy: Tương tác giữa thời vụ gieo trồng với địa điểm trồng đến năng suất giống đậu tương ĐT51 là không có ý nghĩa (PTVxDĐ > 0.05). Xét yếu tố thời vụ trồng, có sự sai khác có ý nghĩa về năng suất khi gieo trồng ở các thời vụ khác nhau, xu hướng năng suất giảm dần ở những thời vụ gieo trồng muộn, dao động từ 1,68 – 2,78 tấn/ha. Trong đó, TV1 (gieo vào 26/6) cho năng suất cao nhất (2,78 tấn/ha); TV2, TV3 có năng suất tương đương nhau và cao hơn TV4, TV5. TV5 (gieo vào 5/8) có năng suất thực thu thấp nhất (1,68 tấn/ha).
Trong vụ Hè Thu tại Thái Nguyên, điều kiện thời tiết khí hậu của các tháng 6,7,8,9,10 được cho là khá thuận lợi cho cây đậu tương sinh trưởng phát triển. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh chọn thời vụ gieo thích hợp cho giống đậu tương ĐT51 thì kết quả thí nghiệm thể hiện rõ: Ở các thời vụ gieo trồng sớm 26/6, 6/7 và 16/7 cho các kết quả về khả năng sinh trưởng như chiều cao cây, số đốt/thân chính, chỉ số diện tích lá, khối lượng chất khô, số quả chắc, khối lượng 1000 hạt đều vượt trội so với thời vụ gieo trồng muộn (26/7 và 5/8). Khi gieo đậu tương vào thời vụ muộn (cuối tháng 7 đầu tháng 8) tại Thái Nguyên, giai đoạn này nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm trung bình giảm (phụ lục 1), điều đó đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây như giảm chiều cao cây, giảm số quả chắc/cây, giảm khối lượng 1000 hạt, tăng mức độ nhiễm sâu bệnh hại dẫn đến giảm năng suất. 

Kết quả nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu của Sdhana Ragghuwanshi và cs, (2017). Billore và cs, (2009) cũng có cùng báo cáo khi cho rằng đậu tương gieo vào nửa sau tháng 6 cho kết quả vượt trội về các yếu tố sinh trưởng cũng như năng suất so với gieo trồng muộn. Veni và cs, (2003) đã nghiên cứu hiệu suất của các giống đậu tương ở các thời điểm gieo trồng khác nhau đã cho kết quả rằng năng suất có thể giảm 22,85% nếu gieo vào thời điểm 27/8 so với mức năng suất tối ưu gieo vào ngày 28/6. Theo Jasani và cs, (1994), sự chậm trễ trong gieo hạt sẽ dẫn đến chiều cao cây, tổng số quả/cây, số hạt/quả và trọng lượng 100 hạt đều giảm và cuối cùng dẫn đến sản lượng thấp hơn. Kết quả nghiên cứu của Lingxiao Zhang và Nacer Bellaloui (2012), cho thấy đậu tương chín sau tháng 9 sẽ ít bị vỡ vỏ quả hơn, đây cũng là một trong những chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến năng suất hạt và quá trình thu hoạch cơ giới. 

Tóm lại: Trong điều kiện vụ Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên, giống đậu tương ĐT51 có thể được gieo từ 26/6 đến 16/7, đây là khoảng thời gian phù hợp cho sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất hạt của đậu tương.

3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 và 2017
3.3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến thời gian sinh trưởng của giống đậu tương ĐT51

Kết quả bảng 3.20 cho tương tác giữa mật độ và phân bón không ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng (TGST) của giống đậu tương ĐT51 trong điều kiện vụ Hè Thu tại Thái Nguyên. TGST của giống đậu tương ĐT51 trong các công thức thí nghiệm dao động từ 92 – 93 ngày (tại điểm trồng Phú Lương) và từ 90 – 92 ngày (tại điểm trồng Võ Nhai). 

Bảng 3.20. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến thời gian 

sinh trưởng của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 

tại Thái Nguyên

	Công thức
	Thời gian sinh trưởng (ngày)

	
	Năm 2016
	Năm 2017

	Phú Lương

	P1M1
	93
	92

	P1M2
	93
	92

	P1M3
	93
	92

	P2M1
	93
	92

	P2M2
	93
	92

	P2M3
	93
	92

	P3M1
	93
	92

	P3M2
	93
	92

	P3M3
	93
	92

	Võ Nhai

	P1M1
	90
	92

	P1M2
	90
	92

	P1M3
	90
	92

	P2M1
	91
	92

	P2M2
	91
	92

	P2M3
	91
	92

	P3M1
	91
	92

	P3M2
	91
	92

	P3M3
	91
	92


Ghi chú: P1: 15kgN: 40kgP2O5:40kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P2: 30kgN: 60kgP2O5: 60kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P3: 45kgN:80kgP2O5:80kgK2O+ 1 tấn HCVSSG; M1: 20 cây/m2; M2:30 cây/m2; M3: 40 cây/m2 

3.3.2.2. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến chiều cao cây, số cành cấp 1 của giống đậu tương ĐT51

3.3.2.2.1. Chiều cao cây 


 Bảng 3.21. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến chiều cây của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)

	
	Phú Lương
	Võ Nhai

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2016
	Năm 2017

	P1M1
	70,18
	72,99
	75,27
	70,18

	P1M2
	73,50
	81,35
	79,80
	80,17

	P1M3
	74,10
	83,17
	86,31
	84,10

	P2M1
	74,48
	69,42
	77,83
	74,48

	P2M2
	84,23
	85,32
	83,15
	84,23

	P2M3
	86,63
	87,82
	89,22
	86,63

	P3M1
	70,87
	75,37
	80,52
	70,87

	P3M2
	83,27
	86,60
	88,74
	83,27

	P3M3
	84,58
	83,30
	92,42
	84,58

	PPxM
	>0.05
	>0.05
	<0.05
	>0.05

	CV(%)
	6,61
	8,81
	3,17
	6,77

	LSD.05(PxM)
	-
	-
	0,97
	-

	P1
	72,59
	79,16
	80,46
	78,15

	P2
	81,78
	80,85
	83,40
	81,78

	P3
	79,57
	81,75
	87,23
	79,57

	PP
	<0.05
	>0.05
	<0.05
	>0.05

	CV(%)
	6,61
	8,81
	3,17
	6,77

	LSD.05(P)
	5,15
	-
	0,97
	-

	M1
	71,84
	72,59
	77,87
	71,84

	M2
	80,33
	84,42
	83,90
	82,55

	M3
	81,77
	84,76
	89,32
	85,10

	PM
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	6,61
	8,81
	3,17
	6,77

	LSD.05(M)
	5,15
	7,09
	0,97
	5,40


Ghi chú: P1: 15kgN: 40kgP2O5:40kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P2: 30kgN: 60kgP2O5: 60kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P3: 45kgN:80kgP2O5: 80kgK2O + 1 tấn HCVSSG; M1: 20 cây/m2; M2:30 cây/m2; M3: 40 cây/m2

· Tại Phú Lương: Tương tác giữa mật độ và phân bón đến chiều cao cây không có ý nghĩa (PPxM > 0,05). Xét các yếu tố độc lập, kết quả Bảng 3.21 cho thấy: Chiều cao cây có xu hướng tăng khi tăng lượng phân bón, dao động từ 72,59 - 81,78 cm. Trong đó, trung bình công thức P2 và P3 có chiều cao cây tương đương nhau và cao hơn hẳn công thức P1 (năm 2016). Năm 2017 chiều cao cây ở các trung bình công thức phân bón là tương đương nhau từ 79,16 – 81,75 cm.

Xét trung bình các công thức mật độ: Chiều cao cây tăng khi tăng mật độ gieo trồng từ 71,84 - 81,77cm (năm 2016) và từ 79,16 - 81,75cm (năm 2017). Trong đó, trung bình công thức M2 (30 cây/m2) M3 (40 cây/ m2) có chiều cao cây tương đương nhau và cao hơn hẳn trung bình công thức M1 (20 cây/m2). 
· Tại Võ Nhai: 

+ Vụ Hè Thu 2016, có sự tương tác có ý nghĩa giữa mật độ với phân bón đến chiều cao cây. Trong đó, tổ hợp M3P3 (40N: 80P2O5: 80K2O kết hợp với mật độ 40 cây/m2) cho chiều cao cây là cao nhất (92,42 cm). Tổ hợp P1M1 (15N: 40P2O5: 40K2O kết hợp mật độ 20 cây/m2) cho chiều cao cây thấp nhất (75,27 cm). 

+ Vụ Hè Thu 2017, Tương tác giữa mật độ và phân bón đến chiều cao cây là không có ý nghĩa (PPxM > 0.05). Xét các yếu tố riêng rẽ, trung bình 3 mức phân bón P1, P2, P3 chiều cao cây là tương đương nhau từ 78,15 - 81,78cm. Nhưng yếu tố mật độ có ảnh hưởng đến chiều cao cây (PM < 0.05), dao động từ 71,84 - 85,10 cm; Trung bình công thức M2 (30 cây/m2) và M3 (40 cây/m2) có chiều cao cây tương đương nhau và cao hơn hẳn trung bình công thức M1 (20 cây/m2). 

Tóm lại: Các kết quả nghiên cứu tại 2 địa điểm cho thấy yếu tố mật độ ảnh hưởng rõ rệt đến chiều cao cây hơn yếu tố phân bón: chiều cao cây có xu hướng tăng khi tăng mật độ từ 20 – 40 cây/m2. Trong khi đó các mức phân bón từ P1 – P3 có thể làm tăng chiều cao cây khi tăng lượng phân bón hoặc không làm thay đổi chiều cao cây giữa các mức bón phân. Kết quả này khá phù hợp với một số kết quả nghiên cứu khác: Tác giả Cober và cs (2005) cho rằng khi gieo đậu tương ở mật độ cao thường làm tăng chiều cao cây, dễ bị đổ ngã và chín sớm hơn. Tác giả Igor Oliveri Soares và cs (2015) thì cho rằng mật độ trồng ảnh hưởng đến một số đặc điểm nông sinh học của đậu tương như: chiều cao cây, chiều cao đóng quả. Tác giả Lê Đức Thảo (2016) khi nghiên cứu thí nghiệm sử dụng 4 mức mật độ (20, 25, 30, 35 cây/m2) và 4 mức phân bón NPK trên nền 0,8 tấn phân HCVS (20:90:50; 30:90:60; 40:90:70; 50:90:70), cho thấy chiều cao cây có xu hướng tăng khi tăng mật độ từ M1 đến M4 hoặc tăng mức phân bón từ P1 đến P4. Tác giả Somasundaram Sutharsan và cs (2016) thì cho rằng khi sử dụng tổ hợp phân bón 50N:150P:75K làm tăng chiều cao cây so với sử dụng tổ hợp phân bón 50N: 125P: 75K.
3.3.2.2.2. Số cành cấp 1

Bảng 3.22. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến số cành cấp 1 

của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Đơn vị: cành/cây

	Công thức
	Phú Lương
	Võ Nhai

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2016
	Năm 2017

	P1M1
	3,10
	3,26
	3,26
	3,30

	P1M2
	2,60
	2,63
	2,03
	1,76

	P1M3
	1,70
	1,59
	1,50
	1,46

	P2M1
	2,97
	3,23
	3,33
	3,26

	P2M2
	2,97
	3,08
	2,93
	3,03

	P2M3
	1,67
	2,19
	2,13
	1,93

	P3M1
	3,13
	3,50
	3,56
	3,56

	P3M2
	2,97
	2,47
	3,43
	2,31

	P3M3
	1,80
	2,11
	1,82
	2,13

	PPxM
	>0.05
	>0.05
	<0.05
	<0.05

	CV%
	9,95
	13,61
	12,38
	7,36

	LSD.05(PxM)
	-
	-
	0,33
	0,18

	P1
	2,46
	2,49
	2,26
	2,17

	P2
	2,53
	2,83
	2,80
	2,74

	P3
	2,63
	2,69
	2,94
	2,67

	PP
	>0.05
	>0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	9,95
	-
	12,38
	7,36

	LSD.05(P)
	-
	
	0,33
	0,18

	M1
	3,06
	3,32
	3,38
	3,37

	M2
	2,84
	2,72
	2,80
	2,37

	M3
	1,72
	1,96
	1,82
	1,84

	PM
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	9,95
	13,61
	12,38
	7,36

	LSD.05(M)
	0,25
	0,36
	0,33
	0,18


Ghi chú: P1: 15kgN: 40kgP2O5:40kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P2: 30kgN: 60kgP2O5: 60kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P3: 45kgN: 80kgP2O5:80kgK2O + 1 tấn HCVSSG; M1: 20 cây/m2; M2:30 cây/m2; M3: 40 cây/m2 

+ Tại Phú Lương: Không ghi nhận sự tương tác giữa mật độ và phân bón đến số cành cấp 1 trong cả 2 năm thí nghiệm. Xét các yếu tố riêng rẽ, kết quả bảng 3.22 cho thấy: Phân bón ở các mức từ P1 – P3 không ảnh hưởng đến số cành cấp 1 của giống đậu tương ĐT51. Số cành cấp 1 từ 2,46 – 2,63 cành/cây (năm 2016) và từ 2,49 – 2,83 cành/cây (năm 2017). Mật độ gieo trồng các mức từ M1 – M3 có ảnh hưởng đến số cành cấp 1, ghi nhận sự sai khác có ý nghĩa giữa các công thức; xu hướng giảm dần khi tăng mật độ lên đến 40 cây/m2, dao động từ 1,72 đến 3,06 cành/cây (năm 2016), từ 1,96 – 3,32 cành/cây (năm 2017). 


+ Tại Võ Nhai: Tương tác giữa phân bón và mật độ đến số cành cấp 1 của giống đậu tương ĐT51 có ý nghĩa (PPxM < 0.05). Vụ Hè Thu 2016, số cành cấp 1 của các công thức thí nghiệm dao động từ 1,50 - 3,56 cành/cây. Trong đó, công thức P3M1 có số cành cấp 1 cao nhất và tương đương với các công thức P3M2, P1M, P2M1 (từ 3,26 - 3,56 cành). Công thức P1M3 có số cành cấp 1 thấp nhất, đạt 1,50 cành/cây. Vụ Hè Thu 2017, số cành cấp 1 dao động từ 1,46 – 3,56 cành/cây. Công thức P3M1 có số cành cấp 1 cao nhất và tương đương với công thức P1M1, P2M1. Công thức P1M3 có số cành cấp 1 thấp nhất, 1,46 cành/cây. 

Kết quả thí nghiệm bảng 3.22 cho thấy yếu tố mật độ ảnh hưởng rõ rệt đến số cành cấp 1 hơn yếu tố phân bón. Xu hướng chung các mức phân bón từ P1 – P3 không ảnh hưởng đến số cành cấp 1, hoặc tăng khi tăng mức phân bón từ P1 – P3. Nhưng khi thay đổi mật độ thì số cành cấp 1 sẽ giảm từ M1 – M3. Mayer và cs (1991) cũng đã chỉ ra rằng, nếu trồng dày quá thì số cây trên đơn vị diện tích nhiều, diện tích dinh dưỡng cho mỗi cây hẹp, cây sẽ thiếu dinh dưỡng và ánh sáng nên cây ít phân cành; khi tăng mật độ tới 50 cây/m2 làm giảm mạnh khả năng phân cành nên giảm số quả trên cây. Theo tác giả Trần Thị Trường và cs (2015c), khả năng phân cành giảm khi tăng mật độ trồng từ 10 cây/m2 đến 50 cây/m2. Theo tác giả Lê Đức Thảo (2016), số cành cấp 1 có xu hướng giảm khi tăng mật độ từ mức M1 đến mức M4 (từ 20 - 35 cây/m2) và ở cùng một mức mật độ thì số cành cấp 1 có xu hướng tăng khi tăng khi tăng phân bón từ mức P1 đến P4. 
3.3.2.3. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến một số chỉ tiêu sinh lí của giống đậu tương ĐT51

3.3.2.3.1. Chỉ số diện tích lá

· Tại Phú Lương: Kết quả bảng 3.23 cho thấy: Tương tác giữa mật độ và phân bón đến chỉ số diện tích lá là không có ý nghĩa (PPxM > 0.05).  Xét các yếu tố riêng rẽ cho thấy, trung bình các mức phân bón và mật độ thí nghiệm khác nhau có ảnh hưởng đến chỉ số diện tích lá của giống đậu tương ĐT51. Xu hướng chung là chỉ số diện tích lá tăng khi tăng mật độ và tăng lượng phân bón: Khi tăng lượng phân bón từ P1 – P3, chỉ số diện tích lá tăng từ 4,78 - 5,33 m2lá/m2đất (năm 2016), từ 4,51 – 5,49 m2lá/m2đất (năm 2017). Trong đó, trung bình công thức bón phân P1 cho chỉ số diện tích lá thấp nhất. Khi tăng mật độ gieo trồng từ M1 đến M3, chỉ số diện tích lá tăng từ 4,43 - 5,69 m2lá/m2đất (năm 2016), từ 4,28 – 5,53 m2lá/m2đất (năm 2017). Trong đó, trung bình công thức M1 (20 cây/ m2) có chỉ số diện tích lá thấp nhất. 
Bảng 3.23. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến chỉ số diện tích lá 

của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Đvt: m2 lá/m2 đất

	Công thức
	Phú Lương
	Võ Nhai

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2016
	Năm 2017

	P1M1
	4,52
	3,88
	3,26
	3,58

	P1M2
	4,66
	5,14
	3,99
	5,10

	P1M3
	5,14
	4,54
	4,91
	4,48

	P2M1
	4,39
	4,44
	3,61
	3,86

	P2M2
	5,38
	5,51
	4,12
	5,54

	P2M3
	5,91
	5,83
	5,24
	6,23

	P3M1
	4,61
	4,55
	3,75
	3,83

	P3M2
	5,56
	5,70
	4,91
	5,63

	P3M3
	6,04
	6,24
	5,66
	6,63

	PPxM
	>0.05
	>0.05
	<0.05
	<0.05

	CV%
	9,06
	7,81
	3,66
	10,35

	LSD.05(PxM)
	-
	-
	0,16
	0,51

	P1
	4,78
	4,51
	4,05c
	4,39

	P2
	5,22
	5,25
	4,32b
	5,21

	P3
	5,33
	5,49
	4,77a
	5,36

	PP
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	9,06
	7,81
	3,66
	10,35

	LSD.05(P)
	0,46
	0,39
	0,16
	0,51

	M1
	4,43
	4,28
	3,54
	3,75

	M2
	5,20
	5,45
	4,34
	5,42

	M3
	5,69
	5,53
	5,27
	5,78

	PM
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	9,06
	7,81
	3,66
	10,35

	LSD.05(M)
	0,48
	0,39
	0,16
	0,51


Ghi chú: P1: 15kgN: 40kgP2O5:40kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P2: 30kgN: 60kgP2O5: 60kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P3: 45kgN: 80kgP2O5:80kgK2O + 1 tấn HCVSSG; M1: 20 cây/m2; M2:30 cây/m2; M3: 40 cây/m2

- Tại Võ Nhai: Kết quả bảng 3.23 cho thấy có ảnh hưởng tương tác có ý nghĩa giữa phân bón và mật độ đến chỉ số diện tích lá (PPxM < 0,05). Trong đó, tổ hợp P3M3 có chỉ số diện tích lá cao nhất, đạt 5,66 – 6,63 m2lá/m2đất (cho cả 2 năm thí nghiệm). 

Như vậy, chỉ số diện tích lá trong các thí nghiệm có xu hướng chung là tăng khi tăng mật độ từ M1 – M3 và tăng lượng phân bón từ P1 – P3; Khi xảy ra tương tác giữa phân bón và mật độ thì tổ hợp P3M3 sẽ cho chỉ số diện tích lá cao nhất. Kết quả nghiên cứu này cũng khá phù hợp với một số kết quả nghiên cứu của các tác giả khác: Mật độ và sự phân bố có ảnh hưởng đáng kể đến tổng hàm lượng diệp lục và chỉ số diện tích lá LAI (Seadh và Abido, 2013). Theo Somasundaram Sutharsan và cs (2016), khi tăng lượng phân bón lân không ảnh hưởng gì đến chỉ số diện tích lá. Nhưng sự kết hợp giữa lượng đạm và lân với tỷ lệ 50:125 đem lại giá trị cao nhất về chỉ số diện tích lá so với tỷ lệ 70:150. Kết quả nghiên cứu của Gai và cs (2017) đã chỉ ra rằng mức 50N tạo ra chỉ số LAI cao nhất ở giai đoạn phát triển (V4; R2); Mức 75N làm giảm chỉ số LAI, do sự ức chế hoạt động của nốt sần; giảm trọng lượng khô của rễ so với mức N50. 
3.3.2.3.2. Khả năng hình thành nốt sần


Kết quả bảng 3.24 cho thấy: Tương tác giữa phân bón và mật độ đến số lượng nốt sần giống đậu tương ĐT51 là có ý nghĩa (PPxM < 0.05). Xu hướng chung, ở cũng một mức phân bón số lượng nốt sần sẽ giảm khi tăng mật độ từ M1 – M3. Ở cùng một mức mật độ số lượng nốt sần sẽ tăng khi tăng lượng phân bón từ P1 – P3. Số lượng nốt sần có xu hướng tăng và ổn định qua các năm thí nghiệm đối với các tổ hợp P1M1, P2M2, P2M3, P3M1, P3M2 và giảm ở tổ hợp P3M3.


Các kết quả nghiên cứu khác trên đậu tương cũng cho thấy: Sự tương tác giữa đạm và lân ảnh hưởng đến sự tăng trưởng thực vật và hiệu suất cộng sinh của B. japonicum với đậu tương; số lượng nốt sần được hình thành trên rễ đậu tương ở mức thấp khi lượng phân bón lân được cung cấp thấp, bất kể ở các mức phân bón đạm (Dilfuza Egamberdieva và cs, 2018). Thiếu P có thể hạn chế sự phát triển của rễ cây do ảnh hưởng đến sự phát triển và chức năng của nốt sần (O'Hara, 2001). Kết quả nghiên cứu của Somasundaram Sutharsan và cs (2016) cho thấy rằng có một ảnh hưởng đáng kể của nitơ và lượng phốt pho đến tổng số nốt sần ở đậu tương. Sự hình thành nốt sần bị ảnh hưởng nhiều bởi nitơ, mức độ thấp của nitrat và ammonium kích thích nốt sần, trong khi nồng độ cao của các chất dinh dưỡng này ức chế sự hình thành nốt sần. Sự hình thành nốt sần cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi phốt pho. Giảm P trong công thức kết hợp với N đã tăng số lượng nốt cũng như khối lượng nốt sần (Sinclair và Vadez, 2002).

Bảng 3.24. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến số nốt sần hữu hiệu của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Đơn vị: nốt/cây

	Công thức
	Phú Lương
	Võ Nhai

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2016
	Năm 2017

	P1M1
	33,59
	31,84
	39,06
	34,44

	P1M2
	31,03
	28,82
	43,33
	30,99

	P1M3
	34,81
	31,96
	27,32
	34,00

	P2M1
	55,19
	50,98
	56,33
	53,00

	P2M2
	43,54
	50,19
	49,05
	57,22

	P2M3
	48,77
	47,74
	40,67
	48,22

	P3M1
	69,43
	61,94
	60,16
	65,30

	P3M2
	55,65
	55,54
	46,24
	60,46

	P3M3
	43,63
	42,82
	34,08
	43,30

	PP
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	PM
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	PPxM
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	8,51
	11,26
	6,62
	7,88

	LSD.05(PxM)
	3,93
	5,02
	2,91
	3,73


Ghi chú: P1: 15kgN: 40kgP2O5:40kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P2: 30kgN: 60kgP2O5: 60kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P3: 45kgN:80kgP2O5:80kgK2O + 1 tấn HCVSSG; M1: 20 cây/m2; M2:30 cây/m2; M3: 40 cây/m2 


3.3.2.4. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến khả năng chống chịu của giống đậu tương ĐT51
Bảng 3.25. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến mức nhiễm bệnh, sâu hại và chống đổ của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 
tại Thái Nguyên

	Công thức
	Giòi đục thân (%)
	Sâu cuốn lá (%)
	Sâu đục quả (%)
	Bệnh gỉ sắt (điểm)
	Khả năng chống đổ (điểm)

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	Phú Lương

	P1M1
	2,46
	2,33
	3,53
	5,81
	1,78
	2,58
	1
	1
	1
	1

	P1M2
	2,22
	2,46
	3,11
	5,22
	2,01
	2,48
	1
	1
	1
	1

	P1M3
	2,10
	2,17
	3,71
	5,43
	2,32
	2,79
	1
	1
	1
	1

	P2M1
	2,21
	2,13
	3,18
	5,66
	2,14
	2,72
	1
	1
	2
	2

	P2M2
	2,20
	2,13
	3,47
	6,69
	2,12
	2,61
	1
	1
	2
	2

	P2M3
	2,25
	1,98
	3,12
	4,21
	2,34
	2,27
	1
	1
	2
	2

	P3M1
	1,89
	2,12
	2,99
	4,91
	2,45
	2,19
	1
	1
	2
	2

	P3M2
	1,78
	1,78
	3,56
	5,05
	2,87
	2,68
	1
	1
	2
	2

	P3M3
	2,45
	2,46
	3,43
	5,47
	2,45
	2,58
	1
	1
	2
	2

	Võ Nhai

	P1M1
	2,65
	2,45
	3,67
	5,92
	2,97
	2,68
	1
	1
	1
	1

	P1M2
	2,56
	2,67
	3,56
	5,49
	3,01
	2,67
	1
	1
	1
	1

	P1M3
	2,45
	2,43
	3,87
	5,65
	3,12
	2,70
	1
	1
	1
	1

	P2M1
	1,98
	2,21
	2,89
	5,87
	3,24
	2,80
	1
	1
	2
	2

	P2M2
	2,43
	2,11
	3,56
	6,94
	1,89
	2,91
	1
	1
	2
	2

	P2M3
	2,21
	2,67
	2,87
	5,92
	2,65
	1,88
	1
	1
	2
	2

	P3M1
	2,10
	2,43
	2,45
	5,49
	2,56
	1,87
	1
	1
	2
	2

	P3M2
	2,08
	2,21
	2,98
	5,65
	2,45
	1,98
	1
	1
	2
	2

	P3M3
	2,04
	2,11
	2,97
	5,87
	1,98
	1,78
	1
	1
	2
	2


Kết quả bảng 3.25 cho thấy ở tất các công thức thí nghiệm đều xuất hiện sâu đục quả, sâu cuốn lá, giòi đục thân, bệnh gỉ sắt ở mức độ nhẹ.

* Điểm trồng Phú Lương: Giòi đục thân gây hại ở các công thức thí nghiệm ở mức từ 1,78 – 2,46% cây bị hại; Sâu cuốn lá ở mức 2,29 – 3,56% lá bị hại; sâu đục quả ở mức 1,78 – 2,87% quả bị hại; bệnh gỉ sắt được tính ở điểm 1. 

* Điểm trồng Võ Nhai: Giòi đục thân gây hại ở các công thức thí nghiệm ở mức từ 1,98 – 2,67% cây bị hại; Sâu cuốn lá ở mức 2,45 – 6,94% lá bị hại; sâu đục quả ở mức 1,88 – 3,24% lá bị hại; bệnh gỉ sắt được tính ở điểm 1.

Khả năng chống đổ của các công thức thí nghiệm được đánh giá ở mức 1 – 2. 

3.3.2.5. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương ĐT51

· Các yếu tố cấu thành năng suất: Thể hiện ở Bảng 3.26

* Số quả chắc/cây: 

- Tại Phú Lương: + Vụ hè thu 2016: Tương tác giữa mật độ và phân bón đến số quả chắc/cây có ý nghĩa, dao động từ 28,1 – 62,9 quả/cây. Trong đó, tổ hợp P3M1 có số quả cao nhất (62,9 quả), tổ hợp P1M2 có số quả thấp nhất (28,1 quả). + Vụ hè thu 2017: Tương tác giữa mật độ và phân bón đến số quả chắc/cây là không có ý nghĩa (PPxM > 0.05). Các tổ hợp có số quả chắc/cây tương đương nhau từ 32,4 – 49,7 quả. Xét các yếu tố riêng rẽ cho thấy, trung bình các công thức mật độ khác nhau, số quả chắc/ cây dao động từ 37,50 đến 48,34 quả. Trong đó, công thức M1 có tổng số quả chắc cao nhất (48,34 quả), công thức M2, M3 tương đương nhau thấp hơn M1 (từ 37,50 đến 40,77 quả/cây). 

Bảng 3.26. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên
	Công thức
	Số quả chắc/cây (quả)
	Số hạt chắc/quả (hạt)
	P1000 hạt (g)

	
	Phú Lương
	Võ Nhai
	Phú Lương
	Võ Nhai
	Phú Lương
	Võ Nhai

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	P1M1
	42,7
	48,7
	39,0
	49,3
	2,2
	2,3
	2,3
	2,3
	158,1
	168,1
	155,1
	170,5

	P1M2
	28,1
	36,4
	40,7
	33,1
	2,2
	2,3
	2,4
	2,2
	159,7
	159,0
	143,0
	157,6

	P1M3
	36,0
	32,4
	31,0
	31,2
	2,2
	2,2
	2,0
	2,3
	158,5
	175,7
	157,3
	168,9

	P2M1
	48,5
	46,5
	49,0
	47,2
	2,2
	2,3
	2,4
	2,4
	162,9
	167,6
	143,4
	169,8

	P2M2
	44,2
	41,6
	42,9
	39,5
	2,3
	2,2
	2,3
	2,3
	162,1
	169,2
	148,7
	176,3

	P2M3
	37,5
	41,6
	32,8
	35,4
	2,3
	2,2
	2,1
	2,2
	159,9
	166,6
	146,2
	169,3

	P3M1
	62,9
	49,7
	37,9
	50,3
	2,3
	2,3
	2,2
	2,3
	158,1
	173,4
	154,7
	168,7

	P3M2
	45,0
	44,2
	43,2
	34,0
	2,3
	2,1
	2,1
	2,3
	165,1
	174,2
	141,5
	181,5

	P3M3
	37,7
	38,3
	31,0
	36,2
	2,2
	2,2
	2,1
	2,3
	155,0
	169,9
	155,0
	176,0

	PPxM
	<0.05
	>0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05

	CV(%)
	9,23
	9,91
	7,63
	3,75
	5,40
	4,47
	2,67
	4,67
	3,75
	6,07
	5,75
	8,93

	LSD.05

(PxM)
	3,9
	-
	2,9
	
	-
	
	0,06
	-
	-
	-
	-
	-

	P1
	35,6
	39,2
	36,9
	37,9
	2,2
	2,2
	2,2
	2,3
	158,8
	167,6
	151,8
	165,7

	P2
	43,4
	43,2
	41,5
	40,7
	2,3
	2,2
	2,3
	2,3
	161,6
	167,8
	146,1
	171,8

	P3
	48,5
	44,1
	37,4
	40,1
	2,2
	2,2
	2,1
	2,3
	159,4
	172,5
	150,4
	175,4

	PP
	<0.05
	>0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05

	LSD.05(P)
	8,1
	-
	2,9
	-
	-
	-
	0,06
	-
	-
	-
	-
	-

	M1
	51,3
	48,3
	42,0
	48,9
	2,2
	2,3
	2,3
	2,3
	159,7
	169,7
	151,1
	169,6

	M2
	39,1
	40,7
	42,3
	35,5
	2,3
	2,2
	2,3
	2,3
	162,3
	167,5
	144,4
	171,8

	M3
	37,1
	37,5
	31,6
	34,2
	2,2
	2,2
	2,1
	2,2
	157,8
	170,7
	152,8
	171,4

	PM
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05

	LSD.05(M)
	3,9
	4,1
	2,9
	3,7
	-
	-
	0,06
	-
	-
	-
	-
	


Ghi chú: P1: 15N: 40P:40K + 1 tấn HCVSSG; P2: 30N: 60P:60K + 1 tấn HCVSSG; P3: 45N:80P:80K+ 1 tấn HCVSSG; M1: 20 cây/m2; M2:30 cây/m2; M3: 40 cây/m2. PxM: tương tác giữa mật độ và phân bón) 

· Tại Võ Nhai: Vụ hè thu 2016: Tương tác giữa mật độ và phân bón đến số quả chắc/cây có ý nghĩa (PPxM < 0.05). Trong đó, công thức P2M1 có số quả chắc nhiều nhất (49,0 quả), các tổ hợp P1M3, P2M3, P3M3 có số quả chắc thấp nhất từ 31,2 – 32,8 quả. Vụ hè thu 2017: Ảnh hưởng tương tác của mật độ và phân bón đến số quả chắc/cây là không có ý nghĩa (PPxM > 0.05). Xét các yếu tố riêng rẽ cho thấy trung bình các mức phân bón khác nhau, số quả chắc/cây là tương đương nhau từ 37,9 - 40,7 quả. Trung bình các mức mật độ số quả chắc/cây khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 34,2 - 48,9 quả. Trong đó, công thức M1, M2 có số quả chắc tương đương nhau và cao hơn công thức M3. 
* Số hạt chắc/quả: Tương tác giữa mật độ và phân bón đến số hạt chắc/quả không có ý nghĩa. Ở tất cả các địa điểm gieo trồng số hạt chắc/quả đều đạt từ 2,0 – 2,4 hạt. 

* Khối lượng 1000 hạt: Tương tác mật độ và phân bón đến khối lượng 1000 hạt là không có ý nghĩa (PPxM > 0.05). Khối lượng 1000 hạt đạt từ 141,5 – 181,5g. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy phù hợp với một số nghiên cứu khác: Số lượng quả trên mỗi cây là thành phần năng suất dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của điều kiện môi trường chế độ chăm sóc (Wang và cs, 2014). Thí nghiệm của Gai Z và cs (2017) cho thấy việc áp dụng các mức bón đạm N25 , N50 và N75 đã tăng số lượng quả trên mỗi cây lên 4,46%, 12,09% và 2,75% so với đối chứng N0. Tuy nhiên, số hạt trên mỗi quả và trọng lượng 1000 hạt được xác định mạnh mẽ bởi cơ chế di truyền bên trong và ít bị ảnh hưởng bởi phân bón nitơ (Jeffery và cs, 2006). 
· Năng suất: 

Bảng 3.27. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Đvt: tấn/ha

	Công thức
	Năng suất lý thuyết
	Năng suất thực thu

	
	Phú Lương
	Võ Nhai
	Phú Lương
	Võ Nhai

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	P1M1
	3,0
	3,80
	2,86
	3,74
	1,62
	1,49
	1,56
	1,54

	P1M2
	2,99
	4,03
	4,35
	3,66
	1,65
	1,67
	1,75
	1,68

	P1M3
	5,16
	5,11
	3,92
	3,80
	1,74
	1,80
	1,78
	1,65

	P2M1
	3,62
	3,60
	3,37
	3,55
	1,78
	1,73
	1,61
	1,78

	P2M2
	5,02
	4,72
	4,47
	4,73
	2,45
	2,20
	2,52
	2,44

	P2M3
	5,66
	6,24
	4,14
	3,98
	2,52
	2,20
	2,50
	2,41

	P3M1
	4,63
	4,03
	2,63
	4,37
	1,74
	1,74
	1,70
	1,76

	P3M2
	5,19
	4,89
	3,95
	5,06
	2,51
	2,34
	2,52
	2,53

	P3M3
	5,19
	5,89
	4,10
	5,44
	2,37
	2,51
	2,40
	2,48

	PPxM
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	14,92
	10,51
	8,42
	13,55
	7,70
	6,48
	8,32
	9,45

	LSD.05(PxM)
	-
	-
	-
	-
	0,15
	0,12
	0,16
	0,19

	P1
	3,72
	4,31
	3,71
	4,11
	1,67
	1,66
	1,70
	1,63

	P2
	4,77
	4,85
	3,99
	4,76
	2,25
	2,04
	2,21
	2,21

	P3
	5,00
	4,94
	3,56
	4,76
	2,21
	2,20
	2,21
	2,26

	PP
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	14,92
	10,51
	8,42
	13,55
	7,70
	6,48
	8,32
	9,45

	LSD.05(P)
	0,67
	0,49
	0,31
	0,61
	0,15
	0,12
	0,16
	0,19

	M1
	3,75
	3,8,21
	2,96
	3,95
	1,71
	1,65
	1,62
	1,69

	M2
	4,40
	4,5,48
	4,26
	4,28
	2,20
	2,07
	2,26
	2,22

	M3
	5,34
	5,7,56
	4,06
	5,40
	2,21
	2,17
	2,23
	2,18

	PM
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	14,92
	10,51
	8,42
	13,55
	7,70
	6,48
	8,32
	9,45

	LSD.05(M)
	0,67
	0,49
	0,31
	0,61
	0,15
	0,12
	0,16
	0,19


Ghi chú: P1: 15kgN:40kgP2O5:40kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P2:30kgN: 60kgP2O5:60kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P3: 45kgN:80kgP2O5:80kgK2O+ 1 tấn HCVSSG; M1: 20 cây/m2; M2:30 cây/m2; M3: 40 cây/m2 

· Năng suất lý thuyết (NSLT): Kết quả Bảng 3.27 cho thấy tương tác giữa mật độ và phân bón đến NSLT là không có ý nghĩa (PPxM > 0.05). Như vậy, NSLT thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi liều lượng phân bón hoặc thay đổi mật độ. Xu hướng chung: NSLT tăng khi tăng lượng phân bón từ P1 – P3, ở mức phân bón P1 cho NSLT thấp nhất; NSLT tăng khi tăng mật độ từ M1 – M3, ở mức mật độ M3 cho NSLT cao nhất. 
· Năng suất thực thu (NSTT): Kết quả Bảng 3.27 cho thấy tương tác giữa mật độ và phân bón đến năng suất thực thu của giống đậu tương ĐT51 trong điều kiện Hè Thu tại Thái Nguyên là có ý nghĩa (PPxM < 0.05). Cụ thể:
+ Tại Phú Lương: Năng suất thực thu của các công thức thí nghiệm đạt từ 1,62 – 2,51 tấn/ha (năm 2016) và từ 1,49 - 2,51 tấn/ha (năm 2017). Trong đó, các tổ hợp đạt NSTT cao nhất và có xu hướng ổn định qua các năm thí nghiệm là tổ hợp P2M2, P2M3, P3M2, P3M3, đạt NSTT từ 2,20 – 2,51 tấn/ha. 

+ Tại Võ Nhai: Năng suất thực thu của các công thức thí nghiệm đạt từ 1,56 – 2,52 tấn/ha (năm 2016) và từ 1,54 – 2,53 tấn/ha. Các tổ hợp có NSTT cao nhất và ổn định qua các năm thí nghiệm là P2M2, P2M3, P3M2, P3M3, đạt NSTT từ 2,41 – 2,53 tấn/ha.


Tóm lại:  xét chung tại 2 địa điểm trong cả 2 năm thí nghiệm 2016 và 2017, kết quả thống kê cho thấy trong vụ Hè Thu tại Thái Nguyên áp dụng mật độ từ 30 – 40 cây/m2 kết hợp lượng phân bón 30 kg N : 60 kg P2O5 : 60 kg K2O hoặc 40 kg N : 80 kg P2O5 : 80 kg K2O và 1000kg phân HCVS Sông Gianh cho giống đậu tương ĐT51 sẽ cho NSTT cao nhất. Tác giả Boroomandan và cs (2009) cũng chỉ ra rằng ở mật độ 45 cây/m2 và mức phân bón N giai đoạn gieo hạt 40 kg N ha -1 là tối ưu và tăng năng suất hạt đậu nành trong các điều kiện thí nghiệm của họ. 
3.3.2.6. Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm

Bảng 3.28. Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến năng suất giống đậu tương ĐT51

 vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Đơn vị: triệu đồng

	Công thức
	Tổng

chi phí (TVC)
	Tổng thu
	Trung bình lợi nhuận thuần (RVAC)
	Tỉ suất lãi (VCR)

	
	
	Phú Lương
	Võ Nhai
	
	

	
	
	2016
	2017
	2016
	2017
	
	

	P1M1
	28,97
	48,69
	44,94
	46,80
	50,34
	10,76
	0,37

	P1M2
	29,35
	49,59
	50,34
	54,60
	51,63
	13,59
	0,46

	P1M3
	29,74
	52,29
	54,15
	54,54
	49,77
	14,16
	0,47

	P2M1
	30,22
	53,61
	51,90
	48,51
	52,47
	12,79
	0,42

	P2M2
	30,61
	72,69
	66,12
	75,66
	72,42
	29,15
	0,95

	P2M3
	30,99
	75,78
	66,12
	72,60
	72,39
	28,77
	0,92

	P3M1
	31,48
	52,32
	52,35
	50,19
	52,05
	11,62
	0,36

	P3M2
	31,86
	75,48
	70,41
	77,73
	75,93
	30,53
	0,95

	P3M3
	32,25
	70,20
	75,45
	69,27
	71,43
	27,40
	0,84


Ghi chú: P1: 15kgN:40kgP2O5: 40kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P2: 30kgN: 60kgP2O5: 60kgK2O + 1 tấn HCVSSG; P3: 45kgN: 80kgP2O5:80kgK2O + 1 tấn HCVSSG; M1: 20 cây/m2; M2:30 cây/m2; M3: 40 cây/m2 

Kết quả Bảng 3.28 cho thấy, lãi thuần của các công thức đạt từ 10,76 – 30,53 triệu/ha. Trong đó, công thức P1M1 có lãi thuần thấp nhất (10,76 triệu/ha), công thức P3M2 cho lãi thuần cao nhất (30,53 triệu/ha). Tuy nhiên, xét về tỉ suất lãi của vốn đầu tư so với thu nhập thì thấy rằng công thức P2M2 và P3M2 có cùng tỉ suất lãi (0,95%), trong khi công thức P2M2 có vốn đầu tư thấp hơn. Như vậy, với giống đậu tương ĐT51, có thể áp dụng các mức phân bón (30N:60P:60K) kết hợp mật độ 30 - 40 cây/m2 hoặc mức phân bón (40N:80P:80K) kết hợp mật độ 30 – 40 cây/m2, sẽ cho năng suất thực thu cao nhất và cho lãi thuần tốt nhất. 

3.3.3. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 – 2017

3.3.3.1. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ thời gian sinh trưởng giống đậu tương ĐT51

Bảng 3.29. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến thời gian sinh trưởng của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 

tại Thái Nguyên

Đvt: ngày

	Công thức
	Loại phân bón hữu cơ
	Thời gian sinh trưởng (TGST)

	
	
	Năm 2016
	Năm 2017

	Phú Lương

	CT1 (Đ/c)
	Phân chuồng
	92
	91

	CT2
	HCVSSG
	91
	91

	CT3
	Quế Lâm
	91
	93

	CT4
	NTT
	92
	93

	Võ Nhai

	CT1 (Đ/c)
	Phân chuồng
	92
	92

	CT2
	HCVSSG
	92
	91

	CT3
	Quế Lâm
	91
	92

	CT4
	NTT
	91
	92


Kết quả Bảng 3.29 cho thấy: Thời gian sinh trưởng (TGST) của giống đậu tương ĐT51 trong các công thức thí nghiệm từ 91 – 92 (năm 2016) và từ 91 – 93 ngày (năm 2017). Chứng tỏ các loại phân bón hữu cơ không ảnh hưởng đến TGST của giống. 

3.3.3.2. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến đặc điểm hình thái của giống đậu tương ĐT51

Bảng 3.30. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến chiều cao cây, số cành cấp 1 của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 

tại Thái Nguyên

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	Số cành cấp 1   (cành/cây)

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2016
	Năm 2017

	Phú Lương

	CT1 (Đ/c)
	89,96
	89,17
	2,25
	2,10

	CT2
	88,48
	85,97
	2,36
	2,16

	CT3
	89,23
	88,00
	2,17
	2,13

	CT4
	87,77
	85,27
	2,22
	2,04

	P
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05

	CV(%)
	1,59
	4,13
	11,94
	10,44

	LSD.05
	-
	-
	-
	-

	Võ Nhai

	CT1 (Đ/c)
	80,80
	81,36
	2,23
	2,13

	CT2
	72,43
	78,39
	2,21
	2,20

	CT3
	72,46
	80,32
	2,03
	2,20

	CT4
	71,46
	80,22
	2,25
	2,06

	P
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05

	CV(%)
	4,27
	3,71
	14,34
	11,18

	LSD.05
	6,34
	-
	-
	-


* Tại Phú Lương: Chiều cao thân chính của các công thức thí nghiệm đều không có sự sai khác về mặt thống kê. Vụ Hè Thu 2016, chiều cao thân chính từ 87,77 - 89,96 cm. Vụ Hè Thu 2016, chiều cao thân chính từ 85,27 - 89,17 cm. 

+ Số cành cấp 1: Không có sự sai khác về mặt thống kê số cành cấp 1 giữa các công thức thí nghiệm (cho cả 2 năm thí nghiệm), số cành cấp 1 từ 2,04 - 2,25 cành/cây. 
* Tại Võ Nhai: Chiều cao cây năm 2016 ở các công thức thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 71,46 - 80,80cm. Trong đó, các công thức 2,3,4 có chiều cao cây tương đương nhau và thấp hơn hẳn công thức 1 đối chứng.  Năm 2017, các công thức thí nghiệm có chiều cao cây tương đương nhau, từ 78,39 - 81,36 cm. 

+ Số cành cấp 1: Không ghi nhận sự sai khác số cành cấp 1 giữa các công thức thí nghiệm. Vụ Hè Thu 2016, số cành cấp 1 từ 2,03 - 2,25 cành/cây. Vụ Hè Thu 2017, số cành cấp 1 từ 2,06 - 2,20 cành/cây. 

3.3.3.3. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến chỉ tiêu sinh lý của giống đậu tương ĐT51

3.3.3.3.1.  Chỉ số diện tích lá giai đoạn chắc xanh

Bảng 3.31. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến chỉ số diện tích lá 

của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên
Đvt: m2 lá/m2 đất

	Công thức
	Năm 2016
	Năm 2017

	Phú Lương

	CT1 (Đ/c)
	5,25
	4,75

	CT2
	5,36
	4,47

	CT3
	5,33
	5,10

	CT4
	5,22
	4,93

	P
	>0.05
	<0.05

	CV(%)
	9,18
	3,88

	LSD.05
	-
	0,37

	Võ Nhai

	CT1 (Đ/c)
	4,84
	4,92

	CT2
	5,20
	5,19

	CT3
	4,80
	5,04

	CT4
	4,69
	4,86

	P
	<0.05
	>0.05

	CV(%)
	3,35
	2,97

	LSD.05
	0,32
	-


Kết quả bảng 3.31 cho thấy:

· Tại Phú Lương: Năm 2016, chỉ số diện tích lá của các công thức thí nghiệm tương đương nhau, từ 5,22 - 5,33 m2 lá/m2đất.  Năm 2017, chỉ số diện tích lá ở các công thức thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 4,47- 5,10m2 lá/m2 đất. Trong đó CT3, CT4 có chỉ số diện tích lá tương đương CT1 và cao hơn CT2. 

- Tại Võ Nhai: Năm 2016, chỉ số diện tích lá dao động từ 4,69 - 5,20 m2 lá/m2 đất, trong đó CT2 (bón phân vi sinh Sông Gianh), có chỉ số diện tích lá cao nhất, công thức 4 (bón phân NTT) có chỉ số diện tích lá thấp nhất, đạt 4,69 m2 lá/m2 đất.  Năm 2017, chỉ số diện tích lá của các công thức thí nghiệm có giá trị tương đương nhau, từ 4,86 – 5,19 m2lá/m2đất. 

3.3.3.3.2.  Số lượng nốt sần và khối lượng chất khô giai đoạn chắc xanh

· Số lượng nốt sần:

+ Tại Phú Lương: Năm 2016, số lượng nốt sần dao động từ 48,31- 71,00 nốt/cây. Trong đó, CT2, CT3 có số lượng nốt sần tương đương nhau và cao hơn hẳn CT1 và CT4. Năm 2017, số lượng nốt sần dao động từ 52,74 - 69,03 nốt/cây. Trong đó, CT2, CT3 có số nốt sần tương đương nhau và cao hơn hẳn CT1, CT4. Trung bình cả 2 năm thí nghiệm, số nốt sần của CT2, CT3 vẫn đạt giá trị cao nhất, cao hơn công thức đối chứng bón phân chuồng, đạt giá trị từ 58,36 – 63,34 nốt/cây.  

+ Tại Võ Nhai: Năm 2016, số lượng nốt sần dao động từ 43,56 - 63,34 nốt/cây. Trong đó, CT3 có số lượng nốt sần tương đương CT2 nhưng cao hơn hẳn đối chứng và CT4. Năm 2017, số lượng nốt sần dao động từ 40,13- 54,43 nốt/cây. Trong đó, CT2, CT3 có số lượng nốt sần tương đương nhau và cao hơn hẳn công thức đối chứng và CT4.
Bảng 3.32. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến số lượng nốt sần, khối lượng nốt sần và khối lượng chất khô của giống đậu tương ĐT51 

vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Số lượng nốt sần

(nốt/cây)
	Khối lượng nốt sần

(g/cây)
	Khối lượng chất khô (g/cây)

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	Phú Lương

	CT1 (Đ/c)
	48,31
	41,14
	1,40
	1,23
	21,64
	21,05

	CT2
	62,32
	54,38
	1,72
	1,53
	23,62
	23,99

	CT3
	71,00
	55,67
	1,87
	1,50
	23,55
	23,21

	CT4
	55,33
	42,86
	1,48
	1,28
	21,71
	20,20

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05

	CV(%)
	10,11
	9,95
	5,05
	9,52
	8,45
	10,92

	LSD.05
	11,97
	9,64
	0,17
	-
	-
	-

	Võ Nhai

	CT1 (Đ/c)
	47,30
	43,11
	1,42
	1,38
	21,44
	21,64

	CT2
	55,83
	53,44
	1,48
	1,80
	23,85
	23,62

	CT3
	63,34
	54,43
	1,85
	1,94
	22,74
	23,55

	CT4
	43,56
	40,13
	1,29
	1,45
	20,00
	21,71

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05

	CV(%)
	10,33
	9,08
	7,36
	10,31
	12,54
	8,45

	LSD.05
	10,83
	8,66
	0,22
	0,33
	-
	-


· Khối lượng nốt sần: 

+ Tại Phú Lương: Năm 2016, khối lượng nốt sần từ 1,40 – 1,87g/cây. Trong đó, CT2, CT3 có khối lượng nốt sần tương đương nhau và cao hơn hẳn CT1 đối chứng và CT4. Năm 2017, khối lượng nốt sần của các công thức thí nghiệm là tương đương nhau từ 1,23 – 1,53 g/cây. 

+ Tại Võ Nhai: Khối lượng nốt sần của các công thức thí nghiệm từ 1,29 – 1,85 g/cây (năm 2016) và từ 1,38 – 1,94 g/cây (năm 2017). Trong đó, CT3 có khối lượng nốt sần cao nhất (1,85 – 1,94g) trong cả 2 năm thí nghiệm. 

· Khối lượng chất khô: Tại Phú Lương: Trong cả 2 vụ Hè Thu 2016, 2017 nhận thấy khối lượng chất khô của các công thức thí nghiệm là tương đương nhau và tương đương với công thức đối chứng, đạt từ 21,64 – 23,62g/cây (năm 2016) và từ 20,20 – 23,99 g/cây (năm 2017). Tại Võ Nhai: Tương tự như điểm trồng Phú Lương, không ghi nhận sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm. Trong cả 2 vụ thí nghiệm (2016 và 2017), khối lượng khô của các công thức thí nghiệm tương đương nhau và tương đương với công thức đối chứng, đạt từ 20,00 – 23,85 g/cây (năm 2016), từ 21,64 – 23,62 g/cây (năm 2017). 
3.3.3.4. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến khả năng chống chịu của giống đậu tương ĐT51

Bảng 3.33. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến mức nhiễm bệnh, sâu hại và chống đổ của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 

tại Thái Nguyên

	Công thức
	Sâu cuốn lá (%)
	Sâu đục quả (%)
	Bệnh gỉ sắt (điểm)
	Khả năng chống đổ (điểm)

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	Phú Lương

	CT1 (Đ/c)
	6,22
	7,45
	2,24
	2,46
	1
	1
	2
	2

	CT2
	5,36
	7,08
	2,45
	2,22
	1
	1
	2
	2

	CT3
	5,42
	7,10
	2,09
	2,10
	1
	1
	2
	2

	CT4
	5,71
	5,07
	1,79
	2,21
	1
	1
	2
	2

	Võ Nhai

	CT1 (Đ/c)
	8,67
	5, 57
	2,53
	1,98
	1
	1
	2
	2

	CT2
	6,99
	4, 94
	2,44
	2,12
	1
	1
	2
	2

	CT3
	7,10
	6, 75
	2,98
	1,78
	1
	1
	2
	2

	CT4
	8,05
	5, 60
	2,87
	2,46
	1
	1
	2
	2


* Sâu cuốn lá: Tại Phú Lương: Tất cả các công thức thí nghiệm đều bị sâu cuốn lá ở mức độ nhẹ, từ 5,36 -  6,22% lá bị hại (năm 2016); Từ 5,07 - 7,45% lá bị hại (năm 2017). Tại Võ Nhai: Tương tự như ở điểm trồng Phú Lương, bị sâu cuốn lá ở mức nhẹ: từ 6,99 - 8,67% lá bị hại (năm 2016); Từ 4,94 - 6,75% lá bị hại (năm 2017).

* Sâu đục quả: Tại Phú Lương: các công thức thí nghiệm bị sâu đục quả ở mức độ nhẹ, từ 1,79 - 2,45% quả bị hại (năm 2016), từ 2,10 - 2,46% quả bị hại (năm 2017). Tại Võ Nhai: Tỉ lệ sâu đục quả ở các công thức thí nghiệm từ 2,44 - 2,98% quả bị hại (năm 2016); Từ 1,78 - 2,46% quả bị hại (năm 2017).

* Bệnh gỉ sắt: Ở tất cả các điểm thí nghiệm trong cả 2 năm 2016 và 2017, bệnh gỉ sắt đều xuất hiện ở mức nhẹ đánh giá ở điểm 1.

* Khả năng chống đổ: Đánh giá ở điểm 2 (ở cả 2 điểm trồng trong 2 năm).

3.3.3.5. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương ĐT51

· Yếu tố cấu thành năng suất: Kết quả Bảng 3.34 cho thấy: 
* Số quả chắc/cây: Số quả chắc/cây ở các điểm trồng và các năm thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa.


- Tại Phú Lương: Vụ Hè Thu 2016, tổng số quả chắc/ cây dao động từ 40,08 - 46,44 quả/cây. Trong đó, CT2 có số quả chắc tương đương với CT1 đối chứng và có giá trị cao nhất (46,44 quả). Vụ Hè Thu 2017, số quả chắc/cây dao động từ 41,96 – 48,98 quả/cây. Trong đó, CT2 có số quả chắc cao nhất (48,98 quả), CT4 có số quả chắc tương đương với công thức đối chứng và thấp hơn hẳn 2 công thức còn lại.  


- Điểm trồng Võ Nhai: Năm 2016, số quả chắc/cây dao động từ 41,53 - 46,46 quả/cây. Trong đó, CT2 có số quả chắc tương đương với CT1 đối chứng và cao hơn 2 công thức còn lại. Năm 2017, tổng số quả chắc dao động từ 41,66 - 47,43 quả/cây. Trong đó, CT2 có số quả chắc tương đương với CT1 đối chứng nhưng cao hơn CT3, CT4. CT4 có số quả chắc thấp hơn đối chứng. 
Bảng 3.34. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến số quả chắc/cây, số hạt 

chắc/quả, khối lượng 1000 hạt của giống đậu tương ĐT51 

vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Số quả chắc/cây (quả)
	Số hạt chắc/quả (hạt)
	KL 1000 hạt (g)

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	Phú Lương

	CT1(Đ/c)
	44,57
	41,96
	2,25
	2,38
	158,08
	154,22

	CT2
	46,44
	48,98
	2,26
	2,30
	155,74
	158,50

	CT3
	41,50
	47,19
	2,17
	2,25
	157,44
	148,80

	CT4
	40,08
	42,19
	2,15
	2,30
	153,75
	152,54

	P
	<0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	-
	-

	CV(%)
	3,59
	5,08
	5,17
	5,82
	-
	-

	LSD.05
	3,09
	4,58
	-
	-
	-
	-

	Võ Nhai

	CT1(Đ/c)
	45,03
	46,40
	2,30
	2,33
	156,13
	156,33

	CT2
	46,46
	47,43
	2,23
	2,26
	156,77
	160,76

	CT3
	41,60
	43,33
	2,10
	2,26
	165,90
	150,89

	CT4
	41,53
	41,66
	2,21
	2,23
	159,87
	159,44

	P
	<0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	-
	-

	CV(%)
	3,66
	3,52
	4,24
	8,54
	-
	-

	LSD.05
	3,19
	3,13
	-
	-
	-
	-


* Số hạt chắc/quả: Nhận thấy số hạt chắc/quả ở các điểm thí nghiệm trong cả 2 năm đều có giá trị tương đương nhau, không có sự sai khác: Tại Phú Lương: Số hạt chắc/quả từ 2,15 - 2,26 hạt/quả (năm 2016), từ 2,25 - 2,38 hạt/quả (năm 2017). Tại Võ Nhai: Số hạt chắc/quả từ 2,10 - 2,30 hạt/quả (năm 2016), từ 2,23 - 2,33 hạt/quả (năm 2017).

* Khối lượng 1000 hạt: Khối lượng 1000 hạt của các công thức thí nghiệm tương đối đồng đều, không nhận thấy sự sai khác. Tại Phú Lương: Khối lượng 1000 hạt từ 153,75 - 158,08 g (năm 2016), từ 148,80 - 158,50 g (năm 2017). Tại Võ Nhai: Khối lượng 1000 hạt từ 156,13 - 165,90g (năm 2016), từ 150,89 - 160,76 g (năm 2017).

· Năng suất: 

Bảng 3.35. Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến năng suất của giống đậu tương ĐT51, vụ Hè Thu 2016 và 2017

Đvt: tấn/ha

	Công thức
	Năng suất lý thuyết
	Năng suất thực thu

	
	2016
	2017
	2016
	2017

	Phú Lương
	
	

	CT1 (Đ/c)
	4,76
	4,55
	2,49
	2,44

	CT2
	4,89
	4,37
	2,47
	2,54

	CT3
	4,26
	4,15
	2,32
	2,39

	CT4
	3,97
	4,24
	2,22
	2,29

	P
	<0.05
	>0.05
	<0.05
	>0.05

	CV(%)
	5,20
	5,15
	3,36
	4,57

	LSD.05
	0,46
	-
	0,15
	-

	Võ Nhai
	
	

	CT1 (Đ/c)
	4,84
	5,07
	2,53
	2,56

	CT2
	4,86
	5,10
	2,50
	2,61

	CT3
	4,34
	4,43
	2,33
	2,41

	CT4
	4,41
	4,45
	2,20
	2,30

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	3,10
	5,38
	4,26
	2,70

	LSD.05
	0,28
	0,51
	0,20
	0,15


+ Năng suất lý thuyết (NSLT): 

· Tại Phú Lương: Vụ hè thu 2016, NSLT của các công thức thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 3,97 - 4,89 tấn/ha. Trong đó, CT2 có NSLT tương đương với CT1 đối chứng và cao hơn CT3, CT4. Vụ hè thu 2017, NSLT ở các công thức thí nghiệm không có sự sai khác về mặt thống kê, từ 4,15 - 4,55 tấn/ha. Về mặt giá trị, CT1 đối chứng đạt giá trị cao nhất (4,55 tấn), CT3 có giá trị thấp nhất (4,15 tấn).

· Tại Võ Nhai: Vụ hè thu 2016, NSLT của các công thức thí nghiệm sai khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 4,34 – 4,84 tấn/ha. CT2 có NSLT tương đương với CT1 đối chứng và cao hơn 2 công thức còn lại. Vụ hè thu 2017, NSLT của các công thức thí nghiệm dao động từ 4,43 - 5,10 tấn/ha. Tương tự như vụ hè thu 2016, CT2 có NSLT tương đương với CT1 đối chứng và cao hơn 2 công thức còn lại. 

+ Năng suất thực thu (NSTT): 

· Tại Phú Lương: Vụ Hè Thu 2016, NSTT ở các công thức thí nghiệm sai khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 2,22 - 2,49 tấn/ha. Trong đó, CT1 đối chứng có NSTT tương đương CT2 (bón phân Sông Gianh) nhưng cao hơn hẳn CT3 (bón phân Quế Lâm) và CT4 (bón phân NTT). Vụ Hè Thu 2017, NSTT ở các công thức thí nghiệm là tương đương nhau, từ 2,29 - 2,54 tấn/ha.
· Tại Võ Nhai: Vụ Hè Thu 2016, NSTT ở các công thức thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa, dao động từ 2,20 - 2,53 tấn/ha. Trong đó, CT1, CT2, CT3 có NSTT tương đương nhau. CT4 có NSTT tương đương CT3 nhưng thấp hơn hẳn CT1 đối chứng và CT2. Vụ Hè Thu 2017, NSTT dao động từ 2,30 - 2,61 tấn/ha. Trong đó, CT1 và CT2 có NSTT tương đương nhau và cao hơn 2 công thức còn lại. 

Tóm lại: Công thức bón phân chuồng và phân HCVS Sông Gianh cho giống đậu tương ĐT51 cho số quả chắc/cây; số quả 3 hạt, NSLT và NSTT cao nhất trong điều kiện vụ Hè – Thu tại Thái Nguyên. 

Kết quả này cũng phù hợp với một số nghiên cứu khác: Bón phân hữu cơ làm tăng số lượng quả trên mỗi cây và năng suất hạt của cây đậu nành (Abbas và cs, 2011). Bón 2,5 tấn phân gà/ha có ảnh hưởng tích cực đến sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của đậu tương (Yagoub và cs, 2015). Theo kết quả nghiên cứu của Babhulkar và cs (2000) khi nghiên cứu ảnh hưởng phân chuồng trại kết hợp phân bón vô cơ lên tính chất đất và sản lượng đậu tương, cho rằng năng suất của đậu tương cao nhất khi ứng dụng 7,5 tấn phân chuồng/ ha + 50% N và P (so với liều áp dụng). Bhargabi Chakraborty và cs (2016) cũng cho kết quả tương tự khi áp dụng 10 tấn phân chuồng với 30kg N: 75kg P: 0kg K /mỗi ha cho năng suất hạt đậu tương đạt cao nhất. Kết quả áp dụng kết hợp lượng phân bón  N, P và K (20:80:20 kg/ha cho đậu tương và 120: 80: 40 kg/ha cho lúa mì) với 15 tấn phân chuồng/ha  làm tăng 145% sản lượng đậu tương và 292 % sản lượng đậu lúa mì (Thakur Rishikesh và cs, 2011). 

3.3.4. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51, vụ Hè Thu 2016 – 2017

3.3.4.1. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống đậu tương ĐT51

* Chiều cao thân chính: Trong cả hai vụ Hè Thu thí nghiệm, chiều cao thân chính của tất cả các công thức tương đương nhau và tương đương với đối chứng, từ 57,92 - 61,95 cm (vụ Hè Thu 2016), từ 60,66 - 73,66 cm (vụ Hè Thu 2017).

* Số cành cấp 1: Số cành cấp 1 của các công thức thí tương đương nhau và tương đương với công thức đối chứng, từ 3,09 - 3,45 cành/cây (vụ Hè Thu 2016) và từ 3,01 - 3,67 cành/cây (năm 2017).


Bảng 3.36. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến chiều cao cây, số cành cấp 1 của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016  và 2017 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Chiều cao (cm)
	Số cành cấp 1   (cành/cây)

	
	2016
	2017
	2016
	2017

	CT1
	60,06
	71,66
	3,26
	3,42

	CT2
	57,92
	73,66
	3,19
	3,16

	CT3
	61,95
	68,83
	3,45
	3,67

	CT4
	59,13
	63,46
	3,09
	3,21

	CT5(đc)
	61,91
	60,66
	3,16
	3,01

	P
	>0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05

	CV(%)
	7,90
	11,49
	5,00
	9,50

	LSD.05
	-
	-
	-
	-


Ghi chú: CT1: Nền + xử lý hạt giống bằng chế phẩm nano.

CT2: Nền + xử lí hạt giống bằng chế phẩm nano + Phun dung dịch dinh dưỡng nano 1 lần khi cây có 6 – 7 đốt (trước khi cây ra hoa)

CT3: Nền + xử lí hạt giống bằng chế phẩm nano + Phun  dung dịch dinh dưỡng nano 2 lần: Lần 1: trước khi cây ra hoa; lần 2: khi cây hình thành quả trọn vẹn (giai đoạn tăng trưởng hạt)

CT4:  ½ lượng phân bón nền (15N: 30P: 30K) + Xử lí hạt giống bằng chế phẩm nano + Phun dung dịch dinh dưỡng nano 2 lần: Lần 1: trước khi cây ra hoa; lần 2: khi cây hình thành quả trọn vẹn (giai đoạn tăng trưởng hạt)

CT5: Nền + Đối chứng (không xử lí hạt giống) + không phun dung dịch dinh dưỡng. 

3.3.4.2. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến một số chỉ tiêu sinh lí của giống đậu tương ĐT51

Kết quả bảng 3.37 cho thấy
* Chỉ số diện tích lá (giai đoạn chắc xanh): Vụ Hè Thu 2016: Chỉ số diện tích lá của các công thức dao động từ 5,06 đến 5,43 m2lá/m2đất. Trong đó, CT2 và CT3 có chỉ số diện tích lá tương đương nhau và tương đương với CT4, nhưng cao hơn công thức đối chứng. CT5 đối chứng có chỉ số diện tích lá thấp nhất, chỉ đạt 5,06 m2lá/m2đất. Vụ Hè Thu 2017, chỉ số diện tích lá của các công thức thí nghiệm tương đương nhau và tương đương với công thức đối chứng, từ 4,97 - 5,66 m2lá/m2 đất. 

Bảng 3.37. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến chỉ số diện tích lá, số lượng nốt sần của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Chỉ số diện tích lá

(m2 lá/m2 đất)
	Số lượng nốt sần

(nốt/cây)

	
	2016
	2017
	2016
	2017

	CT1
	5,11
	5,57
	56,18
	66,20

	CT2
	5,40
	5,32
	53,76
	64,20

	CT3
	5,43
	5,39
	56,65
	57,86

	CT4
	5,29
	5,58
	51,52
	51,40

	CT5(đc)
	5,06
	5,30
	40,73
	47,66

	P
	<0.05
	>0.05
	<0.05
	<0.05

	CV(%)
	2,06
	5,44
	5,78
	4,30

	LSD.05
	0,20
	-
	5,46
	4,65


* Số lượng nốt sần (giai đoạn chắc xanh): 

- Vụ Hè Thu 2016: Số lượng nốt sần dao động từ 40,73 - 56,65 nốt/cây. Trong đó, CT1, CT2, CT3, CT4 có số lượng nốt sần tương đương nhau và cao hơn hẳn CT5 đối chứng.  Vụ Hè Thu 2017: Số lượng nốt sần dao động từ 47,66 - 66,20 nốt/cây. Trong đó, CT1, CT2 có số lượng nốt sần tương đương nhau và cao hơn CT5 đối chứng và các công thức còn lại. Tiếp đến là CT3, có số lượng nốt sần xếp ở vị trí thứ 2. CT4 có số lượng nốt sần tương đương với CT5 đối chứng và thấp hơn các công thức còn lại.

3.3.4.3. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến khả năng chống chịu của giống đậu tương ĐT51

Bảng 3.38. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến mức nhiễm bệnh, sâu hại và chống đổ của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Lở cổ rễ

 (%)
	Sâu cuốn lá (%)
	Sâu đục quả (%)
	Khả năng chống đổ (điểm)

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	CT1
	10,00
	5,00
	8,65
	9,47
	3,39
	3,12
	1
	1

	CT2
	6,67
	11,66
	6,98
	7,75
	4,46
	2,99
	1
	1

	CT3
	6,67
	6,67
	5,38
	6,92
	3,72
	3,56
	1
	1

	CT4
	6,67
	13,33
	10,49
	8,49
	3,06
	3,43
	1
	1

	CT5(đc)
	15,00
	18,33
	12,95
	8,65
	9,82
	8,12
	1
	1


Kết quả Bảng 3.38 cho thấy: 

* Bệnh lở cổ rễ: ở tất cả các công thức thí nghiệm đều bị bệnh lở cổ rễ: từ 6,67 - 15,00% cây bị hại (năm 2016), trong đó, công thức 1 và công thức 5 đối chứng có tỉ lệ nhiễm cao hơn, 10,00 % (ở CT1) và 15,0% (CT5); Từ 5,00 - 18,33% cây bị hại (năm 2017), trong đó, CT4 và CT5 bị nhiễm nhiều hơn (13,33% ở CT4 và 18,33% ở CT5).

* Sâu cuốn lá: Ở tất cả các công thức đều bị sâu cuốn lá ở mức độ nhẹ, có giá trị từ 5,38 - 12,95% (năm 2016) và từ 6,92 - 9,47%(năm 2017).

* Sâu đục quả: Sâu đục quả bị ở mức độ nhẹ, từ 3,06 - 9,82% (năm 2016) và từ 3,12 - 8,12% (năm 2017).

* Khả năng chống đổ: Được đánh giá ở điểm 1 cho tất cả các công thức thí nghiệm 

3.3.4.4. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương ĐT51

· Các yếu tố cấu thành năng suất: 

Bảng 3.39. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống đậu tương ĐT51

vụ Hè thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

	Công thức
	Số quả chắc/cây (quả)
	Số hạt chắc/quả (hạt)
	KL 1000 hạt (g)

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	1
	48,49
	57,76
	2,33
	2,69
	155,00
	153,27

	2
	51,39
	61,36
	2,40
	2,67
	155,00
	147,74

	3
	58,93
	62,03
	2,73
	2,70
	157,66
	146,70

	4
	54,68
	56,40
	2,60
	2,54
	155,54
	160,54

	5(Đc)
	44,02
	46,23
	2,30
	2,66
	152,93
	152,03

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	>0.05
	>0.05
	>0.05

	CV(%)
	5,13
	5,96
	5,45
	3,40
	1,73
	5,41

	LSD.05
	4,97
	6,37
	0,19
	-
	-
	-


* Số quả chắc/cây: Kết quả Bảng 3.39 cho thấy tổng số quả chắc/cây ở các công thức thí nghiệm có sự sai khác nhau có ý nghĩa. Vụ hè thu 2016: Tổng số quả chắc/cây dao động từ 44,02 - 58,93 quả. Trong đó, CT3 có tổng số quả chắc cao nhất (58,93quả), cao hơn CT5 (đối chứng) và các công thức còn lại. Vụ hè thu 2017: tổng số quả chắc/ cây dao động từ 46,23 - 62,03 quả/cây. Trong đó, CT1 đến CT4 có tổng số quả chắc tương đương nhau và cao hơn CT5 đối chứng. CT5 đối chứng có số quả chắc là thấp nhất (46,23 quả/cây).

* Số hạt chắc/quả: Trong vụ hè thu 2016, số hạt chắc/quả dao động từ 2,30 - 2,73 hạt/quả. Trong đó CT3 có số hạt/quả tương đương với CT4, cao hơn CT5 đối chứng và các công thức còn lại. CT5 đối chứng có số hạt chắc/quả tương đương với CT1, CT2 nhưng thấp hơn CT3, CT4. Trong vụ hè thu 2017, số hạt chắc/quả là tương đương nhau từ 2,54 - 2,70 hạt.
* Khối lượng 1000 hạt: Kết quả Bảng 3.39 cho thấy khối lượng 1000 hạt ở tất cả các công thức thí nghiệm là tương đương nhau. Có giá trị từ 152,93 - 157,66g (năm 2016); từ 146,70 - 160,54g (năm 2017).

· Năng suất: 

Bảng 3.40. Ảnh hưởng của chế phẩm nano trong xử lý hạt giống và bón phân qua lá đến năng suất của giống đậu tương ĐT51 

vụ Hè Thu 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Đvt: tấn/ha

	Công thức
	Năng suất lý thuyết
	Năng suất thực thu

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	Trung bình

	CT1
	5,26
	7,17
	2,50
	2,63
	2,56

	CT2
	5,73
	7,25
	2,49
	2,64
	2,56

	CT3
	7,61
	7,37
	2,83
	2,98
	2,90

	CT4
	6,63
	6,93
	2,55
	2,64
	2,60

	CT5(đc)
	4,64
	5,63
	2,45
	2,48
	2,43

	P
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	

	CV(%)
	8,23
	7,73
	3,10
	4,39
	

	LSD.05
	0,92
	1,00
	0,15
	0,22
	

	PCT
	
	
	
	
	<0.05

	PCT&N
	
	
	
	
	>0.05

	CV(%)
	
	
	
	
	3,77

	LSD.05 CT
	
	
	
	
	0,11


* Năng suất lí thuyết (NSLT): Kết quả Bảng 3.40 cho thấy, NSLT của các công thức thí nghiệm có sự sai khác có ý nghĩa.
- Vụ hè thu 2016: NSLT dao động từ 4,64 - 7,61 tấn/ha. Trong đó, CT3 có NSLT cao nhất (7,61 tấn), cao hơn hẳn CT5 đối chứng và các công thức còn lại. Vụ hè thu 2017: NSLT dao động từ 5,63 – 7,37 tấn/ha. Trong đó, từ CT1 đến CT4 có NSLT tương đương nhau và cao hơn hẳn công thức 5 đối chứng. CT5 có NSLT thấp nhất đạt 5,63 tấn/ha.

* Năng suất thực thu (NSTT): 

Kết quả bảng 3.40 cho thấy NSTT ở các công thức thí nghiệm có sự sai khác nhau có ý nghĩa.

- Vụ Hè Thu 2016: NSTT ở các công thức thí nghiệm dao động từ 2,45 - 2,83 tấn/ha. Trong đó, CT3 có NSTT cao nhất (2,83 tấn/ha), cao hơn hẳn công thức 5 đối chứng và các công thức còn lại. CT1, CT2, CT4 có NSTT tương đương nhau và tương đương với CT5 đối chứng. 

- Vụ Hè Thu 2017: NSTT của các công thức thí nghiệm dao động từ 2,48 - 2,98 tấn/ha. Tương tự như vụ Hè Thu 2016, CT3 có NSTT cao nhất (2,98 tấn/ha), cao hơn hẳn công thức 5 đối chứng và các công thức còn lại. CT1, CT2, CT4 có NSTT tương đương nhau và tương đương với CT5 đối chứng. 

Kết quả Bảng 3.40 cũng cho thấy:  tương tác giữa công thức thí nghiệm với năm thí nghiệm đến năng suất giống đậu tương ĐT51 là không có ý nghĩa (PCTxN > 0.05). Năng suất giữa các công thức có sự sai khác có ý nghĩa, dao động từ 2,43 – 2,90 tấn/ha. Trong đó, CT3 có NSTT cao nhất (đạt 2,90 tấn/ha). CT5 đối chứng, có NSTT thấp nhất (đạt 2,43 tấn/ha). 

Tóm lại: Các công thức có ứng dụng chế phẩm nano xử lý hạt giống và bón phân qua lá đã ảnh hưởng tích cực đến một số chỉ tiêu sinh lý của cây (chỉ số diện tích lá, số lượng nốt sần); khả năng chống chịu một số loại sâu (sâu cuốn lá, sâu đục quả), bệnh lở cổ rễ, đều tốt hơn so với đối chứng. Công thức 3 (Nền + xử lý hạt giống bằng chế phẩm nano G3 + Phun  dung dịch dinh dưỡng nano A4 2 lần: Lần 1: trước khi cây ra hoa; lần 2: khi cây hình thành quả trọn vẹn (giai đoạn tăng trưởng hạt) cho năng suất thực thu cao nhất (đạt 2,90 tấn/ha), tăng 16,20 % so với đối chứng. 

Theo một số báo cáo mới đây của Xueling Yang và cs (2020) cho rằng sử dụng hạt nano Fe2O3 và hạt nano Fe2O3 được phủ axit fulvic làm tăng cường hàm lượng diệp lục, sinh khối thực vật và các chỉ số phát triển của rễ. Mohammad Saeed Vaghar (2020), báo cáo rằng sử dụng phân  bón lá nano chelate sắt, kẽm trong điều kiện hạn giai đoạn làm quả cho năng suất cao nhất (trung bình 26,13 tạ/ha), tăng 61,1% so với đối chứng.
3.4. KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT 
3.4.1. Kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng và năng suất của các giống đậu tương trong mô hình

Bảng 3.41. Một số chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của giống ĐT51 và DT84

	TT
	Chỉ tiêu  
	Giống ĐT51
	Đối chứng 

	1
	Chiều cao cây (cm)
	 75
	60

	2
	TGST (ngày) 
	91
	85

	3
	Số đốt/thân chính 
	15 
	13

	4
	Số cành/cây 
	3,5
	1,5

	5
	Đốm nâu (điểm)
	1
	2

	6
	Vi rút (điểm ) 
	1
	1

	7
	Điểm đổ 
	1
	1

	8
	Số quả/cây
	65
	40

	9 
	Năng suất (tấn/ha) 
	2,88
	1,66


Kết quả Bảng 3.41 cho thấy, mô hình sản xuất giống đậu tương ĐT51 cho các kết quả về chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao cây, số đốt, số cành cấp 1, số quả trên cây đều cao hơn diện tích đối chứng sản xuất giống DT84 theo phương thức cũ. Kết quả cho thấy năng suất của mô hình sản xuất giống ĐT51 đạt 2,88 tấn/ha; diện tích sản xuất giống DT84 đạt 1,66 tấn/ha.  

3.4.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình 

Bảng 3.42. Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất đậu tương

	Danh mục
	Giống ĐT51 
	Đối chứng

	Năng suất thực thu (tấn/ha)
	2,88
	1,66

	Tổng chi phí (TVC) (đồng)
	33.454.000
	22.030.000

	Tổng thu (GR) (đồng)
	72.000.000
	41.700.000

	Lợi nhuận thuần (RVAC) (đồng) 
	38.546.000
	19.670.000

	VCR toàn phần (%)
	1,15
	0,89


Kết quả Bảng 3.42 cho thấy chi phí của mô hình sản xuất giống đậu tương ĐT51 có sử dụng chế phẩm nano (xử lý hạt giống bằng chế phẩm G3 và phun dung dịch dinh dưỡng A4 2 lần) cao hơn so với diện tích đối chứng. Tuy nhiên, tổng thu nhập và lãi thuần của mô hình đạt giá trị 38.546.000/ha, diện tích đối chứng đạt 19.676.000/ha. Đặc biệt, tỷ suất vốn đầu tư của diện tích mô hình ĐT51 đạt 1,15%, diện tích sử dụng giống DT84 đạt 0,89%. 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

I. KẾT LUẬN 

1. Kết quả điều tra đánh giá tình hình sản xuất đậu tương Hè Thu tại Thái Nguyên


Điều kiện khí hâu, đất đai của tỉnh Thái Nguyên rất phù hợp cho canh tác đậu tương vụ Hè Thu. Tuy nhiên, diện tích trồng đậu tương Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên còn thấp (37%). Giống sử dụng chủ yếu là giống địa phương hoặc giống DT84, năng suất thấp (1,3 – 1,5 tấn/ha); mật độ gieo trồng chưa phù hợp, sử dụng phân bón không hiệu quả (bón phân không đủ liều lượng, bón phân không cân đối..) dẫn đến năng suất chưa cao. Thiếu một bộ giống đậu tương mới và biện pháp kỹ thuật cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện vụ Hè Thu tại Thái Nguyên, khắc phục các hạn chế về điều kiện thời tiết (nhiệt độ cao, ẩm độ cao, mưa lớn…)

2. Kết quả tuyển chọn giống

Đã tuyển chọn được giống đậu tương ĐT51 có thời gian sinh trưởng từ 90 – 93 ngày, sinh trưởng, phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh hại khá, hạt màu vàng đẹp, cho năng suất trung bình 2,51 tấn/ha, tăng 26,13% so với đối chứng. 
3. Kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương ĐT51

- Thời vụ trồng thích hợp cho giống đậu tương ĐT51 trong vụ Hè Thu của tỉnh Thái Nguyên là từ 26/6 đến 16/7. Gieo với mật độ 30 cây/m2, kết hợp lượng phân bón 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O và 1000 kg phân HCVS Sông Gianh, cho năng suất trung bình từ 2,4 – 2,5 tấn/ha; Hiệu quả kinh tế: lãi thuần đạt từ 28 – 31 triệu/ha. 
- Sử dụng 5 tấn phân chuồng hoặc 1 tấn phân HCVS Sông Gianh làm phân bón lót trên nền phân bón vô cơ 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O làm tăng số quả chắc và số quả 3 hạt/cây, cho năng suất thực thu từ 2,4 – 2,6 tấn/ha. 

- Sử dụng chế phẩm nano xử lý hạt giống kết hợp bón phân qua lá ở 2 giai đoạn trước khi cây ra hoa và khi cây hình thành quả trọn vẹn cho NSTT cao nhất (trung bình đạt 2,90 tấn/ha, tăng 19,34% so với đối chứng).

4. Kết quả xây dựng mô hình
- Mô hình sử dụng giống ĐT51 với kỹ thuật canh tác mới cho năng suất trung bình 2,88 tấn/ha cao hơn mô hình đối chứng sử dụng giống DT84 và kỹ thuật canh tác cũ (đạt 1,66 tấn/ha); lãi thuần của diện tích mô hình trồng giống đậu tương ĐT51 đạt giá trị (38.546.000 đồng/ha), mô hình đối chứng đạt giá trị (19.676.000 đồng/ha), tỷ suất vốn đầu tư của diện tích mô hình trồng giống ĐT51 đạt 1,15%, diện tích sử dụng giống DT84 đạt 0,89%. 
II. ĐỀ NGHỊ

· Đưa giống đậu tương ĐT51 và các biện pháp kỹ thuật đã nghiên cứu làm tăng năng suất vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh Thái Nguyên, khuyến khích các hộ dân gieo trồng mở rộng diện tích đậu tương Hè Thu. 

· Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật làm tăng chất lượng hạt đậu tương ĐT51 (hàm lượng isoflavon; hàm lượng axit béo; hàm lượng protein…)

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU CÔNG BỐ 
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Thời tiết khí hậu Thái Nguyên từ 2015 – 2018

Bảng 1.1: Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc Khí tượng Thái Nguyên - Mean air temperature at Thai Nguyen station

Đơn vị tính - Unit: °C


2015
2016
2017
2018
2019
	Bình quân năm - Average
	24,5
	24,4
	24,2
	24,2
	24,7

	Tháng 1 - Jan.
	17,2
	16,6
	19,0
	17,5
	17,0

	Tháng 2 - Feb.
	18,8
	16,1
	19,4
	17,1
	21,5

	Tháng 3 - March.
	20,9
	19,8
	21,0
	22,2
	21,9

	Tháng 4 - April.
	24,6
	25,1
	24,2
	23,8
	26,4

	Tháng 5 - May.
	29,3
	28,0
	27,5
	28,6
	27,2

	Tháng 6 - June.
	29,6
	30,4
	29,3
	29,3
	29,6

	Tháng 7 - July.
	29,3
	29,5
	28,3
	29,2
	29,6

	Tháng 8 - August.
	29,0
	28,9
	28,4
	28,3
	28,9

	Tháng 9 - Seb.
	28,0
	28,7
	28,4
	28,1
	28,0

	Tháng 10 - Oct.
	26,0
	27,4
	25,2
	24,8
	25,5

	Tháng 11 - Nov.
	23,6
	22,2
	22,8
	22,7
	22,3

	Tháng 12 - Dec.
	18,0
	20,3
	17,2
	18,9
	18,3


Bảng 1.2: Số giờ nắng tại trạm quan trắc Khí tượng Thái Nguyên

Total sunshine duration at Thai Nguyen station

ĐVT: Giờ- Unit: Hr

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Tổng số giờ nắng

Total sunshine duration
	1.460
	1.503
	1.278
	1.331
	1.389

	Tháng 1 - Jan.
	100
	36
	62
	27
	24

	Tháng 2 - Feb.
	46
	91
	78
	23
	72

	Tháng 3 - March.
	22
	25
	31
	80
	45

	Tháng 4 - April.
	115
	54
	86
	52
	84

	Tháng 5 - May.
	208
	112
	165
	190
	85

	Tháng 6 - June.
	186
	213
	116
	150
	155

	Tháng 7 - July.
	158
	179
	136
	163
	156

	Tháng 8 - August.
	172
	155
	126
	128
	165

	Tháng 9 - Seb.
	132
	183
	149
	159
	213

	Tháng 10 - Oct.
	185
	186
	134
	142
	146

	Tháng 11 - Nov.
	81
	112
	94
	134
	121

	Tháng 12 - Dec.
	55
	157
	101
	83
	123


Bảng1.3: Lượng mưa tại trạm quan trắc Khí tượng Thái Nguyên

Total rainfall at Thai Nguyen station

Đơn vị tính - Unit: mm

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Tổng lượng mưa
	1.971,4
	1.532,2
	2.045,9
	1.874,6
	1.889,3

	Tháng 1 - Jan.
	49,0
	83,0
	170,4
	31,4
	30,5

	Tháng 2 - Feb.
	25,4
	12,1
	32,1
	15,3
	67,2

	Tháng 3 - March.
	71,7
	52,7
	80,9
	59,4
	45,1

	Tháng 4 - April.
	50,2
	163,4
	78,1
	72,0
	175,0

	Tháng 5 - May.
	247,6
	134,9
	94,6
	120,1
	136,6

	Tháng 6 - June.
	184,5
	185,4
	481,1
	329,0
	323,6

	Tháng 7 - July.
	205,0
	454,3
	303,8
	301,8
	208,2

	Tháng 8 - August.
	310,2
	229,8
	397,3
	417,3
	313,6

	Tháng 9 - Seb.
	396,6
	134,8
	233,9
	174,3
	367,4

	Tháng 10 - Oct.
	53,6
	65,9
	120,0
	227,0
	191,4

	Tháng 11 - Nov.
	324,5
	13,5
	9,6
	89,1
	19,0

	Tháng 12 - Dec.
	53,1
	2,4
	44,1
	37,9
	11,7


Bảng 1.4: Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc Khí tượng Thái Nguyên - Mean humidity at Thai Nguyen station

Đơn vị tính - Unit: %

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Bình quân năm
	81,5
	79,3
	80,6
	80,1
	80,8

	Tháng 1 - Jan.
	80,0
	84,0
	81,0
	81,0
	83,0

	Tháng 2 - Feb.
	84,0
	70,0
	72,0
	71,0
	85,0

	Tháng 3 - March.
	90,0
	85,0
	86,0
	80,0
	83,0

	Tháng 4 - April.
	79,0
	87,0
	81,0
	81,0
	86,0

	Tháng 5 - May.
	80,0
	81,0
	78,0
	80,0
	81,0

	Tháng 6 - June.
	80,0
	76,0
	82,0
	80,0
	82,0

	Tháng 7 - July.
	78,0
	81,0
	86,0
	81,0
	82,0

	Tháng 8 - August.
	81,0
	84,0
	87,0
	85,0
	84,0

	Tháng 9 - Seb.
	84,0
	79,0
	86,0
	81,0
	75,0

	Tháng 10 - Oct.
	78,0
	75,0
	80,0
	80,0
	80,0

	Tháng 11 - Nov.
	84,0
	78,0
	75,0
	81,0
	77,0

	Tháng 12 - Dec.
	80,0
	72,0
	73,0
	80,0
	71,0


Phụ lục 2. Đất đai tỉnh Thái Nguyên

Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên

	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ so với tổng diện tích đất tự nhiên (%)

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	3.526,64
	100

	Đất sản xuất nông nghiệp
	112.797,0
	31,89

	Đất trồng cây hàng năm

+ Đất trồng lúa

+ Đất trồng cây hàng năm khác
	61.389

45.067

16.322
	17,41

12,78

4,63

	Đất trồng cây lâu năm 
	51.064
	14,48


Phụ lục 3: Thông tin của các giống đậu tương thí nghiệm

3.1. Giống đậu tương DT 84 do Viện di truyền nông nghiệp tạo ra từ tổ hợp lai ĐT-80/ĐH4 (DDT96) bằng phương pháp lai hữu tính kết hợp gây đột biến thực nghiệm bằng tác nhân gamma Co60kral trên dòng lai F3-D333. Thời gian sinh trưởng, vụ Xuân 115-120 ngày, vụ Thu 90-95  ngày, vụ Đông 110-115 ngày,  cao thân chính 50-60 cm, cứng cây, bộ lá gọn có màu xanh đậm, có hoa màu tím, vỏ quả màu vàng, hạt to, màu vàng, rốn hạt màu nâu nhạt. Năng suất  trung bình đạt 15-25tạ/ha, thâm canh cao đạt 30 tạ/ha.

3.2  Giống đậu tương ĐT12 do Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp chọn ra trong tập đoàn nhập nội có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân: 105-110 ngày, vụ Thu 75-80 ngày, vụ Đông: 90-100 ngày. Giống đậu tương ĐT12 có chiều cao cây 35-50cm, thuộc loại hình sinh trưởng hữu hạn, cứng cây, lá hình trứng nhọn, hoa trắng, màu vỏ hạt xanh vàng, rốn hạt màu nâu đậm, vỏ quả chín có màu xám, có khả năng chống đổ và tách quả tốt. Năng suất trung bình 14-23 tạ/ha, tuỳ thuộc vào mùa vụ và điều kiện thâm canh.

3.3. Giống DT2001 do viện di truyền nông nghiệp chọn tạo, Được chọn tạo từ tổ hợp lai (DT-84 x DT-83). Hoa tím, lá hình tim nhọn, màu xanh đậm, lông nâu nhạt, cây cao 45 - 65 cm, thân có 12 - 15 đốt. Cây sinh trưởng khỏe, thời gian sinh trưởng tại các địa phương phía Bắc 88 – 97 ngày, năng suất trung bình đạt 18 tạ/ha vụ lạnh (xuân, đông), 25 tạ/ha vụ hè. 
3.4. Giống đậu tương ĐT51 do trung tâm NC&PT Đậu đỗ chọn lọc từ  tổ hợp lai giữa LS17 x DT2001 từ  năm 2006. Giống đậu tương ĐT51 có hoa màu tím, hạt vàng, rốn nâu đậm, quả chín có màu nâu. Chiều cao cây 45-55cm, phân cành khá từ 2 cành/cây, số quả chắc cao, tỷ lệ quả 3 hạt 25-30 %. Khối lượng 100 hạt (17,5-20 g). Thời gian sinh trưởng trung bình 90-95 ngày, năng suất 20-29 tạ/ha, tuỳ thuộc vào mùa vụ và điều kiện thâm canh. Giống có thể trồng 4 vụ trong năm nhưng thích hợp nhất trong vụ hè, Hè Thu. Giống ĐT51 nhiễm nhẹ bệnh đốm nâu, chống đổ.

3.5. Giống đậu tương ĐT34 do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển đậu đỗ, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai BC1F1(ĐT26/William 82) x DT2008. Giống có thời gian sinh trưởng 95-98 ngày, thân cứng, cây cao 55-65 cm, phân cành khá, số đốt hữu hiệu cao; vỏ quả và hạt màu vàng đẹp, số quả chắc/cây cao, tỷ lệ quả 3 hạt đạt 40-50%, năng suất trung bình 2,5-3,2 tấn/ha. Giống đậu tương này có khả năng kháng tốt bệnh phấn trắng, sương mai và có thể trồng được 3 vụ/năm ở các tỉnh phía Bắc (xuân, hè và đông).
3.6. Giống ĐT22 do trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ chọn tạo từ dòng đột biến của hạt lai (DT95 x ĐT12). Thời gian sinh trưởng trung bình 85 - 90 ngày. Đặc điểm: Giống đậu tương ĐT22 có hoa màu trắng, hạt vàng, rốn nâu đậm, quả chín có màu nâu. Khối lượng 1000 hạt 155-160 g. Năng suất 18 - 27 tạ/ha, tuỳ thuộc vào mùa vụ và điều kiện thâm canh

3.7.  Giống đậu tương Đ8 được chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính từ tổ hợp lai AK03 X M103, Giống đậu tương Đ8 thuộc nhóm ngắn ngày có thời gian sinh trưởng từ 80–85 ngày, chống chịu tốt với bệnh (gỉ sắt, sương mai, phấn trắng...), chịu hạn và chịu rét tốt, có khối lượng 1000 hạt lớn (195 – 203 gam), hạt đẹp màu vàng sáng, đạt năng suất cao (từ 21,0-23,0 tạ/ha); thích hợp gieo trồng 3 vụ/năm (vụ xuân, vụ hè và vụ đông).
3.8.  Đậu tương DT2008 được chọn tạo bằng phương pháp xử lý đột biến chiếu xạ tia gamma trên hạt khô dòng 2001HC từ tổ hợp lai DT2001 x HC100, giống DT2008 sinh trưởng hữu hạn, dạng cây bán đứng, lá hình trứng nhọn, hạt màu vàng và rốn hạt màu đen, thuộc nhóm giống trung ngày từ 95 - 110 ngày, chiều cao cây từ 55 - 75cm, thích ứng rộng, trồng 3 vụ/năm trên các vùng trồng đậu tương cả nước, năng suất từ 2,5 - 4 tấn/ha. 
3.9.  Giống Cúc bóng: là giống đặc hữu của Thái Nguyên. 
3.10. Giống Vàng Cao Bằng: là giống đặc hữu của Cao Bằng. 
Phụ lục 4: Cách bố trí thí nghiệm

4.1. Thí nghiệm khảo nghiệm giống: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randimized Complete Block Design ​– RCBD) với 3 lần nhắc lại 

	NL1
	G1(ĐC)
	G2
	G3
	G4
	G5
	G6
	G7
	G8
	G9
	G10

	NL2
	G10
	G9
	G8
	G7
	G1
	G2
	G3
	G4
	G5
	G6

	NL3
	G4
	G3
	G2
	G6
	G9
	G8
	G5
	G1
	G10
	G7


4.2. Thí nghiệm thời vụ: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randimized Complete Block Design ​– RCBD) với 3 lần nhắc lại 

	NL1
	TĐ1
	TĐ2
	TĐ3
	TĐ4
	TĐ5

	Nl2
	TĐ5
	TĐ4
	TĐ1
	TĐ2
	TĐ3

	Nl3
	TĐ3
	TĐ5
	TĐ4
	TĐ1
	TĐ1


4.3. Thí nghiệm mật độ, phân bón: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (spit-Plot design);
	NHẮC LẠI 1
	NHẮC LẠI 2
	NHẮC LẠI 3

	P1
	M1
	M2
	M3
	P1
	M3
	M1
	M2
	P1
	M2
	M3
	M1

	P2
	M3
	M1
	M2
	P2
	M1
	M2
	M3
	P2
	M3
	M1
	M2

	P3
	M2
	M3
	M1
	P3
	M2
	M3
	M1
	P3
	M1
	M2
	M3


4.4. Thí nghiệm phân hữu cơ: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randimized Complete Block Design ​– RCBD) với 3 lần nhắc lại 

	Nhắc lại 1
	Phân chuồng(ĐC)
	HCVSSG
	HCVS Quế Lâm
	HCSH NTT

	Nhắc lại 2
	HCVSSG
	HCVSQL
	NTT
	Phân chuồng

	Nhắc lại 3
	NTT
	HCVSSG
	Phân chuồng
	HCVS QL


4.5. Thí nghiệm ứng dụng chế phẩm nano: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randimized Complete Block Design ​– RCBD) với 3 lần nhắc lại 

	Nhắc lại 1
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5 (đ/c)

	Nhắc lại 2
	CT5 (đ/c)
	CT4
	CT1
	CT2
	CT3

	Nhắc lại 3
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5 (đ/c)
	CT1


Phụ lục 5: Mẫu phỏng vấn nông hộ

Mẫu câu hỏi phỏng vấn nông hộ

(Phỏng vấn số liệu sản xuất của gia đình năm trước)

1. Tên chủ hộ:…………………………………… Dân tộc:………….………..

2. Thôn: ……………………………Xã:…………….…………………………

3. Huyện:……………………….…Tỉnh:………………………………………

4. Ngày tháng phỏng vấn:………………………………………………………

5. Số khẩu: …………..…….…Trong đó số nam: ……..………số nữ: 

6. Số lao động chính : 

Bảng 5.1. Hiện trạng sử dụng đất canh tác của gia đình nông hộ

	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	Tổng diện tích đất canh tác:

+ Đất 1 vụ lúa

+ Đất 2 vụ lúa

+ Đất soi bãi
	……………….m2

……………….m2

……………….m2

……………….m2
	

	Năm trước gia đình có trồng đậu tương không?
	Có (    
Không (
Nếu có hỏi tiếp toàn bộ
	- Nếu không chuyển xuống hỏi bảng 3

	Diện tích trồng đậu tương năm trước?

+ Vụ xuân:

- Đất soi bãi 

- Đất ruộng

+ Vụ hè:

- Đất soi bãi 

- Đất ruộng

+ Vụ Hè Thu 

- Đất soi bãi 

- Đất ruộng
	……………….m2

……………….m2

……………….m2

……………….m2

……………….m2

……………….m2
	


Bảng 5.2. Kỹ thuật gia đình áp dụng khi trồng đậu tương vụ Hè Thu

(Chỉ hỏi nếu gia đình có trồng đậu tương vụ Hè Thu)

	Các biện pháp áp dụng
	Trả lời của người dân

	Gia đình trồng đậu tương gì?
	Giống địa phương  (   Giống mới   (
Tên giống mới       (    Không biết  (

	Lượng giống gieo bao nhiêu (kg/ha)?
	

	Gieo đậu tương khi nào?
	

	Gia đình làm đất trồng đậu tương như thế nào?
	Cày bừa ( Cuốc ( Rẫy cỏ đốt gieo sạ (

	Thời gian từ gieo đến thu hoạch (ngày)?
	

	Thời gian vun xới đợt 1 (số ngày sau gieo)
	              ngày

	Thời gian vun xới đợt 2 (số ngày sau gieo)
	              ngày

	Có bón phân cho cây đậu tương không?
	Có (     Không ( (nếu có hỏi tiếp)

	+ Phân chuồng (kg/ha)
	Mức A: >10000 (   Mức B: 5000-10000  (
Mức C: <5000   (  Không bón D:   (

	+ Đạm Urê (kg/ha)
	Mức A: >50 
(  Mức B: 30-50
(
Mức C: <30   
(  Không bón D: 
(

	+ Lân (kg super lân/ha)
	Mức A: >200 
(  Mức B: 100-200 
(
Mức C: <100  
(  Không bón D: 
(

	+ Kali (kg/ha)
	Mức A: >100 
(  Mức B: 50-100 
(
Mức C: <50  
(  Không bón D: 
(

	+ Vôi
	Mức A: >300 
(  Mức B: 150-300 
(
Mức C: <150   
(  Không bón D: 
(

	+ Phân khác (NPK tổng hợp)
	Có 
(  Không 
(

	Phương pháp gieo?
	Hàng 
(  Hốc 
(

	Đậu tương được trồng xen phổ biến nhất với loại cây nào (chọn 1 cây)?
	Ngô (    Cây AQ (    Sắn (    Không (

	Sau thu hoạch đậu tương Hè Thu gia đình trồng cây trồng nào trong vụ đông?
	Ngô (          Khác (khoai, lạc, lúa…) (

	Trước khi trồng đậu tương Hè Thu gia đình trồng cây trồng nào trong vụ xuân?
	Ngô (           Khác (khoai, lạc, lúa…) (

	Sâu hại chính nhất (chọn 1 sâu hại nhất)
	Lá (    Quả hạt (    Bọ xít (   Thân (

	Bệnh hại chính nhất (chọn 1 bệnh hại nhất)
	Hại lá (    Hại thân rễ (   Không hại (

	Số lần phun thuốc trong 1 vụ
	Không (    Một (    Hai (    (3 lần (

	Năng suất đậu tương thu được (kg/ha)?
	

	Công lao động từ khi gieo đến khi thu hoạch
	Số công cho 1 ha:………..

	Giữ hạt giống cho vụ sau như thế nào?
	Bao ni lông (         Chum (      Khác (

	Hạt đậu tương gia đình dùng làm gì?
	Bán ( 

Tiêu dùng (

	Thứ tự mức quan trọng của cây đậu tương trong các cây trồng mà gia đình đang sản xuất
	1 ( 
  2 (         3 ( 
4 ( 
    5 (


Bảng 5.3. Khó khăn và thuận lợi trong trồng đậu tương vụ Hè Thu

	Tiêu chí
	Trả lời của người dân

	A. Thuận lợi
	(Chỉ chọn có hoặc không)

	a1: Đất rộng
	Có ( 
	Không (

	a2: Dư lao động
	Có ( 
	Không (

	a3: Không bị sức ép tăng vụ
	Có ( 
	Không (

	a4: Khác (ghi cụ thể)
	
	

	B. Khó khăn
	
	

	b1: Nắng nóng đầu vụ
	Có ( 
	Không (

	b2: Cỏ dại 
	Có ( 
	Không (

	b3: Không có hạt giống
	Có ( 
	Không (

	b4: Thiếu kỹ thuật trồng
	Có ( 
	Không (

	b5: Sâu bệnh hại
	Có ( 
	Không (

	b6: Khác (ghi cụ thể)
	
	

	C. Nếu giải quyết các khó khăn trên, gia đình có thể trồng diện tích khoảng bao nhiêu trong vụ Hè Thu (m2)
	…………m2 ?

	C1. Gia đình thích trồng giống ĐT có thời gian sinh trưởng thế nào?
	Chín sớm (<90ng) ( Chín TB (90-110ng) ( Chín muộn (>100 ngày) (

	C2. Gia đình thích trồng giống ĐT có chiều cao cây như thế nào?
	Thấp (<40cm) ( Trung bình (40-80cm) ( 

Cao (>80cm) (

	C3. Gia đình thích trồng giống ĐT có kích thước hạt như thế nào?
	Nhỏ ( 
Trung bình (
 
To (

	C4. Gia đình thích trồng giống ĐT hạt có màu gì?
	Vàng ( 
Xanh ( 

Đen (


THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC:

Phụ lục 6: Hiệu quả kinh tế các công thức thí nghiệm

6.1. Danh mục chi

	Danh mục chi
	Số lượng (kg)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền

(đồng)

	Giống mật độ 20
	30
	30000
	900000

	Giống mật độ 30
	45
	30000
	1350000

	Giống mật độ 40
	60
	30000
	1800000

	Phân đạm ure mức 15N 
	40.5
	4000
	162000

	Phân đạm ure mức 30N 
	81
	4000
	324000

	Phân đạm ure mức 45N
	121
	4000
	484000

	Supe lân mức 40P2O5
	240
	10000
	2400000

	Supe lân mức 60P2O5
	360
	10000
	3600000

	Supe lân mức 80 P2O5
	480
	10000
	4800000

	Kaliclorua mức 40K2O
	68
	10000
	680000

	Kaliclorua mức 60K2O
	102
	10000
	1020000

	Kaliclorua mức 80K2O
	136
	10000
	1360000

	HCVSSG
	1000
	3500
	3500000

	BVTV
	1
	1500000
	1500000

	Công cày bừa
	1
	3000000
	3000000

	Công lao động
	1
	16000000
	16000000


6.2. Hiệu suất kinh tế

	Công thức
	Tổng chi
	Lãi ngân hàng 3 tháng (0,8%)
	Tổng chi phí (TVC)
	Tổng thu (GR)

	
	
	
	
	Phú Lương
	Võ Nhai

	
	
	
	
	2016
	2017
	2016
	2017

	P1M1
	28.29
	0,679
	28.97
	48.69
	44.94
	46.80
	50.34

	P1M2
	28.67
	0,688
	29.35
	49.59
	50.34
	54.60
	51.63

	P1M3
	29.04
	0,697
	29.74
	52.29
	54.15
	54.54
	49.77

	P2M1
	29.52
	0,708
	30.22
	53.61
	51.90
	48.51
	52.47

	P2M2
	29.89
	0,717
	30.61
	72.69
	66.12
	75.66
	72.42

	P2M3
	30.27
	0,726
	30.99
	75.78
	66.12
	72.60
	72.39

	P3M1
	30.74
	0,737
	31.48
	52.32
	52.35
	50.19
	52.05

	P3M2
	31.12
	0,746
	31.86
	75.48
	70.41
	77.73
	75.93

	P3M3
	31.49
	0,755
	32.25
	70.20
	75.45
	69.27
	71.43


	Công thức
	Lợi nhuận thuần (RVAC)
	Trung bình
	Tỉ suất lãi (VCR)

	
	Phú Lương
	Võ Nhai
	
	

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	
	

	P1M1
	11.600
	8.475
	10.025
	12.975
	10.769
	0.37

	P1M2
	11.966
	12.591
	16.141
	13.666
	13.591
	0.46

	P1M3
	13.832
	15.382
	15.707
	11.732
	14.164
	0.47

	P2M1
	14.446
	13.021
	10.196
	13.496
	12.790
	0.42

	P2M2
	29.962
	24.487
	32.437
	29.737
	29.156
	0.95

	P2M3
	32.153
	24.103
	29.503
	29.328
	28.772
	0.92

	P3M1
	12.117
	12.142
	10.342
	11.892
	11.623
	0.36

	P3M2
	3.103
	26.808
	32.908
	31.408
	30.539
	0.95

	P3M3
	26.249
	30.624
	25.474
	27.274
	27.405
	0.84


Phụ lục 7: Hiệu quả kinh tế mô hình

Bảng 7.1.  Hiệu quả kinh tế của Mô hình 1 (giống ĐT51 có sử dụng chế phẩm nano)

	Chi phí sản xuất 
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Công lao động
	126
	130.000
	16.380.000

	Công phun lần 1 (bình)
	41,55
	20.000
	831.000

	Công phun lần 2 (bình)
	55,4
	20.000
	1.108.000

	Giống 
	60
	30.000
	1.800.000

	Đạm ure (kg)
	80
	10.000
	800.000

	Lân supe (kg)
	360
	4.000
	1.440.000

	Kali (kg)
	100
	10.000
	1.000.000

	Phân vi sinh (kg)
	1000
	3.500
	3.500.000

	Thuốc bảo vệ thực vật
	1
	900.000
	900.000

	Chế phẩm Nano
	
	
	0

	Xử lý hạt
	1500
	10
	15.000

	Phun lần 1  (lít)
	2
	150.000
	300.000

	Phun lần 2 (lít)
	3
	150.000
	450.000

	Cộng chi
	
	
	32.960.000

	Lãi suất 3 tháng (0,8%)
	
	
	500. 000

	Tổng chi phí (TVC)
	
	
	33.454.000

	Năng suất (kg/ha)
	2880
	
	

	Giá bán (đ)
	25,000
	
	

	Tổng thu (GR)
	
	
	72.000.000

	Lợi nhuận thuần (RVAC)
	
	
	38.546.000

	VCR toàn phần
	
	
	1,15


Bảng 7.2.  Hiệu quả kinh tế của Mô hình 2 (giống DT84)

	Chi phí sản xuất 
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Công lao động
	126
	130000
	16.380.000

	Giống 
	60
	30000
	1.800.000

	Đạm ure (kg)
	40
	10.000
	400.000

	Lân supe (kg)
	100
	4.000
	400.000

	Kali (kg)
	80
	10.000
	800.000

	Phân chuồng (kg)
	1000
	1000
	1000.000

	Thuốc bảo vệ thực vật
	1
	900.000
	900.000

	Cộng chi
	 
	 
	21.680.000

	Lãi suất 3 tháng (0,8%)
	 
	 
	350.000

	Tổng chi phí (TVC)
	 
	 
	22.030.000

	Năng suất (kg/ha)
	1668
	
	

	Giá bán (đ)
	25000
	 
	 

	Tổng thu (GR)
	 
	 
	41.700.000

	Lợi nhuận thuần (RVAC)
	
	
	19.670.000

	VCR toàn phần
	 
	 
	0,89


Phụ lục 8: Ảnh minh họa một số hoạt động thí nghiệm và mô hình
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Ảnh 1: Bố trí thí nghiệm thời điểm gieo trồng giống  ĐT51 tại Võ Nhai năm 2016
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Ảnh 2: Bố trí thí nghiệm mật độ phân bón tại Phú Lương năm 2016
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Ảnh 3: Giống ĐT51 giai đoạn quả chắc trong thí nghiệm thời điểm gieo trồng 1
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Ảnh 4:  Bố trí thí nghiệm phân hữu cơ tại  Võ Nhai 2017
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Ảnh 5: Thí nghiệm ứng dụng công nghệ nano xử lý hạt giống và bón phân qua lá
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Ảnh 6: Mô hình sản xuất giống đậu tương ĐT51 tại Phấn Mễ - Phú Lương
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